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ðề 1. Thuyết minh về chiếc bút bi 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Suốt quãng ñời cắp sách ñến trường, người học sinh luôn bầu bạn với sách, vở, bút, thước… và coi ñó 

là những vật dụng không thể thiếu ñược. Trong số những dụng cụ học tập ấy thì tôi yêu quý nhất là cây 

bút bi, một vật ñã gắn bó với tôi nhiều năm và chắc trong tương lai sẽ còn hữu ích với tôi lắm! 

 Hồi còn ở cấp một, tôi dùng bút máy viết mực và chữ tôi khá ñẹp, nhưng khi vào cấp hai thì nó lại gây 

cho tôi khá nhiều phiền toái. Tôi phải vừa viết vừa nghe thầy, cô giảng bài với tốc ñộ khá nhanh nên bút 

máy không thể ñáp ứng ñược yêu cầu này. Chữ viết lộn xộn và lem luốc rất khó coi! Lúc ấy thì ba mua 

tặng tôi một chiếc bút bi với lời khuyên: “con hãy thử xài loại bút này xem sao, hy vọng nó có ích với 

con”. Kể từ ñó tôi luôn sử dụng loại bút này ñể rồi hôm nay có dịp nhìn lại, tìm hiểu ñôi ñiều về nó. 

 Chiếc bút bi ñầu tiên, ñược một nhà báo Hung-ga-ry làm việc tại Anh tên Laszlo Biro giới thiệu vào 

năm 1938. ðiều khiến ông nghĩ ra việc sáng chế ra loại bút này là vì những cây bút máy luôn gây cho ông 

thất vọng, chúng thường xuyên làm rách, bẩn giấy tờ, phải bơm mực và hay hư hỏng… Vào ngày 15 

tháng 6 năm 1938, ông Biro ñược nhận bằng sáng chế Anh quốc.  

 Từ khi bút bi ñược ra ñời, nó ñã ñược cải tiến nhiều ñể phù hợp với người dùng và ñã trở nên thông 

dụng khắp thế giới. Tuy có khác nhau về kiểu dáng như chúng ñều có cấu tạo chung giống nhau. Bút bi 

có ruột là một ống mực ñặc, ñầu ống ñược gắn với một viên bi nhỏ có ñường kính khoảng từ 0,7 ñến 1 

milimet, ñược coi như là ngòi bút. Khi ta viết mực ñược in lên giấy là nhờ chuyển ñộng lăn của viên bi 

này và loại mực dùng cho bút khô rất nhanh. 

 Con người thường ít nghĩ ñến những gì quen thuộc, thân hữu bên mình. Họ cố công tính toán xem 

trung bình một ñời người ñi ñược bao nhiêu km hay một người có thể nhịn thở tối ña bao nhiêu phút 

nhưng chắc chưa có thống kê nào về số lượng bút họ dùng trong ñời! Một cây bút cũng giống như cơ thể 

con người vậy, ruột bút là phần bên trong cơ thể, ñầu bi chính là trái tim và mực chứa trong bút ñược ví 

như máu, giúp nuôi sống cơ thể. Còn vỏ bút giống như ñầu, mình, tứ chi vậy… chúng phải cứng cáp thì 

bút mới bền, hoạt ñộng tốt cũng như tạo cho người sử dụng cảm giác thoải mái. Màu sắc và hình dáng 

bên ngoài giống như quần áo, làm tăng thêm vẽ ñẹp cho bút. Các chi tiết của bút dù quan trọng hay thứ 

DẠNG 1. THUYẾT MINH VỀ ðỒ VẬT  
GẦN GŨI VỚI CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY 
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yếu ñều góp phần tạo nên một cây bút. Như một kiếp tằm rút ruột nhả tơ, âm thầm giúp ích cho ñời ñể rồi 

khi cạn mực, chúng bị vứt bỏ một cách lạnh lùng. Mấy ai nhớ ñến công lao của chúng! 

 Bước vào năm học mới, các nhà sản xuất bút bi như Bến Nghé, ðông Á, Thiên Long, Hán Sơn… ñã 

lần lượt cho ra ñời hàng loạt mẫu mã từ ñơn giản cho ñến cầu kỳ như bút bấm, bút xoay, bút hai màu, ba 

màu… ñủ chủng loại khác nhau nhằm ñáp ứng như cầu người sử dụng. Các cậu nam sinh thì chỉ cần giắt 

bút lên túi áo ñến trường nhưng nhiều bạn gái lại thích “trang ñiểm” cho bút các hình vẽ, hình dáng xinh 

xắn lên thân hay ñầu bút còn ñược ñính thêm con thú nhỏ ngộ nghĩnh… Thế là những chiếc bút bi lại theo 

chân trò nhỏ ñến trường, giúp các cô, cậu lưu giữ những thông tin, kiến thức vô giá ñược thầy cô truyền 

ñạt lại với cả tấm lòng! 

 Có cây bút vẻ ngoài mộc mạc, ñơn giản song cũng có cây ñược mạ vàng sáng loáng. Nhìn bút, người 

ta biết ñược “ñẳng cấp” của nhau, nhưng nhìn vào nét chữ người ta mới ñoán ñược tính cách hay ñánh giá 

ñược trình ñộ của nhau. “Một chiếc áo cà sa không làm nên ông thầy tu”, một cây bút tuy tốt, ñắt tiền ñến 

cỡ nào cũng chỉ là vật ñể trang trí nếu vào tay kẻ ñầu rỗng mà thôi! Bút là vật vô tri, nên nó không tự làm 

nên những câu chữ có ý nghĩa nhưng nếu trong tay người chủ chuyên cần, hiếu học nó sẽ cho ra ñời 

những bài văn hay, những trang viết ñẹp. ðể trở thành người chủ “tài hoa” của những cây bút, người học 

sinh cần rèn luyện cho mình thói quen vở sạch, chữ ñẹp và luôn trau dồi kiến thức học tập… hãy biến 

chúng thành một người bạn thân thiết, một cánh tay ñắc lực trong việc học tập bạn nhé! 

 Cùng với sách, vở… bút bi là dụng cụ học tập quan trọng của người học sinh, vì vậy chúng ta cần phải 

bảo quản bút cho tốt. dùng xong phải ñậy nắp ngay ñể tránh bút rơi làm hư ñầu bi, bộ phận quan trọng 

nhất của bút. ðặc biệt là luôn ñể bút ở tư thế nằm ngang giúp mực luôn lưu thông ñều, không bị tắc. Một 

số loại bút bi có thể thay ruột khi hết mực và mình xin mách các bạn một mẹo nhỏ là nếu ñể bút bi lâu 

ngày không xài bị khô mực thì ñừng vội vứt bỏ mà chỉ cần lấy ruột bút ngâm trong nước nóng ñộ 15 

phút… Cây bút của bạn có thể ñược phục hồi ñấy! 

 Có thể nói rằng bút bi là một trong những phát minh quan trọng của con người. Ngày nay cứ 1 giây lại 

có 57 cây bút bi ñược bán ra trên thế giới, chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng của nó. Khoa học tiến bộ, 

nhiều công cụ ghi chép tinh vi hơn, chính xác hơn lần lượt xuất hiện nhưng bút bi vẫn ñược nhiều người 

sử dụng bởi nó rẽ và tiện lợi. Cầm cây bút bi trên tay, nắn nót từng chữ viết cho người thân yêu, chúng ta 

mới gửi gắm ñược trong ñó bao nhỉ. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 Trong cuộc sống của mỗi con người, ñặc biệt là lứa tuổi học trò. Bút bi là một vật dụng quen thuộc vì 

nó ñã gắn bó với chúng ta suốt chặng ñường tiếp thu học vấn. 
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 Cây bút bi là một vật dụng rất phổ biến ñối với học sinh. Nó có nguồn gốc từ phương tây. Sau một thời 

gian dài, nó ñã du nhập vào nước ta khoảng từ những năm 70,80 của thế kỉ XX. 

 Bút bi có nhiều bộ phận tạo thành. ñầu tiên là vỏ bút chất liệu làm bằng nhựa (hay kim loại ñược phủ 

sơn). nó ñược sử dụng ñể bào vệ các thiết bị bên trong, ngoài ra còn làm ñẹp và làm sang trọng hơn nữa 

cho cây bút. Thứ hai là khoảng chân không có chức năng phân cách phần vỏ bút với phần bên trong và 

chứa không khí. Tiếp theo là ruột bút, có vai trò quan trọng trong số các bộ phận của cây bút vì nó có 

chứa mực (mực xanh, mực ñỏ, mực ñen,...)có tác dụng giữ mựcñể ñẩy mực ra ngoài. Phần ñầu có một 

viên bi nhỏ ñể làm ñiều hòa lượng mực có trong bút. Ở phần vỏ có một lớp ñệm làm bằng cao su mềm và 

daigiúp người cầm bút có một cảm giác dễ chịu, êm ái. Lò so hoặc ren ñể gắn kết các bộ phận. Nhìn 

chung, bút bi có hình dạng trụ tròn, dài. Chiều dài có kích thước khoảng 13 ñến 15cm, ñường kính 

khoảng 1cm. Màu sắc bút có rất nhiều như trắng, xanh, ñen. 

 Về chủng loại (nơi sản xuất): bút bi gồm có hàng ngoại nhập và nội ñịa. Có người cho rằng :"hàng 

ngoại nhập là tốt nhất" nhưng thực ra chưa phải là như thế. So về mặt giá cả, bút bi nội có giá trung bình 

từ 1000 ñồng ñến 4000 ñồng một chiếc còn bút ngoại nhập có giá từ 5000 ñồng ñến 10000 ñồng, thậm chí 

còn lên ñến 15000 ñồng một chiếc. Về chất lượng, bút bi nội và bút bi ngoại cũng có cùng dung tích mực, 

ñộ bền như nhau. Nhìn chung, bút bi nội ñịa và ngoại nhập cũng tương tự về mọi mặt nhưng về giá cả thì 

có sự chênh lệch khá lớn nên bút nội ñược lứa tuổi học sinh sử dụng nhiều hơn.  

 Cách sử dụng bút bi khá ñơn giản. Chúng ta chỉ cần vặn nhẹ và rút nắp bút lên. Sau ñó thì ñặt bút 

xuống ñể viết. Nếu mực nhạt , ta chỉ cầm phần cuối thân bút vẩy nhẹ vài cái ñể lưu thông mực. Khi viết 

xong, chúng ta cần ñậy nắp bút lại cẩn thận, tránh làm rớt bút.  

 Cây bút bi là ñồ vật không thể thiếu ñối với người học sinh, nó vừa tiện lợi mà cũng rất thông dụng lại 

hiệu quả cao cho mọi công việc. Không chỉ học sinh mà cả giới doanh nhân cũng cần ñến bởi họ luôn 

phải kí những hợp ñồng kinh tế. Bởi thế, bút bi có vai trò không thể thiếu trong học tập và làm việc.  
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ðề 2.   Thuyết minh về chiếc bút chì. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Bút chì là một ñồ dùng ñể viết hoặc vẽ trên giấy hoặc gỗ, thường có lõi bằng chất liệu than chì và các 

hợp chất của nó hoặc tương tự.Lõi làm bằng chì (graphite) và vỏ làm bằng gỗ hoặc giấy ép. Bút chì hiện 

ñại còn có thêm loại bút chì bấm và bút chì nhiều mũi. Tên gọi bút chì có thể xuất phát từ loại bút có lõi 

chì (kim loại) mà người Roman cổ ñại dùng ñể viết trên giấy papyrus. 

 Có hai loại bút chì: bút chì thường màu ñen và bút chì màu có nhiều màu sắc. Bút chì ñen thường ñược 

sử dụng ñể viết nháp hoặc tập viết còn bút chì màu ñược dùng trong hội họa, tô màu là chủ yếu. 

Ruột bút chì (loại thường) trong sản xuất công nghiệp thường ñược tạo ra bằng hỗn hợp than chì và ñất 

sét mịn trộn với nước ñể tạo các sợi ruột chì dài. Các sợi ruột chì này ñược nhúng vào dầu hoặc sáp và ñổ 

vào nửa phần vỏ bút có tạo rãnh. Sau ñó, nửa phần vỏ bút còn lại ñược gắn lên trên và ép lại. Sau ñó, cây 

chì dài này ñược sơn lại và cắt ra thành từng ñoạn bút chì ñể bán. 

 ðộ cứng của bút chì tại Việt Nam sử dụng theo hệ thống phân loại ñộ cứng bút chì châu Âu hiện ñại, 

trải từ 9H (cứng và nhạt nhất) ñến 9B (mềm và ñậm nhất). Tuy thang phân loại khá dài nhưng người ta 

chỉ thường dùng loại từ 2H ñến 5B mà thôi. 

 Năm 1945, nhà sản xuất loại bút chì bấm Eversharp ñã hợp tác với Eberhard-Faber ñăng ký kiểu dáng 

công nghiệp ñể bán ở thị trường Hoa Kỳ. Vào khoảng thời gian này, một nhà kinh doanh người Hoa Kỳ 

cũng thấy một chiếc bút chì Bíró ñược trưng bày tại Buenos Aires. Ông mua vài mẫu bút rồi quay về Hoa 

Kỳ, thành lập Công ty Reynolds International Pen ñể sản xuất bút với nhãn hiệu là Reynolds Rocket. Cuối 

năm 1945, công ty này chiếm lĩnh thị trường của Eversharp. Ngày 29 tháng 10 năm 1945, chiếc bút ñầu 

tiên ñược bán tại khu trưng bày Gimbel, New York với giá mỗi chiếc là 12,50 ðôla Mỹ (bằng khoảng 130 

ðôla Mỹ ngày nay). ðây là loại bút ñược biết ñến rộng khắp tại Hoa Kỳ cho ñến cuối thập niên 1950. 

Ta còn nhớ ñến những câu thơ vui nói về bút chì - người bạn thân của học sinh: 

Thân em như cây viết chì 

Suốt ñời lao lực rồi thì cụt ngun 

Chì tôi tiện dụng ân cần 

Giúp ñời vẽ, nháp chữ, hình thênh thang. 
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ðề 3.   Thuyết minh về chiếc nón lá 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

Việt Nam là một vùng nhiệt ñới, nắng lắm, mưa nhiều. Vì vậy chiếc nón ñội ñầu là vật không thể thiếu 

ñược ñể che nắng che mưa. 

 Nón Việt Nam có lịch sử rất lâu ñời. Hình ảnh tiền thân của chiếc nón ñã ñược chạm khắc trên trống 

ñồng Ngọc Lũ, trên thạp ñồng ðào Thịnh vào 2.500-3.000 năm về trước. Từ xa xưa, nón ñã hiện diện 

trong ñời sống hàng ngày của người Việt Nam, trong cuộc chiến ñấu giữ nước, qua nhiều chuyện kể và 

truyền thuyết. 

 Theo sự phát triển của lịch sử qua các thời ñại, nón cũng có nhiều biến ñổi về kiểu dáng và chất liệu. 

Lúc ñầu khi chưa có dụng cụ ñể khâu thắt, nón ñược tết ñan. Còn loại nón khâu như ngày nay xuất hiện 

phải nhờ ñến sự ra ñời của chiếc kim, tức là vào thời kỳ người ta chế luyện ñược sắt (khoảng thế kỷ thứ 3 

trước công nguyên). 

 Theo lời các cụ, trước kia người ta phân thành 3 loại nón cổ có tên gọi nón mười (hay nón ba tầm), nón 

nhỡ và nón ñầu. Nhìn chung, nón cổ vành rộng, tròn, phẳng như cái mâm. Ở vành ngoài cùng có ñường 

viền quanh làm cho nón có hình dáng giống như cái chiêng. Giữa lòng có ñính một vòng nhỏ ñan bằng 

giang vừa ñủ ôm khít ñầu người ñội. Nón ba tầm có vành rộng nhất. Phụ nữ thời xưa thường ñội nón này 

ñi chơi hội hay lên chùa. Nón ñấu là loại nhỏ nhất và ñường viền thành vòng quanh cũng thấp nhất. Trước 

kia người ta còn phân loại nón theo ñẳng cấp của người chủ sở hữu nón. Các loại nón dành cho ông già, 

có loại cho nhà giàu và hàng nhà quan, nón cho trẻ em, nón cho lính tráng, nón nhà sư… 

Ở Việt Nam, cả hai miền Bắc, Trung, Nam ñều có những vùng làm nón nổi tiếng và mỗi loại nón ở từng 

ñịa phương ñều mang sắc thái riêng. Nón Lai Châu của ñồng bào Thái; nón Cao Bằng của ñồng bào Tày 

sơn ñỏ; nón Thanh Hoá có 16-20 vành; nón Ba ðồn (Quảng Bình) mỏng nhẹ và giáng thanh thoát; nón 

Gò Găng (Bình ðịnh); nón Huế nhẹ nhàng, thanh mỏng nhờ lót bằng lá mỏng; nón làng Chuông (Thanh 

Oai, Hà Tây) là loại nón bền ñẹp vào loại nhất ở vùng ñồng bằng Bắc Bộ. 

 Nguyên liệu làm nón không phức tạp. Ở nơi nào cũng vậy, muốn làm ñược một chiếc nón phải dùng lá 

của một loại cọ nhỏ mọc hoang, dùng sợi nón – một loại sợi rất dai lấy từ bẹ cây móc (ngày nay người ta 

thường dùng sợi chỉ nilon) và tre. Tàu lá nón khi ñem về vẫn còn xanh răn reo, ñược ñem là bằng cách 

dùng một miếng sắt ñược ñốt nóng, ñặt lá lên dùng nắm dẻ vuốt cho phẳng. Lửa phải vừa ñộ, nếu nóng 

quá thì bị ròn, vàng cháy, nguội quá lá chỉ phẳng lúc ñầu, sau lại răn như cũ. Người ta ñốt diêm sinh hơ 

cho lá trắng ra, ñồng thời tránh cho lá khỏi mốc. 
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 Tre chọn ống dài vuốt nhọn, gác lên dàn bếp hong khói chống mối mọt, dùng làm vòng nón. Nón 

Chuông có 16 lớp vòng. Con số 16 là kết quả của sự nghiên cứu, lựa chọn qua nhiều năm, cho ñến nay ñã 

trở thành một nguyên tắc không thay ñổi. Chúng ñã tạo cho những chiếc nón Chuông có ñược dáng thanh 

tú, không quá cũn cỡn, không xùm xụp. Nhưng vẻ ñẹp của chiếc nón chủ yếu nhờ vào ñôi bàn tay khéo 

léo của người thợ tạo nên. Người thợ khâu nón ñược ví như người thợ thêu. Vòng tre ñược ñặt lên khuôn 

sẵn, lá xếp lên khuôn xong là ñến công việc của người khâu. Những mũi kim khâu ñược ước lượng mà 

ñều như ño. Những sợi móc dùng ñể khâu thường có ñộ dài, ngắn khác nhau. Muốn khâu cho liên tục thì 

gần hết sợi nọ phải nối tiếp sợi kia. Và cái tài của người thợ làng Chuông là các múi nối sợi móc ñược 

dấu kín, khiến khi nhìn vào chiếc nón chỉ thấy tăm tắp những mũi khâu mịn màng. Sợi móc len theo từng 

mũi kim qua 16 lớp vòng thì chiếc nón duyên dáng ñã thành hình. 

 Trong lúc khâu nón, các cô gái làng Chuông thường không quên tìm cách trang trí thêm cho chiếc nón 

hấp dẫn. ơn giản nhất là họ dán vào lòng nón những hình hoa lá bằng giấy nhiều màu sắc thường ñược in 

sẵn và bán ở các phiên chợ Chuông. Tinh tế hơn, các cô còn dùng chỉ màu khâu giăng mắc ở hai ñiểm ñối 

diện trong lòng nón ñể từ ñó có thể buộc quai nón bằng những giải lụa mềm mại, ñủ màu sắc, làm tôn 

thêm vẻ ñẹp khuôn mặt các cô gái dưới vành nón. 

 Các cô gái Việt Nam chăm chút chiếc nón như một vật trang sức, ñôi khi là vật ñể trao ñổi tâm tư tình 

cảm của riêng mình. Người ta gắn lên ñỉnh của lòng nón một mảnh gương tròn nho nhỏ ñể các cô gái làm 

duyên kín ñáo. Công phu nhất là vừa vẽ chìm dưới lớp lá nón những hoa văn vui mắt, hay những hình ảnh 

bụi tre, ñồng lúa, những câu thơ trữ tình, phải soi lên nắng mới thấy ñược gọi là nón bài thơ. 

 Chiếc nón Việt Nam ñược làm ra ñể che mưa, che nắng. Nó là người bạn thuỷ chung của những con 

người lao ñộng một nắng hai sương. Nhưng công dụng của nó không dừng lại ở ñấy, nó ñã trở thành một 

phần cuộc sống của người Việt Nam. Trên ñường xa nắng gắt hay những phút nghỉ ngơi khi làm ñồng, 

ngồi bên rặng tre cô gái có thể dùng nón quạt cho ráo mồ hôi. Bên giếng nước trong, giữa cơn khát cháy 

cổ, nón có thể trở thành chiếc cốc vại khổng lồ bất ñắc dĩ, hay có thể thay chiếc chậu vục nước mà áp mặt 

vào ñó cho giải bớt nhiệt. Trong nghệ thuật, tiết mục múa nón của các cô gái người Kinh với chiếc áo dài 

duyên dáng thể hiện tính dịu dàng, mềm mại và kín ñáo của phụ nữ Việt Nam. Với khúc hát quan họ Bắc 

Ninh, chàng trai và cô gái hát ñối giao duyên, cô gái bao giờ cũng cầm trên tay chiếc nón ba tầm, nó giúp 

cô giấu khuôn mặt ửng hồng của mình khi chàng trai hát những lời bóng gió xa xôi về mối tình của 

chàng, thảng hoặc khi cô muốn kín ñáo ngắm khuôn mặt bạn tình của mình mà không muốn ñể cho chàng 

biết. 

 Nón chính là biểu tượng của Việt Nam, là ñồ vật truyền thống và phổ biến trên khắp mọi miền ñất 
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nước. Nếu ở một nơi xa xôi nào ñó không phải trên ñất Việt Nam, bạn bỗng thấy chiếc nón trắng, ñó 

chính là tín hiệu Việt Nam. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

(Chiếc nón lá xứ Quảng Nam) 

 

 Một người Việt Nam xa xứ, là giáo sư ñang giảng dạy ở ðại học Washington, Hoa Kỳ, ñã có suy nghĩ 

rất hay về chiếc nón lá : “Tôi ñã ñi khắp bốn phương trời, ñã thấy nhiều kiểu nón, kiểu mũ của nhiều ñất 

nước và nhiều dân tộc thiểu số, nhưng chưa thấy chiếc nón nào gồm ñủ các sắc thái bình dị, ñoan trang, 

yêu kiều, duyên dáng, ñơn sơ và thực tiễn như chiếc nón lá Việt Nam” (Nguyễn Thị Hoàng Tâm, Tạp chí 

Thế giới, số 2, tháng 11-1995). 

 Nón lá trông thật giản dị, nhưng ñể tạo nên chiếc nón lá thì thật công phu và tỉ mỉ. Vật dụng làm nón 

gồm : lá, chỉ và khung nón. Lá thì lấy từ hai loại cây giống như cây lá kè, có sứa nhỏ, mọc ở những vùng 

ñồi núi. Một loại có tên là lá tơi (tên chữ là du quy diệp). Một loại khác là lá nón hay lá bồng (tên chữ là 

bồ quy diệp), mềm và mỏng hơn. Người dân quê Quảng Nam ngày trước thường dùng hai loại lá tơi và lá 

nón trên ñây, tùy theo chất lá : lá non mềm và mỏng thì dùng làm nón ; còn lá già, dày và có gân cứng thì 

dùng làm tơi, gọi là áo tơi, tức là cái áo ñi mưa ngày trước. 

 Với loại lá non còn búp, chưa xòe ra hẳn, người ta phơi khô, nhưng không ñể cho khô quá, rồi ñem ủi 

cẩn thận. Người ta “ủi” bằng cách lấy giẻ nhúng nước, ñem hơ trên lửa cho nóng trước khi chà nhẹ lên lá, 

ñể “ủi” cho lá thẳng và những ñường gân lá cũng bằng với mặt lá, ñoạn ñem treo lên từng chùm ñể giữ lá 

cho thẳng. 

 Sợi chỉ khâu lá thường là sợi cước (người Huế thì lại dùng sợi chỉ ñoác). Khung nón thường là do 

những người thợ có tay nghề chuyên môn làm sẵn, có 16 vành (cũng khác với một loại nón Huế, nhất là 

dành cho các ni cô ñội, có ñến 18 vành). 

 Sau khi nan tre mềm và nhỏ ñược vót tròn và ghép uốn thành vành ñể bắt vành và ñặt vô khung (ở 

vùng quê Quảng Nam thường gọi là khuôn), người làm nón xếp hai, ba lớp lá ñã ñược ủi sẵn lên khung. 

Lá mỏng lợp ra ngoài, lá dày lợp bên trong. Muốn nón ñội chắc và bền, thì lợp toàn lá dày. Những chiếc 

nón lá người ñi cày ở quê ta ngày trước thường ñội là loại nón lợp lá dày này. Vành nón cũng phải chuốt 

mỏng hơn, ñể nón ñội ñược nhẹ nhàng, trang nhã. Giai ñoạn chót là chằm nón : dùng chỉ cước khâu lại 

các lớp lá vô vành. ðến vành cuối cùng là vành lớn nhất thì người chằm nón dùng một vành tre to, kèm 

theo vành tre nhỏ, ñể kẹp lá vào giữa cho chắc, cho lá khỏi tụt ra và xơ rách. Việc may hay viền vành nón 

cuối cùng này, người làm nón gọi là nút vành. Phải may cẩn thận một mũi dài, hai mũi ngắn, thật ñều, mà 
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người trong nghề gọi là kiểu may một mẹ hai con; một cách gọi khá lạ tai, nhất là với các bạn trẻ ngày 

nay. 

 Chiếc nón lá ngày trước, ngoài ñể che nắng che mưa, còn là vật trang sức rất có duyên, mang nét trữ 

tình thầm kín của người con gái Việt Nam. Và có lẽ không ở nơi ñâu có nhiều nữ sinh duyên dáng với 

mái tóc ñen dài óng ả phủ kín bờ vai, với tà áo dài trắng tha thướt và chiếc nón bài thơ e ấp như ở Huế. 

Mỗi buổi tan trường, các cô nữ sinh ðồng Khánh ngày xưa, với cả rừng nón nhấp nhô, làm ñẹp các ngả 

ñường và tạo nét ñẹp lãng mạn trên vai cầu Trường Tiền bắc qua dòng sông Hương xanh biếc. Những cô 

gái Huế thường thẹn thùng kéo nón che nghiêng ấy ñã khiến bao tâm hồn phải bâng khuâng : “Sao em 

biết anh nhìn mà nghiêng nón ? - Chiều mùa thu mây che có nắng ñâu” (Trần Quang Long). Và ngay cả 

nhân vật trữ tình trong ca dao cũng ñã từng phải say lòng : “Chén tình là chén say sưa, - Nón tình em ñội 

nắng mưa lên ñầu”. Vì bởi ñó là những buổi ñất trời bâng khuâng mà lòng phải tự hỏi lòng : “Tình yêu 

còn nép sau vầng trán. - Lòng nắng vàng hanh hay sắp mưa ?” (T.H.D.V). 

 ðối với người dân quê Quảng Nam, chiếc nón lá màu ngà có biết bao công dụng. Ngoài việc dùng nón 

thường xuyên ñể che mưa, che nắng, bác nông dân hay bà mẹ quê, mỗi khi lỡ ñường, khát nước, chỉ việc 

ghé xuống sông dùng nón múc nước uống, giản tiện vô cùng. Giải cơn khát xong, nón lại ñược phe phẩy 

quạt ñể tìm chút hơi mát, nhất là khi phải ñi ñường xa trong những ngày mùa hè nóng nực. Bên một cánh 

ñồng, em bé chăn trâu nằm dưới gốc cây, cả bác thợ cày cũng vậy, dùng nón che mặt, ñể vừa tránh nắng, 

vừa ngăn ruồi muỗi khỏi quấy rầy giấc ngủ trưa hiền hòa… 

  Chiếc nón lá Việt Nam, ñâu chỉ là vật tiện dụng mà còn là nét ñẹp thầm kín của văn hóa Việt Nam, sẽ 

còn tồn tại mãi, tôi chắc thế, dù cuộc sống có ñổi thay, hiện ñại ñến ñâu chăng nữa. 
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ðề 4.   Thuyết minh về chiếc phích nước (bình thủy). 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Dù giàu, hay nghèo thì mỗi gia ñình cũng có một cái phích ñể ñựng nước nóng. Phích nước là một ñồ 

vật quen thuộc, rất tiện dụng cho cuộc sống hàng ngày. 

 Phích có nhiều loại và có nhiều kích cỡ khác nhau. Loại nhỏ chứa ñược khoảng nửa lít, loại lớn chứa 

ñược hai lít hoặc hai lít rưỡi. Các thương hiệu ñược nhiều người ưa dùng là phích Rạng ðông của Việt 

Nam hay phích Trung Quốc, vừa tốt vừa bền, giá cả lại hợp lí. 

 Vỏ phích gồm quai xách, nắp, thân và ñáy thường ñược làm bằng sắt, nhôm, trang trí ñẹp mắt, có tác 

dụng bảo quản ruột phích. Nút nhựa hoặc sắt, hoặc tráng men, in hoa hay bình chim, hình thú rất ñẹp. Nút 

phích bằng gỗ xốp nhẹ, bọc vải thun màu trắng ñược làm bằng chất dẻo, quai xách bằng nhôm hoặc bằng 

nhựa. Tuy nhiên bộ phận quan trọng nhất là ruột phích. Ruột phích ñược cấu tạo bằng hai lớp thủy tinh 

mỏng cách nhau khoảng chân không. Lòng phích tráng bạc. ðáy phích có van hút khí và núm thủy ngân. 

Phích tốt có thể giữ ñược nước nóng trong một ngày. 

 Quan trọng là bạn phải biết cách chọn phích. ðầu tiên, mở nắp phích ra, nhìn từ miệng phích xuống 

dưới ñáy, lớp bạc tráng phải ñều. ðiểm màu sẫm ở chỗ van hút khí càng nhỏ càng tốt thì sẽ giữ nhiệt 

ñược lâu. Áp miệng phích vào tai, nghe có tiếng o o ñều ñều là tốt. Bạn nên cẩn thận khi tháo ñáy phích 

ñể xem núm thủy ngân có còn nguyên vẹn hay không.  

 Khi phích mới mua về, không ñược rót nước sôi ngay mà chỉ rót nước nóng khoảng 50 ñến 60 ñộ, ñể 

khoảng nửa tiếng rồi ñổ nước ñó ñi, rót nước sôi vào. Làm như vậy phích sẽ không bị vỡ.  ðổ nước cũ 

ra, tráng qua một lượt cho sạch cặn ñọng trong lòng phích, rồi mới rót nc sôi vào và vặn nắp thật chặt. Và 

quan trọng là phải ñể tránh tầm tay của trẻ em. 

 Phích là vật dụng quen thuộc trong ñời sống. Nó có thể giữ ñược nước sôi ở khoảng 80 ñến 90 ñộ. Và 

nó trở thành một vật dụng không thể thiếu của mỗi gia ñình.  

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 

 Phích nước (hay bình thuỷ) ñược phát minh bởi nhà bác họcJames Dewar vào năm 1892. Ông ñã cải 

tiến chiếc máy dùng ñể ño nhiệt lượng của một vật nên ñược gọi là nhiệt lượng kế, vì chiếc máy của 

Newton cồng kềnh, nhiều bộ phận nên bảo quản và làm vệ sinh khó khăn trong ñiều kiện phòng thí 

nghiệm. ðể thực nghiệm chính xác, yêu cầu của nhiệt lượng kế là cách ly tối ña giữa nhiệt ñộ bên trong 
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bình và môi trường bên ngoài. Từ ñó, ngừoi ta chế tạo thành loại bình có khả năng cách ly nhiệt, dùng 

cho giử nước nóng hay nước ñá (kem). 

 Cấu tạo ngoài gồm : Vỏ, quai xách, nắp, thân và ñáy.Vỏ phích thường ñược làm bằng nhôm, nhựa 

hoặc sắt tráng men in hoa hay hình chim, hình thú rất ñẹp. Lớp vỏ còn tiện ích như ñáy bằng giúp ñặt 

vững vàng, có quai bằng nhôm hay nhựa giúp cầm và xách khi di chuyển. Nắp phích bằng nhôm, nhựa, 

nút ñậy ruột phích bằng gổ xốp ñể chống mất nhiệt do ñối lưu. 

 Cấu tạo trong gồm : Ruột phích ñược cấu tạo bởi hai lớp thuỷ tinh, ở giữa là khoảng chân không. 

Ngoài ra, bên thành trong của 2 lóp nầy còn ñược tráng bạc ñể phản chiếu bức xạ nhiệt, giúp ngăn sự 

truyền nhiệt ra bên ngoài (tráng ở thành trong ñể không bị trầy lúc co xát cũng như không làm ảnh hưởng 

nước ñựng bên trong).Vì là thủy tinh nên rất mỏng và dễ bể, chính vì vậy mà ta cần tới lớp vỏ ñể bảo vệ.  

 Ruột phích là phần quan trọng nhất nên khi mua phích cần lựa chọn thật kĩ. Mang ra chỗ sáng, mở nắp 

phích ra, nhìn từ trên miệng xuống ñáy thấy có ñiểm màu sẫm ở chỗ van hút khí. ðiểm ñó càng nhỏ thì 

van hút khí càng tốt, sẽ giữ ñược nhiệt ñộ lâu hơn. Áp miệng phích vào tai nghe có tiếng o o là tốt. Tháo 

ñáy phích xem núm thuỷ ngân có còn nguyên vẹn hay không. 

 Tuy nhiên, ruột phích truyền nhiệt kém, sự thay ñổi nhiệt ñột ngột như ñổ nhanh nước nóng vào khi 

bình ñang nguội lạnh, hay ñổ nước lạnh vào khi bình ñang nóng, ñều có thể làm cho bình bị nổ. Từ ñó ta 

nên bảo quản bằng cách : 

- Bình mới mua về, sau khi rửa sạch, ñể ráo nước mới châm nước nóng vào, khi châm lần ñầu hay với 

một bình ñã lâu không sử dụng phải châm từ từ, tốt nhất là chỉ châm một ít, ñậy nắp lại, vài phút sau mới 

châm tiếp. 

- Sáng sáng, ñổ hết nước cũ ra, tráng qua cho sạch hết cặn còn ñọng lại trong lòng phích rồi mới rót nước 

sôi vào, ñậy nắp thật chặt. Hay ta có thể ñổ vào trong phích một ít giấm nóng, ñậy chặt nắp lại, lắc nhẹ rồi 

ñể khoảng 30 phút, sau ñó dùng nước lạnh rửa sạch thì chất cáu bẩn sẽ ñược tẩy hết.  

- Nên ñể phích xa tầm tay trẻ nhỏ ñể tránh gây nguy hiểm. 

 Muốn phích giữ ñược nước sôi lâu hơn, ta không nên rót ñầy, chừa một khoảng trống giữa nước sôi và 

nút phích ñể cách nhiệt vì hệ số truyện nhiệt của nước lớn hơn không khí gần 4 lần. Cho nên nếu rót ñầy 

nước sôi, nhiệt dễ truyền ra vỏ phích nước nhờ môi giới của nước. Nếu có một khoảng trống không khí sẽ 

làm cho nhiệt truyền chậm hơn. 

 Sau thời gian sử dụng, vỏ kim loại bị mục, giảm khả nang7 bảo vệ bình thì cần thay vỏ mới ñể an toàn 

người sử dụng. 

 Phích nước là vật dụng quen thuộc, có ích và rất cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày của mọi nhà. 
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ðề 5.   Thuyết minh về chiếc ti vi. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Ngày nay cuộc sống của con người chúng ta ngày càng trở nên tiện nghi, thoải mái. Con người không 

còn phải thức khuya dậy sớm với những công việc vặt mà ñã có thể dành thêm nhiều thời gian cho việc 

giải trí, tìm hiểu cuộc sống của mình. Và ñể phục vụ cho sự giải trí, văn hóa nghe nhìn của con người, tivi 

ñã ra ñời từ ñó. 

 Thật khó ñể phủ nhận vai trò của chiếc tivi trong ñời sống hiện ñại, từ những ngôi nhà bình dân ñến 

những căn biệt thự ñắt tiền, từ thành thị ñến những vùng nông thôn mới ñâu ñâu ta cũng thấy rõ bóng 

dáng của chiếc tivi. Quả thật tính ñến nay tivi ñã hơn 80 năm phục vụ cho ñời sống con người. Nhưng có 

một ñiều mà ít ai có thể biết ñược ñó chính là việc tạo ra chiếc tivi là cả một quá trình rất dài và có sự 

ñống góp của nhiều thế hệ nhà khoa học làm nên. Người ñược xem là cha ñẻ của tivi chính là Philo 

Farnsworth, một nhà phát minh người Mỹ. Ý tưởng về một chiếc máy truyền hình ảnh ñiện tử ñã ñược 

ông nuôi dưỡng từ lúc mới 14 tuổi thế nhưng mãi ñến năm 21 tuổi, ông mới cùng vợ là Pem nghiên cứu 

và phát minh ra chiếc tivi ñầu tiên trong một căn gác xếp nhỏ của mình ở thành phố San Francisco vào 

năm 1927. Tivi lúc này còn thô sơ nhưng so với những phát minh của những người tiền nhiệm, nó vẫn là 

cái thật sự hoàn chỉnh, ổn ñịnh và là một bước ñột phá trong nghệ truyền hình của nhân loại. Càng ngày 

tivi càng ñược phát triển tốt hơn và chỉ trong 80 năm trở lại từ một chiếc tivi với màn hình 2 inch nhỏ bé 

chúng ta ñã có những tivi với màn hình cực ñại từ 42 ñến 100 inch hay nhiều hơn nữa. Sự xuất hiện của 

tivi ngày càng ñược phổ biến và trong những năm nữa sau của thế kỉ trước, Tivi hầu như ñã có mặt tại rất 

nhiều quốc gia, trong ñó có Việt Nam. 

 Việc phát minh ra tivi thật sự là một quá trình khó khăn, bởi thế mà cấu tạo của một chiếc tivi cũng 

chẳng hề ñơn giản chút nào. Tivi thường có hai phần: vỏ máy và các thiết bị dùng ñể thu phát hình ảnh 

bên trong. Vỏ máy có hình chữ nhật, hai bên thường có những lỗ li ti ñể phải ra âm thanh từ vô tuyến 

nhưng gần ñây người ta ñang dần thay nó bằng một khoang nhỏ dưới ñáy ñể vừa tạo âm thanh chuẩn lại 

vừa giúp tivi có kiểu dáng ñẹp mắt, trang trọng. Vỏ máy này luôn ñược các nhà sản xuất chú trọng, nó 

ñược làm từ kim loại hoặc chất dẻo khá bền ñược sơn ñiện với những màu sắc khác nhau, thông dụng là 

màu xám bạc và màu ñen bóng. Phần màn hình ñược làm bằng các lớp kính thủy tinh cực kì hiện ñại có 

thể truyền và lọc hình ảnh của bộ phận bên trong, nó có kích thước rất ña dạng từ 21 inch loại thông dụng 

ñến loại cao cấp như 32-46 inch. Tùy vào kích thước này mà giá cả của tivi có thể thay ñổi cho phù hợp. 

ðặc biệt, hầu hết vỏ tivi ñều có thêm nhiều nút và lỗ cấm giúp người xem có thể ñiều khiển gần và kết nối 
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tivi với một số thiết bị giải trí khác một cách dễ dàng và tiện lợi. Phần vỏ tivi này ñang ngày càng ñược 

ñổi mới từ dáng vẻ dày cộm những năm về trước sang dáng vẻ mảnh, mỏng và có thể ñặt ở bất cứ nơi ñâu 

trong nhà. Phần quan trọng nhất của tivi chính là các thiết bị bên trong, chúng khả năng thu hình ảnh qua 

sống vô tuyến nhờ ăng-ten ñược lắp từ trước và phát ra màn hình với những nguyên lí khá phức tạp, và 

thường thì bên trong luôn ñược lắp một con chíp ñể ñiều khiển hoạt ñộng máy theo lệnh của người dùng. 

ðã nói ñến tivi, chúng ta không thể không nhắc tới một chiếc remote xinh xinh nhỏ nhắn luôn ñược ñính 

kèm. Nó giúp việc ñiều khiển tivi trở nên dễ dàng với vô số nút bấm ñể lựa chọn kênh hình và ñiều chỉnh 

các thông số kĩ thuật như âm lượng, chế ñộ hiển thị ... 

 Mặc dù tivi có kết cấu phức tạp nhưng cách sử dụng của nó lại rất dễ dàng và chẳng tốn nhiều thời 

gian. Chỉ cần tạo cho nó một dòng ñiện bằng cách cắm dây vào ổ, lắp ăng-ten theo chỉ dẫn của nhà ñài và 

việc còn lại của bạn chỉ là nghỉ lưng trên ghế và thưởng thức các kênh hình bằng cách nhấn vào các nút 

ñiều khiển của tivi, thay ñổi âm lượng và tùy chỉnh theo ý thích mà thôi. Chú ý ñể bảo vệ mắt chúng ta 

nên ngôi cách tivi một khoảng ñủ xa và nên ñể mắt hướng về tivi theo một ñường xiêng chứ không hướng 

trực diện. Ngoài ra sau khoảng nửa tiếng, ta nên ñảo mắt, và tập thể dục cho mắt, ñiều này sẽ giúp mắt ít 

mỏi hơn khi xem tivi quá lâu. 

 Bảo vệ sức khỏe của bản thân khi xem tivi là rất cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm 

trong việc giữ gìn tuổi thọ cho chiếc tivi của mình. Ta nên lao chùi tivi thường xuyên, không ñược làm 

trầy xước màn hình hay phá hỏng các thiết bị bên trong. Tivi là một thiết bị ñiện vì vậy mà ta luôn phải 

ñảm bảo nguồn ñiện cung cấp cho máy phải ổn ñịnh và phù hợp, thường xuyên kiểm tra dây cắm ñiện ñể 

tránh gây cháy nổ khi máy hoạt ñộng. Thêm vào ñó việc xem tivi ñiều ñộ hợp lí, tắt tivi khi không sử 

dụng cũng sẽ giúp tivi tăng thêm tuổi thọ và tiết kiệm một khoản chi phí ñiện cho gia ñình. 

  Do tivi ñược sản xuất rộng rãi, ña dạng nên rất phù hợp cho mọi tầng lớp lao ñộng từ giới trung lưu 

ñến thượng lưu, luôn có những mặt hàng khác nhau ñể phục vụ. Vì vậy mà tivi có mặt hầu như ở mọi nhà, 

mọi cơ quan, công sở và ñã dần trở thành một phương tiện giải trí “cơm bữa” của mọi người, mọi gia 

ñình. Khi mà xã hội hiện ñại luôn ñòi hỏi con người phải làm dành nhiều thời gian cho công việc, nhiều 

người hiếm khi có cơ hội cập nhật thông tin từ sách báo nhưng qua việc xem tivi lúc rãnh rỗi hàng ngày, 

họ vẫn có thể biết ñược nhiều ñiều bổ ích, thú vị. Tivi ngày nay mang ñến nhiều kênh hình ña dạng giúp 

mọi người có thể nắm bắt những tin tức mới nhất ở mọi lĩnh vực, những sự kiện nổi bất của ñất nước 

mình hay những thông tin quốc tế mới nhất, nhờ vậy mà người xem tivi luôn có thể làm giàu tri thức của 

mình mà theo kịp thời ñại. Tivi quả thực là phương tiện giải trí của mỗi lứa tuổi, từ người già, trẻ nhỏ ñến 

các thanh thiếu niên, không ai không xem tivi và cũng không ít những người ñã bỏ cả ñêm ñể xem 

chương trình mà mình yêu thích. Ngoài ra theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Tivi rất giúp ích cho sự 



Tuyển chọn những bài văn hay lớp 8 Văn thuyết minh

 

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Hocmai.vn Hỏi đáp: 01686.350.737 - Trang | 14-
 
 

phát triển của trẻ em, nó mở ra những chân trời rông lớn, thú vị, khơi gởi khả năng quan sát tìm tòi học 

hỏi của chúng. Nhờ vậy mà những ñứa trẻ tiếp xúc với tivi thường khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt 

thông tin và khai thác nó, ứng dụng nó một cách rất thông minh và sáng tạo… Nó thật sự là một công cụ 

giáo dục bổ ích của nhà trường và xã hội trong thời ñại này. Tivi bổ trợ cho tri thức văn hóa của con 

người, tạo nên những khung cảnh ấm cúng của gia ñình khi họ quay quần bên nhau xem truyền hình. Nhờ 

có tivi mà ñời sống của con người trở nên thú vị hơn rất nhiều. 

 Với sự ñổi mới không ngừng của các kênh hình, tivi luôn có một sức hút rất lớn và là một trong những 

thiết bị phục vụ văn hóa nghe-nhìn hiệu quả nhất hiện nay. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai 

trò của nó trong ñời sống hiện tại. Dù ñã có rất nhiều thiết bị mới ñược ra ñời ñể phục vụ nhu cầu giải trí 

của con người nhưng tivi vẫn sẽ là một lựa chon tiện lợi, hữu ích và phù hợp với tất cả mọi người. 
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ðề6.   Thuyết minh về cây kéo. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Kéo là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống, tuy nhỏ nhưng nó thường ñược sử dụng trong 

các ngành công nghiệp, nông nghiêp, thủ công nghiệp và sử dụng cả trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, 

kéo có rất có ích cho cuộc sống của con người. Không có kéo, chúng ta sẽ rất vất vả khi xử lý một việc 

nào ñó mà dùng dao hoặc sức bằng tay của chúng ta không thể làm tốt ñược. 

 Những di vật thuộc thế kỷ 2 – 3 sau Công nguyên tìm thấy ở khu vực La Mã - sông Ranh ñã chứng 

minh cho thời ñiểm ra ñời của ñồ vật gần gũi này . Nhưng có thể kéo ñã xuất hiện trước ñó rất lâu. 

 Cái kéo gắn liền với cuộc sống của mỗi nhà, bởi những công việc thường ngày trong gia ñình thường 

sử dụng ñến kéo. Không những thế, trong một số lĩnh vực như công nghiệp, y tế… cũng sử dụng ñến kéo. 

ðiều ñó cho thấy việc phát minh ra cái kéo ñã giúp ích cho con người rất nhiều trong cuộc sống. 

 Kéo có nhiều loại tùy theo tính chất công việc từng loại kéo mà người ta sáng tạo ra các mẫu kéo phù 

hợp với công dụng của nó như: kéo chốt ñuôi, kéo kẹp, kéo khớp… 

- Kéo chốt ñuôi: Bước phát triển tiếp của kéo là chiếc kéo có chốt ở ñuôi. ðó là hai lưỡi kéo mà phần ñuôi 

của chúng ñược gắn một cái chốt tạo thành khớp nối. Sử dụng chiếc kéo kiểu này trong thực tế khá rắc 

rối, vì ñể cắt ñược cần phải ấn các lưỡi kéo vào nhau, và sau ñó phải dùng tay tách chúng ra khỏi nhau. 

- Kéo kẹp: So với kéo khớp , kéo kẹp với cần kéo hình chữ U nằm ngang có tiến bộ hơn hẳn, vì nó có thể 

sử dụng ñược bằng một tay do sức ñàn hồi của vật liệu mà cánh kéo có thể tự mở ra. Kép kẹp chỉ xuất 

hiện khi người ta sản xuất ñược ñồng thau hay hợp kim của sắt có thể rèn ñược vào khoảng năm 1000 

trước CN. ðó là ñiều kiện ñể cánh kéo có thể ñàn hồi ñược. Vì ñộ ñàn hồi của ñồng thau mau chóng giảm 

ñi, nên kéo kẹp bằng ñồng thau ngày một hiếm dần. Người ta ñã tìm ñược kéo kẹp bằng sắt ở Trung Âu 

ñược sản xuất vào khoảng năm 500 trước CN. Có những mẫu kéo thời ñó có lò xo hình chữ U, ñể tăng ñộ 

căng, người ta dần chuyển cần kéo sang dạng gần tròn. Thời ðường ở Trung Quốc ñã có dạng kéo kẹp mà 

cần kéo có dạng cần bắt chéo lên nhau như hai chữ oo liền nhau. ðến tận thế kỷ 17, kéo kẹp là dạng kép 

phổ biến nhất ở châu Âu. 

- Kéo khớp: Dạng kéo khớp ñược sử dụng ngày nay xuất hiện khoảng năm 300 trước CN. Vì chỉ còn rất ít 

di vật còn lại nên không thể xác ñịnh chính xác năm xuất hiện. Vào thế kỷ 17 và từ ñó trở ñi những loại 

kéo chuyên dụng ñược phát triển: kéo cắt giấy dài và lưỡi mỏng, kéo bản lưỡi rộng ñể cắt vải và kéo ña 

năng có lưỡi nhọn dần. 
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 Kéo ñược cấu tạo bằng hai thanh kim loại ñược mài sắc tạo thành lưỡi kéo, phần ñuôi uốn cong tạo 

thành tay cầm. Lưỡi kéo có thể ñược làm bằng sắt hay một hợp chất sắt pha gang, phần tay cầm ñược bọc 

bởi một lớp nhựa dẻo hoặc nhựa cứng. 

 Có thể nói, kéo là một dụng cụ chủ yếu dùng ñể cắt, tuy nhiên, tùy theo mục ñích sử dụng mà kéo cũng 

có nhiều loại khác nhau như: kéo cắt vải ñể thợ may tạo nên quần áo ñẹp, ña dạng và hợp thời trang; các 

em bé thì dùng kéo cắt giấy ñể cắt giấy xếp tàu bay, tên lửa...; thợ hớt tóc không thể tỉa ra các mô-ñen nếu 

không có kéo; kéo cắt tôn cắt sắt; kéo phục vụ cho việc bếp núc ñể cắt cá, cắt bánh tráng, khô bò…; còn 

có kéo dùng trong y tế khi phẫu thuật… 

 Kéo là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy ñơn giản, dễ kiếm 

nhưng nó thực sự là một ñồ vật hữu ích với mọi gia ñình. 
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ðề7.   Thuyết minh về cái quạt. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Cây quạt là vật dụng có từ rất lâu ñời. Ông cha ta ñã sáng tạo ra nó ñể quạt mát khi trời oi bức, nó cũng 

là vật trang trí treo trong nhà, dùng ñể phục vụ cho các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ ... 

 Quạt nói chung ñược chia thành 2 nhóm: quạt bằng tay và quạt máy. 

 Quạt bằng tay có nhiều loại: quạt nan (làm bằng nan cây tre), quạt mo (làm bằng bẹ cây cau), quạt giấy 

(làm bằng giấy), quạt bằng tấm xốp (làm từ sản phẩm bìa, xốp)… ðể làm một chiếc quạt nan theo kiểu 

truyến thống, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu gồm 8-12 thanh tre vót mỏng, giấy, kéo, keo dán. Xếp 

các thanh tre lại, thanh nọ chồng lên thanh kia rồi dùi 1 lỗ xuyên qua ñầu mút các thanh, cố ñịnh chúng 

bằng 1 cái trục sao cho chúng dễ dàng tách ra thành hình nan quạt và dễ dàng khi xếp lại. Sau ñó tách các 

nan quạt ra, ướm 2 tờ giấy lên và cắt thành hình cung theo mong muốn, dùng keo dán 2 tờ giấy vừa cắt 

lên 2 mặt của các nan quạt sao cho các nan quạt ñược tách ñều nhau. Vậy là chúng ta ñã có 1 cái quạt ñơn 

giản có thể mở ra gập vào. 

 Quạt máy (chạy bằng ñiện) cũng có nhiều loại: quạt ñể bàn, quạt treo tường, quạt trần, quạt thông gió, 

quạt không cánh, quạt hơi nước... ðể có một chiếc quạt máy, tùy theo nhu cầu làm mát và túi tiền, chúng 

ta có thể ra siêu thị ñiện máy hoặc cửa hàng ñiện ñể mua 1 chiếc quạt ñiện với ñủ chức năng theo mong 

muốn. Mang quạt về, chúng ta chỉ việc cắm ñiện vào, bật quạt lên ñể làm mát cho cả nhà. 

 Về tính tiện lợi, quạt bằng máy có thể làm mát mạnh hơn, và vì máy chạy nên chúng ta không cần quạt 

tay vẫn có gió mát, tha hồ nằm ngủ, ngồi chơi hay làm bất kỳ ñiều gì mà gió vẫn cứ thổi mát cho chúng ta 

suốt ngày, không biết mệt mỏi; hơn thế nữa, ta có thể hẹn giờ mở, hẹn giờ tắt cho quạt máy rất tiện dụng. 

Tuy nhiên, khi không có ñiện thì quạt máy không hoạt ñộng ñược, khi ñó quạt tay sẽ là cái hữu dụng nhất 

cho mọi người. 

 Từ ngàn xưa, trên các làng quê Việt Nam ñã có nhiều nghệ nhân làm quạt. Nhiều nhất là ở vùng quê 

Bắc Bộ. ðã có nhiều làng nghề làm quạt phát triển gắn bó cùng với những thăng trầm của quê hương. 

ðặc biệt, quạt ñã trở thành hình tượng văn hóa nghệ thuật và ăn sâu vào ñời sống văn hóa con người Việt 

Nam qua các câu chuyện cổ tích, thơ ca, hò vè, bài ca daoThằng Bờm là một ví dụ: 

Thằng Bờm có cái quạt mo 

Phú Ông xin ñổi ba bò chín trâu 
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          Nhà thơ Vương Trọng có bài thơ “Gió từ tay mẹ” sáng tác năm 1974, ñây là tác phẩm hay về chiếc 

quạt nan, lời thơ có ñoạn: 

Quạt nan như lá 

Chớp chớp lay lay 

Quạt nan mỏng dính 

Quạt gió rất dày 

Gió từ ngọn cây 

Có khi còn nghỉ 

Gió từ tay mẹ 

Thổi suốt ñêm ngày. 

          Thật giản dị và cảm ñộng! Có ai trong chúng ta không từng ñược mẹ quạt ñưa vào giấc ngủ. ðúng 

là chiếc quạt “Nan-ti-on-nan” của mẹ không có ñịnh giờ, không có chức năng khử ñộc, không bơm ô xy, 

không có màng lọc mạ vàng, không công nghệ nano, không có thương hiệu quốc tế, nhưng có tình mẹ bao 

la. 

 Ngày nay, em không có cơ hội ñược mẹ cầm cái quạt nan quát mát ñêm ngày như trong thơ, nhưng em 

vẫn cảm nhận ñược rằng nếu không có quạt mát (hay máy lạnh) thì mẹ cũng sẽ dùng quạt mo hay quạt 

nan quạt cho em ngủ khi trời nóng. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 

 Những ngày hè oi bức, vật giúp con người xua bớt ñi cái nóng khó chịu ñem lại những làn gió mát mẻ 

chính là chúng tôi, anh em họ hàng nhà quạt. Chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên mọi miền ñất nước ñể 

thực hiện cái nhiệm vụ cao cả ñáng tự hào ấy ! 

 Họ hàng chúng tôi khá ñông nào là: quạt mo, quạt giấy, quạt nan rồi quạt ñiện… 

 Ngoài việc tạo ra những làn gió mát thì chúng tôi còn ñược sử dụng vào nhiều công dụng khác như 

trang trí, làm ñồ chơi cho trẻ em, là vật làm duyên của các cô gái trong các lễ hội… 

 Anh em chúng tôi mỗi người có một tính cách, một ñặc ñiểm khác nhau . Anh quạt ñiện mạnh mẽ năng 

ñộng . Cô quạt mo hiền hậu, từ tốn . Em quạt nan vui tính, nhẹ nhàng . Còn tôi, quạt giấy thì ñược nhận 

xét là dịu dàng, thướt tha. 

 Trong tất cả các anh em thì có lẽ quạt ñiện là có cấu tạo phức tạp nhất, bao gồm : 

– ðộng cơ ñiện. 
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– Trục ñộng cơ. 

– Cánh quạt. 

– Công tắc quạt. 

– Vỏ quạt. 

 Nói về quạt ñiện thì những ñiều trên chỉ là bao quát thôi, chứ gia ñình anh ý còn có : quạt trần, quạt 

treo tường, quạt ñể bàn… 

 Quạt ñiện ra ñời vào năm 1882 và Mỹ là những người ñầu tiên phát minh ra anh quạt ñiện. Anh quạt 

ñiện ñầu tiên 2 cánh ñược sản xuất bởi Cty ðộng cơ ñiện Croker and Curtis (C&C Company). Những 

cánh quạt ban ñầu thường ñược làm bằng vải kiểu như Cối xay gió – ñịch thủ muôn ñời của ðông Ki sốt. 

Nhờ sự hiện ñại của nền công nghệ với ñầy ñủ chức năng nên anh ý rất ñược mọi người ưa chuộng . 

 Cô quạt mo hiền hậu, từ tốn là vật mà các bà các mẹ hay dùng ñể quạt cho con cháu vào những ngày 

hè oi ả với tất cả sự iu thương và trìu mến . Gợi lên vẻ ñẹp thân thương của làng quê Việt Nam. Từ những 

bẹ cau khô tưởng chừng như không còn có ích lợi gì con người ñã biến nó thành cô quạt mo dễ mến dùng 

ñể xua ñi cái nóng khó chịu của mùa hè. ðầu tiên là một chiếc bẹ cau to ñã khô, bỵ rụng xuống ñất nhưng 

ñẹp và không bị sâu, cắt phần lá ñi chỉ ñể lại phần ôm lấy thân cau. Sau ñó lấy cái cối ñá ñè lên, ñể 

khoảng 3-4 ngày rồi lấy ra sẽ ñược một tấm tầu cau phẳng phiu, tiếp ñó dùng dao căt theo hình cái quạt. 

ðể quạt không bị gãy phải gấp mép phía dưới, tức là phía tay cầm vậy là cô quạt mo nhà ta có hình dáng 

gần giống hình bầu dục. ðó cũng chính là sự ra ñời của cô quạt mo. 

 Em quạt nan vui tính, nhẹ nhàng cũng ñược làm bằng cách rất ñơn giản: chỉ cần 8-12 thanh tre vót 

nhọn, giấy, kéo, keo dán thì có thể dễ dàng tạo nên em ý. ðầu tiên là xếp các thanh tre lại, thanh tre nọ 

chồng lên thanh kja rồi dùi một lỗ xuyên qua ñầu mút các thanh, cố ñịnh chúng bằng cái trục. Tách các 

nan ra, ướm 2 tờ giấy lên cắt 2 mặt của các nan quạt sao cho các nan ñược tách ñều nhau vậy là ñã ñược 

một em quạt nan quạt nan. ðấy, em quạt nan ra ñời như thế ñấy các bạn ạ ! 

 Còn tôi, chiếc quạt giấy, tôi tự hào vì có ñược vị trí trong danh sách lịch sử nghệ thuật Việt. Cội nguồn 

của tôi bắt nguồn từ những làng quê sau lũy tre xanh. Từ cây tre thân thuộc ñã tạo ra tôi, chiếc quạt giấy 

ñơn giản và dung dị. Về mặt giá trị tôi làm mát cho con người và tôi lặng lẽ ñi vào ñời sống tinh thần của 

người Việt Nam. Tôi có thể là chiếc ô che nắng, thướt tha uốn lượn cùng các cô gái quan họ giao duyên. 

Trong tay các thi sĩ tôi ñược thổi hồn thơ vào ñó. Những vần thơ mượt mà, sâu lắng. từ ngàn xưa, trên các 

làng quê có nhiều nghệ nhân tạo ra tôi và nhièu nhất là ở vùng quê bắc bộ. 

 Họ hàng nhà quạt chúng tôi là như thế, khá phong phú và ña dạng phải không các bạn. Chúng tôi luôn 

tự hào vì ñã tạo ñược niềm vui cho con người và chúng tôi vui mừng vì ñược con người yêu quý, gìn giữ 

cho ñến tận ngày nay. 
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BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 03 

 

 Quạt là ñồ dùng vô cùng gần gũi với người dân. Chiếc quạt ñã tạo ra gió làm dịu ñi cái nóng của mùa 

hè ñối với con người. Không những thế, nó còn giúp con người ngủ ngon hơn, thoải mái hơn. 

 Trong các ñồ dùng sinh hoạt của con người, có lẽ chúng tôi thuộc vào loại thông dụng nhất. Chúng tôi 

phải làm việc căng thẳng vào những ngày hè oi bức, nóng nực. Chắc các bạn biết tôi là ai rồi chứ. Tôi là 

quạt ñấy mà. Tôi rất vui khi ñược gặp gỡ giao lưu với các bạn ñể giới thiệu về họ hàng của chúng tôi. 

Có lẽ từ rất lâu rồi họ nhà quạt ñã xuất hiện trên sự sống ñất từ khi con người xuất hiện hay con người có 

cảm giác mà cũng có thể từ khi họ có hiểu biết. Tôi ñược nghe rất nhiều câu chuyện về loài quạt, có 

truyện kể rằng từ rất xa xưa quạt có thể tạo nên sức thần kỳ và cồn ñược dùng cho các vua chúa cung 

ñình. Kể từ ñó chúng tôi ra ñời trong niềm vui sướng của các bạn ñấy. Thật là thú vị! 

 Họ quạt chúng tôi rất ñông gồm hai dòng họ lớn là họ quat ñiện và họ quạt thủ công. Tuy họ quạt ñiện 

có bề thế, chỗ ñứng hơn trên thị trường nhưng quạt thủ công lại có bề dầy lịch sử và có ý nghĩa văn hoá. 

Chúng tôi luôn giúp ñỡ nhau ñể phục vụ cuộc sống tốt ñẹp hơn cho các bạn. Tôi luôn tự hào vì mỗi anh 

em họ quạt lại mang những nét riêng biệt với nhiều lợi ích sử dụng. 

 Dòng họ quạt ñiện gồm quạt trần, quạt cây, quạt treo và cả quạt bàn nữa. Họ ñược chế tạo bởi những 

công nghệ hiện ñại gồm hai bộ phận chính là ñộng cơ ñiện và cánh quạt. 

 Cánh của chúng tôi ñược lắp với trục ñộng cơ ñiện, làm bằng nhựa hoặc kim loại. Cánh của họ quạt 

ñiện khiến ñằng quạt giấy phải trầm trồ thán phục bởi kiểu dáng mới lạ ñể tạo ra gió khi quay. Các bạn có 

biết lưới bảo vệ là người bạn tốt nhất của chúng ta không, anh ấy luôn bảo vệ che chở cho ñôi cánh của họ 

quạt ñấy. Các bạn phải chăm sóc giữ gìn tốt vì lưới bảo vệ còn giữ an toàn cho người sử dụng. 

 Bộ phận chính thứ hai của họ quạt máy là ñộng cơ ñiện chứa các thiết bị quan trọng ñể chúng tôi có 

thể hoạt ñộng ñược. Phần ñộng cơ ñiện của chúng tôi cũng chẳng khác nào bộ não của con người. 

 Ngoài ra họ quạt ñiện còn có vỏ bọc bên ngoài thường làm bằng nhựa ñể cách ñiện, chống ñiện ở bên 

trong rò rỉ ra ngoài gây nguy hiểm khi sử dụng trên thân của chúng tôi còn có bộ phận ñiều chỉnh tốc ñộ, 

thay ñổi hướng gió và hẹn giờ. Ở quạt bàn và quạt cây thường có quai xách gần với lưới bảo vệ ñể tiện 

vận chuyển còn ở quạt trần và quạt treo tường còn có móc treo gắn tường, ở cạnh chúng tôi các bạn sẽ 

luôn ñược an toàn, ở một số anh em trong họ quạt ñiện còn có chân hình bánh tròn ñể dễ xê dịch. Nhưng 

các bạn ạ, chúng tôi sẽ luôn phục vụ tốt các bạn nếu các bạn biết giữ gìn những anh quạt diện. Các bạn 

nhớ phải lau chùi thường xuyên cho thân hình chúng tôi ñược sạch sẽ. Có thế chúng tôi mới ñược mọi 

người ñể ý. Các bạn ñừng quên lau dầu ñể chúng tôi hoạt ñộng hiệu quả nhé. 
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 Mặc dù quạt máy rất hiện ñại và hữu ích nhưng không phải vậy mà xem thường quạt thủ công. Tuy 

ñược kết cấu ñơn giản, vật liệu thô sơ chỉ bằng giấy hoặc nan tre chẻ mỏng nhưng cũng ñược nhiều người 

tin dùng. Từ xa xưa khi công nghệ chưa phát triển quạt thủ công ñã gắn liền với người nông dân trong 

cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các bạn cũng ñã trông thấy trong các dịp lễ hội thường thấy chúng tôi 

xuất hiện trên tay các cụ già và những người dâng hương. Họ quạt giấy chúng tôi chỉ mặc một lớp áo 

mỏng bằng giấy hoặc nan tre và cũng có thể làm bằng vải lụa. Bộ xương mềm mại dẻo dai nhưng cũng rất 

rắn chắc của chúng tôi làm bằng tre. Với ñời sống hiện ñại khi khoa học kỹ thuật phát triển quạt thủ công 

ít ñược dùng trong khi có rất nhiều loại quạt ñiện. Nhưng trong những lúc mất ñiện thì quạt thủ công lại 

ñóng vai trò hết sức quan trọng. Họ hàng quạt thủ công chúng tôi còn ñược vẻ vang hãnh diện hơn khi sau 

những câu quan họ mượt mà ñằm thắm. 

 Không chỉ vậy chúng tôi còn ñược dùng ñể trang trí trong những căn nhà hoặc lễ hội. Tôi rất buồn vì 

họ quạt thủ công có tuổi thọ không cao. Nhưng chính vì vậy mà mọi người lại càng phải giữ gìn cẩn thận 

hơn. Tôi nghe nói ngày nay còn phát minh ra cả máy ñiều hoà nữa chứ nhưng không phải vậy mà chúng 

tôi thất nghiệp ñâu vì con người luôn cần ñến chúng tôi mà, phải không các bạn? 

 Chúng tôi hy vọng sẽ dốc hết sức mình phục vụ con người ñể không phụ lòng tin tưởng của các bạn. 

Nếu các bạn ñối xử tốt với chúng tôi thì tôi tin chắc cuộc sống của các bạn sẽ thêm vui tươi, sảng khoái 

hơn bao giờ hết. 

 Họ quạt chúng tôi rất tự hào với chính mình bởi chúng tôi ñã là một phần trong cuộc sống của các bạn. 

ðược các bạn tin dùng và sử dụng họ quạt ñã rất vui rồi. Tôi mong trong tương lai sẽ còn nhiều người biết 

ñến chúng tôi hơn nữa. Thôi chào các bạn nhé, ông chủ ñi làm về rồi, tôi phải làm việc ñây. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 04 

 

 Quạt là ñồ dùng vô cùng gần gũi với người dân. Chiếc quạt ñã tạo ra gió làm dịu ñi cái nóng của mùa 

hè ñối với con người. Không những thế, nó còn giúp con người ngủ ngon hơn, thoải mái hơn. 

 Quạt bây giờ có quạt ñiện và quạt thủ công. Tuy chúng có nhiều ñặc ñiểm khác nhau nhưng ñều có 

công dụng là làm mát. Ngoài ra quạt thủ công còn là ñồ vật trang trí trong nhà, biểu diễn nghệ thuật. 

Quạt thủ công ñã xuất hiện từ rất lâu ñời. Bà la sát ñã dùng chiếc quạt ba tiêu của mình ñể quạt Tôn Ngộ 

Không bay xa tới mười nghìn dặm chỉ một cái vung tay. Ngô Thừa Ân ñã nói quá sức mạnh của chiếc 

quạt. Nhưng thật sự quạt thủ công ñã có vai trò rất lớn trong xã hội cũ. Từ vua chúa sử dụng những chiếc 

quạt làm bằng lông vũ xinh ñẹp ñể tạo sự thoải mái trong giấc ngủ trưa ñến các sỉ tử dùng quạt giấy ñể 

biểu thị sự nho nhã, có học của mình trước công chúng. Bây giờ, theo tôi ñược biết, quạt thủ công chủ 
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yếu là quạt giấy và quạt nan. Theo ñúng tên gọi của nó, nguyên liệu làm quạt là giấy và nan tre nhỏ, 

mảnh. Người ta làm quạt theo một hình mẫu nhưng bây giờ có rất nhiều mẫu ñẹp như hình rồng, hình 

phượng... 

 Hồi nhỏ, tôi ñã hòi bà: 

- Bà ơi, tại sao cái quạt nhà mình lại tự quay ñược thế? 

- Tại trong ñó có tay thần cháu ạ - Bà tôi cười. 

 Bây giờ, tôi ñã biết tại sao quạt ñiện lại tự chạy ñược. Trong quạt có bộ phận ñược gọi là roto và stato. 

Khi ta cắm phích ñiện vào ổ thì có một luồng ñiện truyền vào roto làm roto quay. Roto gắn với thanh sắt 

nối với cánh quạt. Vì vậy khi roto quay thì cánh quạt quay và tạo ra gió. Bộ phận chính của quạt là phần 

quay và phần ñiều chỉnh. Phần quay chính là stato, roto và cánh quạt. Còn phần ñiều chỉnh là các nút 

bấm. Ngoài ra, vỏ và lồng bảo vệ cánh quạt cũng là bộ phận không thể thiếu ñể làm nên chiếc quạt hoàn 

chỉnh.  

 Chiếc quạt cóc gắn liền với nhân dân ta nửa cuối thế kỷ XX ñã bị ñào thải trên thị trường. Giờ ñây có 

vô cùng những sản phẩm quạt ñiện từ rẻ tiền ñến ñắt giá. Từ chiếc "ñể bàn MD" ñến "ñiều khiểu Euro". 

Từ "Quạt cây ASIA" ñến "quạt trần nhỏ xíu mắc màn". Tất cả ñều là số ít trong hàng loạt sản phẩm quạt 

ñiện ngày nay. Tuy chỉ biết công ñoạn dây chuyền ñể sản xuất quạt ñiện nhưng tôi vẫn công nhận rằng 

người phát minh ra ñộng cơ ñiện là thiên tài. 

 Giờ ñây, công nghệ làm mát hiện ñại như máy ñiều hoà, máy lạnh ñã quen thuộc trên thị trường, 

nhưng những chiếc quạt có lẽ sẽ luôn có "ñất dụng võ". 
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ðề7.   Thuyết minh về chiếc kính mắt. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Chiếc mắt kính là một vật dụng quen thuộc với ñời sống hằng ngày.Không chỉ có khả năng ñiều trị các 

tật khúc xạ,kính còn ñem lại thẩm mỹ qua nhiều loại có kiểu dáng, màu sắc phong phú. 

 Cấu tạo của kính nói chung không xa lạ gì với chúng ta. Một chiếc kính ñeo mắt gồm có 2 bộ phận: 

tròng kính và gọng kính. Chiếc gọng kính chiếm 80% vẻ ñẹp của kính. Gọng kính là bộ phận nâng ñỡ 

tròng kính và là khung cho mỗi chiếc kính. Giữa phần gọng trước và sau có một khớp nối bằng sắt nhỏ. 

Chúng ñược làm bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là gọng nhựa bền, nhẹ. 

 Thế nhưng, ñây chỉ ñơn thuần về mặt hình thức bên ngoài, có thể thay ñổi tùy theo ý thích cá nhân. Bộ 

phận còn lại của kính – tròng kính – không thể thay ñổi cấu tạo gốc và có hẳn 1 tiêu chuẩn quốc tế riêng. 

Tròng kính ban ñầu có hình tròn, vuông, sau khi chọn ñược lọai gọng phù hợp sẽ ñược mài, cắt cho vừa 

khít với gọng ñó. Tròng kính có thể làm bằng nhựa chống trầy hay thủy tinh nhưng ñều cần tuân theo quy 

tắc chồng tia UV (một lọai tia gây hại cho mắt) và tia cực tím. Những lọai kính chống tia UV ñược tráng 

một lớp chất ñặc biệt có màu ánh xanh, khả năng chống tia UV hơn hẳn lọai kính chỉ có plastic hay thủy 

tinh. Ngoài ra, 1 chiếc kính ñeo mắt còn có 1 số bộ phận phụ như ốc, vít... Chúng có kích thước khá nhỏ 

nhưng lại khá quan trọng, dùng ñể neo giữ các bộ phận của chiếc kính. 

 Từ khi ra ñời cho ñến nay, chiếc kính ñeo mắt ñã có hành trăm loại khác nhau, phù hợp với nhu cầu và 

chức năng của chúng ñối với người dùng. Những người bị cận, viễn sẽ có những chiếc kính có thấu kình 

lối lõm thích hợp ñể nhìn rõ hơn. Nếu không muốn chiếc gọng kính gây vướng víu, ta có thể lực chọn 

chiếc kính áp tròng, vừa tiện lợi vừa mang tính thẫm mĩ. Hay các loại kính râm bảo vệ mắt khi ñi ñường, 

có thể thay ñổi màu khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, có một số loại kính ñặc biệt chỉ dùng 

trong một số trường hớp như kính bơi, kính của những người trượt tuyết, kính của những nhà thám hiểm 

vùng cực...khuyết ñiễm mà vẫn làm nối bật những ñường nét riêng. Không nên ñeo loại kính có ñộ làm 

sẵn vì loại kính này ñược lắp hàng loạt theo những số ño nhất ñịnh nên chưa chắc ñã phù hợp với từng 

người. 

 Mỗi loại kính cũng cần có cách bảo quản riêng ñể tăng tuổi thọ cho kính. Khi lấy và ñeo kính cần 

dùnhh cả 2 tay, sau khi dùng xong cần lau chùi cẩn thận và bỏ vào hộp ñậy kín. Kính dùng lâu cần lau 

chùi bằng dung dịch chuyên dụng. ðối với loại kính tiếp xúc trực tiếp với mắt như kính áp tròng, cần phải 

nhỏ mắt từ 6-8 lần trong vòng từ 10-12 tiếng ñể bảo vệ mắt. 
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 Kính là một vật không thể thiếu trong ñời sống hiện ñại. Nếu biết cách sử dụng và bảo quản tốt, kính 

sẽ phát huy tối ña công dụng của mình. Kính mắt vừa ñể trang sức, vừa giúp con người bảo vệ ñôi mắt 

của minh. Hãy cùng biến “lăng kính”của “cửa sổ tâm hồn” mỗi người cùng trở nên phong phú và hoàn 

thiện hơn. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 

 Chiếc mắt kính ñeo mắt là một vật dụng quen thuộc với ñời sống hằng ngày. Nếu biết cách sử dụng và 

bảo quản tốt, kính sẽ phát huy tối ña công dụng của mình. 

 Nếu nói rằng ñôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi chúng ta thì ắt rằng những cặp kính chính là những 

người giúp việc tận tâm, những người bảo vệ vững chắc, những vật trang trí duyên dáng cho khung cửa 

mộng mơ ấy. 

 Quả không quá khi nói như vậy về cặp kính ñeo mất bởi kính, có rất nhiều loại và rất nhiều tác dụng, 

phù hợp với hầu hết nhu cầu của mọi người. Với những người bị bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, loạn 

thị kính giúp họ khắc phục ñược ñiểm hạn chế của bản thân. Người cận thị có thể nhìn ñược những vật ở 

xa, người viễn thị thì nhờ kính mà nhìn ñược những vật ở gần... ðối với người làm những công việc ñặc 

thù như bơi, trượt tuyết, ñi xe máy tốc ñộ cao,... kính lại giúp mắt họ tránh khỏi nước, tuyết, gió, bụi,... 

Những người không bị bệnh về mắt, không có những hoạt ñộng trên, khi ra ñường cũng nên mang theo 

một cặp kính: ñể tránh nắng chói và gió bụi. Thậm chí, có những người sử dụng kính như một vật trang trí 

ñơn thuần. Giá trị thẩm mĩ của kính có ñược bởi sự ña dạng của kiểu dáng và màu sắc. 

 Dù chủng loại phong phú như vậy nhưng về cơ bản, cấu tạo của các cặp kính rất giống nhau. Một 

chiếc kính ñeo mắt gồm có hai bộ phận: Tròng kính và gọng kính. Gọng kính làm khung cho kính và là 

bộ phận nâng ñỡ tròng kính. Gọng kính cũng gồm hai phần ñược nối với nhau bởi một khớp sắt nhỏ. Phần 

sau giúp gá kính vào vành tai. Phần trước ñỡ lấy tròng kính và giúp tròng kính nằm vững trước mắt. Gọng 

kính có thể ñược làm bằng kim loại nhưng phổ biến nhất vẫn là gọng nhựa bền, nhẹ. Bộ phận quan trọng 

nhất của kính - tròng kính - thì không thể thay ñổi cấu tạo gốc và có một tiêu chuẩn quốc tế riêng. Hình 

dáng tròng kính rất phong phú, nó phụ thuộc vào hình dáng gọng kính: tròn, vuông, chữ nhật... Tròng 

kính có thể làm bằng nhựa chống trầy hay thủy tinh nhưng ñều cần tuân theo quy tắc chống tia uv và tia 

cực tím (hai loại tia ñược phát ra bởi mặt trời, rất có hại cho mắt). Ngoài ra, một chiếc kính ñeo mắt còn 

có một số bộ phận phụ như ốc, vít... Chúng có kích thước rất nhỏ nhưng lại khá quan trọng, dùng ñể neo 

giữ các bộ phận của chiếc kính. 
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 Bên cạnh loại kính gọng còn có loại kính áp tròng. ðó là một loại kính ñặc biệt, nhỏ, mỏng, ñược ñặt 

sát vào tròng mắt. Riêng với loại kính này phải có sự hướng dẫn sử dụng tỉ mỉ của bác sĩ chuyên ngành. 

 Việc sử dụng kính tác ñộng rất lớn ñến sức khoẻ của mắt bởi vậy cần sử dụng kính ñúng cách. ðể lựa 

chọn 1 chiếc kính phù hợp với ñôi mắt, cần phải theo tư vấn của bác sĩ. Không nên ñeo loại kính có ñộ 

làm sần vì loại kính này ñược lắp hàng loạt theo những số ño nhất ñịnh nên chưa chắc ñã phù hợp với 

từng người. Mỗi loại kính cũng cần có cách bảo quản riêng ñể tăng tuổi thọ cho kính. Khi lấy và ñeo kính 

cần dùng cả hai tay, sau khi dùng xong cần lau chùi cẩn thận và bỏ vào hộp ñậy kín. Kính dùng lâu cần 

lau chùi bằng dung dịch chuyên dụng. ðối với loại kính tiếp xúc trực tiếp với mắt như kính áp tròng, cần 

phải nhỏ mắt từ sáu lần ñến tám lần trong vòng từ mười ñến mười hai tiếng ñể bảo vệ mắt. Kính áp tròng 

ñưa thẳng vào mắt nên phải luôn luôn ngâm trong dung dịch, nếu không sẽ rất dễ bám bụi gây ñau mắt, 

nhiễm trùng các Vềt xước... Trong quá trình học tập, làm việc, ñeo kính phù hợp sẽ giúp chúng ta tránh 

khỏi nhức mỏi mắt, ñau ñầu, mỏi gáy, mỏi cổ... 

 ðeo một chiếc kính trên mắt hẳn ai cũng tò mò muốn biết sự ra ñời của kính? ðó là cả một câu chuyện 

dài. Vào năm 1266 ông Rodger Becon người Italia ñã bắt ñầu biết dùng chiếc kính lúp ñể có thể nhìn rõ 

hơn các chữ cái trên trang sách. Năm 1352, trên một bức chân dung người ta nhìn thấy một vị hồng y giáo 

chủ ñeo một ñôi kính có hai mắt kính ñược buộc vào một cái gọng. Như vậy chúng ta chỉ có thể biết ñược 

rằng ñôi kính ñược làm ra trong khoáng thời gian giữa năm 1266 và 1352. Sự ra ñời của những cuốn sách 

in trở thành ñộng lực của việc nghiên cứu, sản xuất kính. Vào thế kỷ XV những căp kính chủ yếu ñược 

sản xuất tại miền bắc nước Ý và miền nam nước ðức - là những nơi tập trung nhiều người thợ giỏi. Năm 

1629 vua Charles I của nước Anh ñã ký sắc lệnh thành lập hiệp hội của các thợ làm kính mắt. ðến năm 

1784, ông Bedzamin Franklin người ðức ñã sáng tạo ra những ñôi kính có hai tiêu ñiểm. 

Chiếc mắt kính ñeo mắt là một vật dụng quen thuộc với ñời sống hằng ngày. Nếu biết cách sử dụng và 

bảo quản tốt, kính sẽ phát huy tối ña công dụng của mình. Hãy cùng tìm hiểu về kính ñể có thể biến “lăng 

kính” của “cửa sổ tâm hồn” trở nên phong phú và hoàn thiện hơn 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 03 

 

 Trong những vật dụng mà chúng ta thường dùng thì chiếc kính ñeo mắt rất cần thiết ñối với mọi người 

thuộc các lứa tuổi khác nhau. 

  Cấu tạo của chiếc kính gồm hai bộ phận chính là gọng kính và mắt kính. Gọng kính ñược làm bằng 

nhựa cao cấp hoặc kim loại quý. Gọng kính chia làm hai phần: phần khung ñể lắp mắt kính và phần gọng 



Tuyển chọn những bài văn hay lớp 8 Văn thuyết minh

 

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Hocmai.vn Hỏi đáp: 01686.350.737 - Trang | 26-
 
 

ñể ñeo vào tai, nối với nhau bởi các ốc vít nhỏ, có thể mở ra, gập lại dễ dàng. Chất liệu ñể làm mắt kính là 

nhựa hoặc thủy tinh trong suốt. Gọng kính và mắt kính có nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. 

  Kính ñeo mắt có nhiều loại. Loại thường như kính râm, kính trắng không số dùng che nắng, che bụi 

khi ñi ñường. Loại kính thuốc gồm kính cận, kính viễn, kính loạn thị, kính dùng sau khi mổ mắt… Muốn 

sử dụng, người có bệnh về mắt phải ñi ño thị lực ñể kiểm tra, từ ñó mới có thể chọn kính chính xác, 

không gây ra các tác dụng phụ như nhức ñầu, chóng mặt, buồn nôn… Không nên vì lí do thẩm mĩ mà 

ngại ñeo kính thuốc khi bị bệnh. Nếu vậy sẽ làm ñộ cận hoặc ñộ viễn của mắt tăng rất nhanh. Lúc sử dụng 

kính, nên nhẹ nhàng mở bằng hai tay. Dùng xong nên lau sạch tròng kính bằng khăn lau mềm, mịn. 

Cất kính vào hộp ñể ở nơi cố ñịnh dễ tìm như trong ngăn tủ, ngăn bàn, mặt bàn… tránh các vật nặng ñè 

vỡ hoặc làm trầy xước mặt kính. Thường xuyên rửa kính bằng nước, lau sạch tròng kính bằng khăn 

chuyên dùng. ðể mặt kính không biến dạng, khi ñeo và tháo kính nên dùng hai tay cầm hai gọng kính. 

ðối với gọng kính kim loại, nên thường xuyên kiểm tra, vặn chặt các ốc vít ñể giữ chặt tròng kính. Phải 

dùng kính ñúng ñộ thì thị lực ñỡ suy giảm. 

  Kính ñeo mắt ngoài tác dụng giúp cho chúng ta nhìn nhận sự vật chính xác, tăng cường hiệu quả học 

tập và lao ñộng thì còn là vật trang sức làm tăng thêm vẻ duyên dáng, thanh lịch cho mỗi người. 

  Con người có năm giác quan thì thị giác là giác quan hoàn hảo nhất và quan trọng nhất. Vì vậy, việc 

giữ gìn ñể có ñôi mắt trong sáng và tinh tường ñồng nghĩa với bảo vệ cuộc sống của chính mình. 
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ðề8.   Thuyết minh về ñôi dép cao su. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 ðôi dép cao su là vật dụng ñầy sáng tạo và ñộc ñáo, chỉ ở ñất nước Việt Nam mới có.Nó ñã gắn bó 

thân thiết với cán bộ và chiến sĩ ta qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mĩ xâm lăng. 

 Dép lốp, hay còn gọi là dép cao su, sau này còn có tên là dép ñúc ở thời bao cấp - ñược làm ra từ lốp 

xe ô tô cũ. Người ta dúng con dao bản to ñể lọc, lạng mỏng lớp cao su của lốp ô tô rồi xén theo hình bàn 

chân. ðôi dép lốp có hình dáng giống các ñôi dép bình thường khác. Quai dép ñược làm bằng săm xe ô tô 

cũ. Hai quai trước bắt chéo nhau, 2 quai sau song song vắt ngang cổ chân.Bề ngang mỗi quai khoảng 

1.5cm. Quai ñươc luồn xuống ñế qua các Vềt rạch vừa khít với quai. ðế dép ñược làm bằng lốp xe ô tô 

hỏng hoặc ñúc bằng cao su, mặt dưới có xẻ những mảnh hình thoi ñể ñi cho ñỡ trơn.  

 Dép lốp cao su dễ làm, giá thành rẻ, tiện sử dụng trong mọi thời tiết nắng, mưa. Khi xỏ quai sau vào, 

dép sẽ ôm chặt lấy bàn chân và gót chân nên người ñi sẽ ko bị mỏi. Người ñi ñường xa mang sẵn cái rút 

dép tự tạo bằng cật tre già hoặc bằng nhôm ñể phòng khi dép cao su bị tuột quai thì rút lại.  

 Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mỗi anh bộ ñội ñược phát một ñôi giày và một 

ñôi dép cao su. Chiến sĩ ta thường sử dụng dép cao su ñể hành quân ñánh giặc. ði giày vừa nặng vừa 

nhiều cái bất tiện, nhất là lúc hành quân qua ñịa hình rừng núi, gắp trời mưa thì giày là cái túi nước dưới 

chân, là nơi trú ngụ tốt nhất của các con vắt trong giày, các chiến sĩ vẫn cắn răng chịu ñựng, không dám 

dừng lại ñể bắt nó vì sợ lạc ñội ngũ. Nếu dùng dép lốp ñể hành quân thì mọi việc ñơn giản hơn nhiều. 

Trời nắng thì dép nhẹ, dễ vận ñộng. Nếu trời mưa, ñường sình lầy thì chỉ cần ñổ ít nước trong bi ñông ra 

rửa bớt bùn và tiếp tục ñi. Vắt cắn chân thì cúi xuông nhặt, vứt sang lề ñường. chẳng mất thời gian. ðôi 

dép cao su là biểu tượg giản dị, thủy chung trong hai cuộc chiến tranh giải phóng ñau thương mà oanh liệt 

của dân tộc ta. Dép cao su ñã trở thành biểu tượng của sự giản dị, một ñặc trưng của người chiến sĩ cách 

mạng Việt Nam (một trongnhững vật bất li thân). Nó ñược ñặt bên di hài Hồ Chủ Tịch trong Lăng Hồ Chí 

Minh ở Hà Nội. Nó xuất hiện trong các bài thơ, bài hát cách mạng ... 

 ðôi dép cao su còn gắn liền với cuộc sống thanh cao, giản dị của lãnh tụ Hồ Chí MInh. ðôi dép cao su, 

ñôi dép lốp Bác Hồ ñã trở thành ñề tài bài thơ của nhà thơ quân ñội Tạ Hữu Yên, ñược nhạc sĩ Văn An 

phổ nhạc. Bài hát ñã in ñậm hình ảnh ñáng yêu của ñôi dép cao su trong lòng công chúng:"ðôi dép ñơn 

sơ, ñôi dép Bác Hồ, Bác ñi từ ở chiến khu bác về. Phố phường, trận ñịa, nhà máy, ñồng quê, ñều in dấu 

dép Bác về Bác ơi. Dép này Bác trải ñường dài, ñã cùng bác vượt chông gai, xây non nước nhà. ðường 

ñi chiến ñấu gần xa, dấu dép cha già dẫn lối con ñi..." Bài hát ñã vang lên cùng năm tháng, nhắc nhở thế 
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hệ trẻ chúng ta cùng trân trọng thành quả và ving quang to lớn mà ông cha ta ñã tạo dựng nên từ những 

thứ bình thường nhất trong quá trình dựng nước và giữ nước. 

 Dép lốp không chỉ là vật ñi ở chân, nó ñã trở thành biểu tượng của những năm tháng dài cuộc sống vất 

vả mà tươi ñẹp bởi ñầy tình thương mến giữa con người với con người cùng nhau vượt qua khó khăn ñể 

sống ñể làm việc. Chúng tôi ñã trải qua những năm tháng bom ñạn ở hậu phương rồi chiến trường. Những 

kỷ niệm hãi hùng của chiến tranh...với ñôi dép lốp ở chiến trường. Giờ ñây chiến tranh ñã qua ñi, chúng 

tôi và con cháu chúng tôi không còn phải ñi những ñôi dép lốp. Mong sao những ngày tháng gian khổ qua 

ñi vĩnh viễn và chiến tranh không bao giờ trở lại trên ñất nước này, ñể những ñôi dép lốp chỉ còn là những 

kỷ niệm về quá khứ, cho ta thêm yêu quý cuộc sống hôm nay.   
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ðề9.   Thuyết minh về chiếc nồi cơm ñiện. 

 

DÀN Ý 

 

Nguồn gốc 

 Nồi cơm ñiện ñược ra ñời ở Nhật Bản. Ý tưởng về việc dùng ñiện ñể nấu cơm lần ñầu xuất hiện vào 

giai ñoạn Âu hóa của thời kỳ Meiji. Cuối thời Taisho (giữa thập niên 1920), người ta ñã bắt ñầu sản xuất 

thử nghiệm bếp lò ñiện và nồi cơm ñiện. Cuối thập niên 1940, công ty ñiện tử Mitsubishi ñã sản xuất ra 

một loại nồi cơm ñiện. Thực chất, ñó chỉ là một chiếc nồi có gắn thêm dây ñiện truyền nhiệt không có 

chức năng tự ñộng. Nó chỉ ñơn giản là một chiếc nồi nấu cơm nhờ sức nóng truyền từ dây ñiện thay vì 

nấu trên bếp củi hay bếp gas. Thiết bị này rất bất tiện, ñòi hỏi người sử dụng phải chú ý theo dõi nó từ khi 

bật công tắc nấu cho ñến khi cơm ñược nấu xong. 

 Vào khoảng tháng 7/1951 với niềm tin rằng các thiết bị ñiện tử rồi sẽ trở thành một phần trong cuộc 

sống thường nhật ở Nhật Bản, công ty Toshiba quyết ñịnh tiếp tục với thử thách mà các nhà sản xuất hàng 

ñầu như Mitsubishi và Matsushita ñã thất bại: tạo ra một chiếc nồi cơm ñiện hoàn chỉnh. Tháng 10/1956, 

khoảng năm năm rưỡi sau khi dự án bắt ñầu, 700 chiếc nồi cơm ñiện ñược ñưa ra thị trường. Một thời 

gian ngắn sau ñó, công ty ñã phải tăng sản lượng lên 200.000 chiếc một tháng. Năm 1970, chiếc nồi cơm 

ñiện tiện dụng này ñã có mặt trong nhà bếp của các bà nội trợ trên toàn thế giới. 

 

Chọn mua nồi 

 - Khi mua, bạn yêu cầu nơi bán cắm ñiện ñể thử các bóng ñèn (nấc ñun, cạn cơm) ñể xem xét nồi hoạt 

ñộng tốt hay không. 

 - Yêu cầu mở vít ñáy nồi, xem có chỗ nào rỉ sét không. Nhìn ñáy nồi nếu thấy không còn bằng phẳng 

là ñồ cũ. 

 - Nếu ưng bên trong thì tiếp tục xem bên ngoài có bị trầy xước không. 

 - Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, nồi cơm ñiện Trung Quốc giá rẻ nhưng men chống dính kém 

bền, chỉ dùng vài ba lần ñã bị tróc. 

 

Sử dụng 

 Phải lau khô mặt ngoài của nồi trước khi ñặt vào vỏ ñể giữ sạch ñĩa nhiệt và bộ cảm ứng nhiệt, ñồng 

thời tránh tiếng kêu khi cấp nhiệt. 
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 Nồi có một lỗ thoát hơi ở trên cùng nên phải giữ cho lỗ thông thoáng, không bịt kín. Khi nấu, bạn 

không mở nắp. Khi cho gạo ñã vo sạch vào nồi, nhớ dàn ñều mặt gạo ñể cơm chín ñều. Muốn cơm tơi khi 

nồi chuyển chế ñộ giữ ấm, hãy mở nắp nồi và xới nhanh, sau ñó ñậy lại. Không nên ñể chế ñộ hâm cơm 

quá 12 giờ. ðể lâu, cơm biến màu và kém thơm ngon. 

 

Bảo quản, vệ sinh 

 Khi vệ sinh nồi phải làm cả vỏ, lưu ý không dùng vật nháp cứng, dùng giẻ mềm. Ngâm nồi một chút 

trong chậu nước ấm rồi rửa, tránh cọ xát làm trầy xước lớp men chống dính. Dùng muỗng nhựa hoặc gỗ 

xúc cơm. 

 Có thể dùng nồi cơm ñiện luộc rau, nấu canh nhưng không hầm thức ăn vì nồi sẽ mau hỏng. Không 

xào thức ăn bằng nồi cơm ñiện vì bộ phận kiểm soát sẽ ngắt mạch. 

 Nếu cơm sống, có thể mở ñáy nồi, chỉnh ốc nhiệt ñộ cho 2 mặt công tắc ñiện sát nhau hơn. Nhưng nếu 

chỉnh quá sát 2 mặt công tắc ñiện, cơm sẽ bị khét. Có thể thử bằng cách cho một ít nước vào nồi, ñun lên 

rồi ñiều chỉnh. Khi nước vừa cạn, hai mặt công tắc ñiện cũng vừa rời xa nhau. 

 

Sửa chữa 

- Với loại nồi có dây ñiện trở quấn trên lõi mica (hình vành khăn tròn), khi dây ñiện ñứt có thể nối, thay 

mới khá dễ. Loại nồi có dạng thanh ñiện trở, trong ống hợp kim và manhê hỏng, ñứt thì phải thay ñáy 

mới. 

- Nồi bị chạm ñiện, mát vỏ cần ngưng dùng. Nếu dây cháy hay vỡ công tắc nguồn thì phải thay mới. Nếu 

do ướt bị chạm thì có thể dùng máy sấy tóc làm khô dây hay chỗ bị ướt. 

- Cầu chì bảo vệ nồi có thể bị cháy do phích cắm lỏng hoặc dây dẫn bị chập bên trong, cần kiểm tra kỹ ñể 

thay cái mới. 
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ðề10.   Thuyết minh về chiếc bóng ñèn tròn (ñèn sợi ñốt). 

 

DÀN Ý 

 

Cấu tạo  

-Bóng thuỷ tinh tròn, ở trong có rút chân không. 

- ðuôi ñèn màu ñen, bằng chất nhựa cứng, cuối ñuôi ñèn có hai mấu dẫn ñiện . 

- Dây tóc làm bằng vôn-fram. Khi ñiện chạy qua, sợi vôn-fram ñược nung nóng phát ra ánh sáng . 

 

Sử dụng 

- Bóng ñèn tròn gia dụng thường có tuổi thọ 1.000 giờ với ñiều kiện dùng ñúng ñiện thws ghi trên bóng 

(110V Hay 220V). Nếu trung bình mỗi buổi tối dùng ñến 3 giờ thì thời hạn sử dụng của bóng ñèn ước 

khoảng 1 năm, 

- Nếu ta dùng bóng ñèn với ñiện thế cao hơn ñiện thế ghi trên bóng thì tuổi thọ của ñèn sẽ giảm ñi rất 

nhanh, có khi hỏng ngay lập tức. 

- Ngược lại nếu ta dùng bóng ñèn với ñiện thế thấp hơn ñiện thế ghi trên bóng thì tuổi thọcủa bóng sẽ 

tăng lên nhưng ñộ sáng sẽ giảm ñi. Ví dụ nếu bóng 220V mắc vào ñiện 110V thì có thể dùng cả chục năm 

mà ñèn vẫn không hỏng, tuy nhiên ñộ sáng của nó thì chỉ còn chừng 1/10 ñộ sáng thông thường. 

 

Bảo quản 

- Bụi vôn-fram từ dây tóc rã ra rất nhỏ, bị nung nóng bốc lên cao, ñóng ở mặt trong bóng ñèn phần giá 

trên dây tóc. Cho nên vị trí ñặt ñèn lợi ánh sáng nhất là treo ñuôi ñèn ở trên, bụi vôn-fram bốc lên sẽ bám 

ở phần ñuôi ñèn và không làm giảm ñộ sáng của bóng ñèn. Nếu không cần thiết thì không ñặt bóng ñèn 

nằm ngang hoặc ñuôi ñèn quay xuống dưới vì bụi vôn- fram bốc lên sẽ bám vào phần thuỷ tinh của bóng 

ñèn, làm giảm ñộ sáng hiệu dụng của bóng ñèn . 

- Một nguyên nhân phổ biến làm bóng mờ là bụi bẩn bám ngoài bóng ñèn, nhất là ñèn ở nhà bếp hay nhà 

kho. Chỉ cần khắc phục bằng cách gỡ bóng ra rồi dùng nước xà phòng rửa sạch, sau ñó lau thật khô rồi 

gắn lại . 

  



Tuyển chọn những bài văn hay lớp 8 Văn thuyết minh

 

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Hocmai.vn Hỏi đáp: 01686.350.737 - Trang | 32-
 
 

ðề 11.   Thuyết minh về áo dài Việt Nam. 

 

DÀN Ý 

 

Mở bài 

- Chiếc áo dài là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, là quốc phục của ñất nước. 

- Chiếc áo dài mang theo một bề dày lịch sử từ khi nó ra ñời ñến nay. 

Thân bài 

1/ Lịch sử chiếc áo dài: 

a/ Chiếc áo dài ra ñời lần ñầu vào thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1739 –1765). Do sự di cư của hàng vạn 

người Minh Hương, Chúa Nguyễn Phúc Khoát ñã cho ra ñời chiếc áo dài ñể tạo nét riêng cho người Việt. 

b/ Chiếc áo dài thay ñổi theo từng giai ñoạn và lý do khác nhau: Chiếc áo dài ñầu tiên là chiếc áo dài giao 

lãnh. ðó là loại áo giống như áo tứ thân nhưng khi mặc thì hai tà trước không buộc lại, mặc cùng váy 

thâm ñen. 

c/ Do việc ñồng áng, chiếc áo giao lãnh ñược thu gọn thành áo tứ thân với hai tà trước vốn ñược thả tự do 

nay cột lại cho gọn gàng, mặc cùng váy xắn quai cồng tiện cho việc lao ñộng. ðó là chiếc áo tứ thân dành 

cho người phụ nữ lao ñộng bình dân. Còn áo tứ thân dành cho phụ nữ thuộc tầng lớp quí tộc, quan lại thì 

lại khác: Ngoài cùng là chiếc áo the thâm màu nâu non, chiếc áo thứ hai màu mỡ gà, chiếc áo thứ ba màu 

cánh sen. Khi mặc không cài kín cổ, ñể lộ ba màu áo. Bên trong mặc chiếc yếm ñào ñỏ thắm. Thắt lưng 

lụa màu hồng ñào hoặc màu thiên lý. Mặc với váy màu ñen, ñầu ñội nón quai thao trông rất duyên dáng. 

- Áo tứ thân không chỉ là một trang phục ñẹp mà còn mang theo những ý nghĩa rất ñặc biệt: Phía trước có 

hai tà, phía sau có hai tà (vạt áo) tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu (cha mẹ chồng và cha mẹ vợ). Một vạt 

cụt có tác dụng như một cái yếm, nằm phía bên trong hai vạt lớn, tượng trưng cho cha mẹ ôm ấp ñứa con 

vào lòng. Năm hạt nút nằm cân xứng năm vị trí cố ñịnh, giữ cho nếp áo ñược ngay thẳng, kín ñáo tượng 

trưng cho năm ñạo làm người: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Hai vạt trước buộc lại tượng trưng cho tình 

chồng vợ quấn quýt. 

d/ Khi Pháp xâm lược nước ta, chiếc áo dài lại một lần nữa thay ñổi. Chiếc áo tứ thân ñược thay ñổi thành 

chiếc áo dài. Chiếc áo dài này do một họa sĩ tên Cát Tường (tiếng Pháp là Lemur) sáng tạo nên nó ñược 

gọi là áo dài Lemur. Chiếc áo dài Lemur này mang nhiều nét Tây phương không phù hợp với văn hóa 

Việt Nam nên không ñược mọi người ủng hộ. 
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e/ Năm 1934, họa sĩ Lê Phổ ñã bỏ bớt những nét cứng cỏi của áo Lemur, ñồng thời ñưa các yếu tố dân tộc 

từ áo từ thân thành kiểu áo dài cổ kính, ôm sát thân, hai vạt trước ñược tự do tung bay. Chiếc áo dài này 

hài hòa giữa cũ và mới lại phù hợp với văn hóa Á ñông nên rất ñược ưa chuộng. 

h/ Chiếc áo dài ngày nay: Trải qua bao năm tháng, trước sự phát triển của xã hội chiếc áo dài ngày nay 

dần ñược thay ñổi và hoàn thiện hơn ñể phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và cuộc sống năng ñộng của người 

phụ nữ ngày nay. 

2/ Cấu tạo: 

a/ Các bộ phận: 

- Cổ áo cổ ñiển cao khoảng 4 ñến 5 cm, khoét hình chữ V trước cổ. Kiểu cổ áo này càng làm tôn lên vẻ 

ñẹp của chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần thanh tú của người phụ nữ. Ngay nay, kiểu cổ áo dài ñược biến 

tấu khá ña dạng như kiểu trái tim, cổ tròn, cổ chữ U,… 

- Thân áo ñược tính từ cổ xuống phần eo. Thân áo dài ñược may vừa vặn, ôm sát thân của người mặc, ở 

phần eo ñược chít ben (hai ben ở thân sau và hai ben ở thân trước) làm nổi bậc chiếc eo thon của người 

phụ nữ. Cúc áo dài thường là cúc bấm, ñược cài từ cổ qua vai xuống ñến phần eo. Từ eo, thân áo dài ñược 

xẻ làm hai tà, vị trí xẻ tà ở hai bên hông. 

- Áo dài có hai tà: tà trước và tà sau và bắt buộc dài qua gối. 

- Tay áo ñược tính từ vai, may ôm sát cánh tay, dài ñến qua khỏi cổ tay. 

- Chiếc áo dài ñược mặc với quần thay cho chiếc váy ñen ngày xưa. Quần áo dài ñược may chấm gót 

chân, ống quần rộng. Quần áo dài thường ñược may với vải mềm, rũ. Màu sắc thông dụng nhất là màu 

trắng. Nhưng xu thế thời trang hiện nay thì chiếc quần áo dài có màu ñi tông với màu của áo. 

b/ Chất liệu vải và màu sắc của chiếc áo dài: 

Chọn vải ñể may áo dài ta nên chọn vải mềm và có ñộ rũ cao. Chất liệu vải ñể may áo dài rất ña dạng: 

nhung, voan, the, lụa,… màu sắc cũng rất phong phú. Chọn màu sắc ñể may áo dài tùy thuộc vào tuổi tác 

và sở thích của người mặc. 

3/ Công dụng: 

Chiếc áo dài ngày nay không chỉ là trang phục lễ hội truyền thống mang ñậm bản sắc văn văn hóa dân 

tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam mà chiếc áo dài ñã trở thành trang phục công sở như các 

ngành nghề: tiếp viên hàng không, nữ giáo viên, nữ nhân viên ngân hàng, học sinh,… Ngoài ra ta có thể 

diện áo dài ñể ñi dự tiệc, dạo phố vừa kín ñáo, duyên dáng nhưng cũng không kém phần thời trang, thanh 

lịch. 

4/ Bảo quản: 
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- Do chất liệu vải mềm mại nên áo dài ñòi hỏi phải ñược bảo quản cẩn thận. Mặc xong nên giặt ngay ñể 

tránh ẩm mốc, giặt bằng tay, treo bằng móc áo, không phơi trực tiếp dưới ánh nắng ñể tránh gây bạc màu. 

Sau ñó ủi với nhiệt ñộ vừa phải, treo vào mắc áo và cất vào tủ. Bảo quản tốt thì áo dài sẽ mặc bền, giữ 

ñược dáng áo và mình vải ñẹp. 

- Chiếc áo dài may ñẹp là ñường chỉ phải sắc sảo, ôm sát, vừa vặn với người mặc. 

- Ở Nam bộ, chiếc áo dài ñược cách ñiệu thành áo bà ba mặc với quần ñen ống rộng cũng rất ñẹp. 

- Chiếc áo dài khi mặc thường ñược ñược ñi kèm với chiếc nón lá ñội ñầu càng tôn vẻ dịu dàng nữ tính 

của người phụ nữ Việt Nam. 

Kết bài 

 Dù hiện nay có nhiều mẫu thời trang ra ñời rất ñẹp và hiện ñại nhưng vẫn không có mẫu trang phục 

nào thay thế ñược chiếc áo dài – trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam ta: dịu dàng, duyên 

dáng nhưng cũng rất hợp mốt, hợp thời. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc ñều có những văn hóa, nét ñặc trưng của từng vùng miền và trang phục 

truyền thống riêng. Phụ nữ Nhật tự hào với Kimono, phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với Hanbok, phụ nữ Ấn 

ðộ ñể lại cho ta ấn tượng rất ñặc biệt với bộ Sari. Còn phụ nữ Việt Nam, từ xưa ñến nay vẫn mãi song 

hành với chiếc áo dài duyên dáng và thướt tha.  

 Cho ñến nay, vẫn chưa ai biết rõ ñược nguồn gốc chính xác của chiếc áo dài, nhưng nếu ngược dòng 

thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài Việt với hai tà áo thướt tha trong gió ñã ñược tìm thấy 

qua các hình khắc trên mặt trống ñồng Ngọc Lũ cách nay khoảng vài nghìn năm. Theo truyền thuyết kể 

lại, khi cưỡi voi xông trận ñánh ñuổi quân Hán, Hai Bà Trưng ñã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng 

vàng. Rồi do tôn kính hai bà, phụ nữ Việt tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân. Một lý do khác 

xem chừng cũng cũng có vẻ hợp lý là thời trước kỹ thuật còn ñơn giản, thô sơ và mộc mạc, không thể dệt 

vải theo khổ lớn ñược, nên người ta phải ghép bốn mảnh vải lại mới có thể tạo ra ñược một chiếc áo dài - 

áo dài tứ thân.Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài tứ thân cũng trôi nổi nhưng vẫn tồn tại và không 

thể bị xóa bỏ. Rồi chịu ảnh hưởng và thay ñổi theo thời gian, trong khoảng từ thế kỷ XVII ñến thế kỷ 

XIX, ñể có dáng dấp trang trọng và mang vẻ quyền quý hơn, phụ nữ nơi thành thị ñã biến tấu kiểu áo ngũ 

thân từ chiếc áo dài tứ thân nhằm thể hiện sự giàu sang cũng như ñịa vị xã hội của người phụ nữ, ñồng 

thời chiếc áo ngũ thân cũng là biểu hiện của ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Giống như một 

quy luật, thời trang cũng ñi liền với diễn biến của lịch sử, chiếc áo dài ngũ thân vẫn không thể là ñiểm 
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dừng của trang phục truyền thống Việt, khoảng những năm 1932 trở ñi, làn sóng văn hóa Tây Âu du nhập 

vào Việt Nam ñã làm ảnh hưởng ñến thị hiếu của người dân, ñặc biệt là quan niệm về thẩm mỹ ñối với áo 

dài. Thời kỳ này một nhân vật có tên là Cát Tường, tung ra kiểu áo dài mới gọi là áo dài Lemur, chữ Le 

mur trong tiếng Pháp có nghĩa là “cái tường”, là một cách ñặt tên theo họa sĩ Cát Tường. Chiếc áo dài này 

ñược cắt may theo kiểu Tây phương nối vai ráp tay phồng, cổ bồng... hoặc ñược khoét hở cổ. Vài năm sau 

khi áo dài Lemur xuất hiện và có nhiều trào lưu khen chê khác nhau, họa sĩ Lê Phổ ñã cải tiến chiếc áo 

này, loại bỏ những ñường nét Tây phương táo bạo ñể dung hòa với kiểu áo ngũ thân cũ tạo ra kiểu áo cổ 

kín vạt dài ôm sát thân người ñể hai tà áo tự do bay lượn.  

 Cho ñến cuối thập niên 50, trong một buổi lễ khai mạc, phu nhân ông Ngô ðình Nhu, bà Trần Lệ Xuân 

ñã xuất hiện với kiểu áo dài không cổ và tạo ra một làn sóng thời trang áo dài hở cổ mới. Khoảng ñầu 

những năm 1960, áo dài tay raglan với chiếc quần xéo ống rộng trở nên phổ biến…Cuối những năm 

1960, ñầu những năm 1970, tại miền Nam, nơi mà làn sóng Hippy của nền văn hóa phương Tây tác ñộng 

mạnh mẽ, tuy không tồn tại lâu nhưng phong trào áo dài hippy cũng ñã xuất hiện. Hình ảnh thiếu nữ trong 

trang phục áo dài với các sắc màu rực rỡ thể hiện nét ñặc trưng của người phụ nữ hiện ñại thời kỳ này. 

Qua nhiều giai ñoạn và thời kỳ lịch sử, áo dài ñã trở thành biểu tượng của trang phục phụ nữ Việt, là sản 

phẩm văn hóa không thể thiếu cho vẻ duyên dáng của phụ nữ Việt. 

 Khác với Kimono của Nhật Bản hay Hanbok của Hàn Quốc, chiếc áo dài Việt Nam vừa truyền thống 

lại vừa hiện ñại, có thể mặc ở mọi lúc mọi nơi: dùng làm trang phục công sở, ñồng phục ñi học, mặc ñể 

tiếp khách trang trọng trong nhà… Việc mặc loại trang phục này không hề rườm rà hay cầu kì, những thứ 

mặc kèm ñơn giản: mặc với một quần lụa hay vải mềm, dưới chân ñi hài guốc, hay giày ñều ñược; nếu 

cần trang trọng (như trang phục cô dâu) thì thêm ái dài và chiếc khăn ñóng truyền thống ñội ñầu, hay một 

chiếc miện Tây tùy thích. ðây chính là ñiểm ñặc biệt của thứ trang phục truyền thống này.  

 Áo dài có thể nhiều màu nhưng có lẽ ñẹp nhất vẫn là chiếc áo dài trắng thể hiện sự thuần khiết của 

người phụ nữ Việt Nam. Trong trường học, không gì ñẹp mắt và thanh bình cho bằng mỗi sáng, từng 

nhóm nữ sinh trong bộ áo dài, thướt tha, xõa tóc dài chạy xe ñạp ñến trường. Cũng nơi ñó, những cô giáo, 

những người mẹ thứ hai của các học sinh nhẹ nhàng ñón rón những ñứa con của mình trước giờ vào học 

trong chiếc áo dài mới thực sự toát lên vẻ ñằm thắm, và thương yêu. Trong những dịp lễ Tết, chiếc áo dài 

lại thêm một lần nữa thấp thoáng trên các ngã tư ñường phố, cùng hoa và cảnh sắc của trời mới ñất mới, 

khoe sắc ngày Tết. Áo dài giữa phố ñông chật chội người và xe, ầm ào náo ñộng, làm dịu lại cảnh sắc và 

làm mát lại những hồn người, làm cho ai ñó phải quay lại ngắm nhìn dù chỉ một lần, dịu ñi cái khó chịu 

và u uất vốn có trong bản tính mỗi con người bân rộn.  
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 Chiếc áo dài hình như có cách riêng ñể tôn lên nét ñẹp của mọi thân hình. Phần trên ôm sát thân nhưng 

hai vạt buông thật rộng trên ñôi ống quần rộng. Hai tà xẻ ñến trên vòng eo khiến cho người mặc có cảm 

giác thoải mái, lại tạo dáng thướt tha tôn lên vẻ nữ tính, vừa kín ñáo vì toàn thân ñược bao bọc bằng vải 

lụa mềm lại cũng vừa khiêu gợi vì nó làm lộ ra sống eo. Chính vì thế, chiếc áo dài mang tính cá nhân hóa 

rất cao, mỗi chiếc chỉ may riêng cho một người và chỉ dành cho ngươi ấy, không thể là một công nghệ 

“sản xuất ñại trà” cho chiếc áo dài. Người ñi may ñược lấy số ño rất kĩ, khi may xong phải thử và chỉnh 

sửa lại thêm vài lần nữa thì mới hoàn thiện ñược.  

 Trong hội thảo khoa học nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nữ học giả Mỹ 

ñã vận một chiếc áo dài, và mở ñầu bài phát biểu của mình bằng một câu tiếng Việt: “Xin chào các bạn”, 

cả hội trường Ba ðỉnh trang trọng khi ñó bỗng tràn ngập một không khí thân thương trìu mến. Áo dài, 

như vậy có thể là ñại sứ của văn hóa Việt, mang nước Việt Nam ñến với bạn bè khắp năm châu. 

 

ðề 12.   Thuyết minh về cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 8 (tập một). 
 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Trong cuộc ñời của mỗi người, hẳn ai cũng từng biết qua một vài quyển sách, càng bổ ích hơn khi 

ñược ñọc hoặc nghiên cứu về chúng. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn quyển sách Ngữ Văn 8 – 

Tập một mà tôi ñang ñược học ở trường. ðây là một quyển sách chứa ñựng thật nhiều kiến thức về các 

phần như: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn.  

 Quyển sách Ngữ Văn 8 – Tập một do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành dưới sự cho phép của Bộ Giáo 

dục và ñào tạo, ñược tái bản lần thứ năm. ðể có ñược một quyển sách với nội dung hoàn chỉnh phải trải 

qua nhiều công ñoạn rất công phu. Nào là phải chọn lọc rồi biên soạn lại, trình bày bìa và minh họa, chọn 

cỡ chữ, chọn bản in,…Nhân ñây, tôi xin nhắc ñến một số người ñã góp công trong việc phát hành quyển 

sách này. Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục và ñào tạo. Về phần nội dung do Nguyễn Khắc Phi 

(Tổng chủ biên), Nguyễn Hoành Khung (Chủ biên phần Văn), Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên phần 

Tiếng Việt), Trần ðình Sử (Chủ biên phần Tập làm văn), Lê A, Diệp Quang Ban, Hồng Dân,... Chịu trách 

nhiệm xuất bản do chủ tịch HðQT kiêm tổng Tổng Giám ñốc Ngô Trần Ái và phó Tổng Giám ñốc kiêm 

Tổng biên tập Nguyển Quý Thao. Biên tập: Kim Chung, Ngọc Khanh, Hiền Trang. Trình bày bìa và minh 

họa là Trần Tiểu Lâm. Nguyễn Thanh Thúy chịu trách nhiệm biên tập kĩ thuật. Chế bản do Công ty cổ 

phần thiết kế và phát hành sách giáo dục. Sách có mã số 2H811T9 và số ñăng ký KHXB: 01-

2009/CXB/219 – 1718/GD. In xong nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2009. 
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 Cầm quyển sách trên tay, ta sẽ dễ dàng ñọc ñược dòng chữ “Ngữ Văn 8 – Tập một” in thật to ở bìa 

sách. Bìa thuộc dạng bìa cứng, có bề mặt nhẵn, ñược trang trí với màu cam thật ñẹp mắt, trên cùng, ở góc 

trái có in dòng chữ màu ñen: “Bộ Giáo dục và ñào tạo” khoảng 2-3 milimet. Bên dưới dòng chữ ấy là tên 

sách:”Ngữ Văn” ñược tô màu xanh dương làm nổi bật trên nền bìa cam có phông chữ khoảng 28 – 30 

milimet cùng với số “8” màu trắng có size từ 30 – 35 milimet ñược in thật to bên dưới, phía bên phải và 

bên trái số “8” ấy có ñế hang chữ “Tập một”. Thân bìa ñược trang trí thêm hoa, lá vàng, xanh ñể tăng 

thêm phần sinh ñộng. Phía dưới cùng là hang chữ “Nhà xuất bản Giáo dục” với bản hiệu logo màu ñỏ. 

Bìa sách cuối có nền màu trắng, hai bên trái, phải ở trên cùng lần lượt in hình “Huân chương Hồ Chí 

Minh và Vương miệng kim cương chất lượng quốc tế. Bên dưới là tên các loại sách thuộc các môn học 

khác nằm trong chương trình lớp 8 ñược in với màu ñen ñặc sắc trên một khung nền màu xanh. Dưới 

cùng, nằm bên góc phải là tem ñảm bảo và giá là 7.200 ñồng. Kế bên là các mã vạch màu ñen dung ñể 

phân biệt. Sách gồm 176 trang không tính bìa, ñược in theo khổ giấy là 17 x 24 cm. Bên trong sách ñược 

in với loại giấy thường gồm phần nội dung của chương trình học và một số hình ảnh minh họa mang tính 

logic. 

 Chúng ta ñã ñược rèn luyện, củng cố nâng cao một số kĩ năng trong quá trình tạo lập văn bản như: xây 

dựng bố cục, xây dựng ñoạn văn, lien kết ñoạn văn. Chương trình Tập làm văn 8 sẽ ñược nâng cấp trên 

một vài phương diện. Sự kết hợp phương thức biểu ñạt tự sự, nghị luận mà chúng ta ñã ñược học qua với 

phương thức biểu ñạt khác như miêu tả, biểu cảm sẽ tạo nhiều ñiều kiện ñể ta ñọc – hiểu văn bản làm cơ 

sở ñể ñi vào nghiên cứu phương thức biểu ñạt thuyết minh. ðây là kiểu văn bản lần ñầu ñược dạy trong 

nhà trường, tuy không xuất hiện nhiều trong lĩnh vực văn chương nhưng lại hết sức thông dụng trong mọi 

lĩnh vực ñời sống. 

 Chúng ta cũng ñã sẽñược làm quen với các tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn lỗi lạc trong và 

ngoài nước. ðiển hình là một số tác phẩm: Tôi ñi học của Thanh Tịnh, Trong lòng mẹ (trích Những ngày 

thơ ấu) của Nguyên Hồng, Tức nước vỡ bờ (trích Tắt ñèn) của Ngô Tất Tố, Lão Hạc của Nam Cao, Cô bé 

bán diêm (trích) của An-ñéc-xen, ðánh nhau với cối xay gió (trích ðôn Ki-hô-tê) của Xét-van-tét, Chiếc 

lá cuối cùng (trích) của O Hen-ri, Hai cây phong (trích Người thầy ñầu tiên) của Ai-ma-tốp, Vào nhà 

ngục Quảng ðông cảm tác (trích Ngục Trung Thư) của Phan Bội Châu, ðập ñá ở Côn Lôn của Phan 

Châu Trinh,… 

 Nhưng chưa hết, ở phần Tiếng Việt chúng ta sẽ ñược mở mang thêm nhiều kiến thức với nhưng bài 

học vô cùng bổ ích như: Cấp ñộ khái quát của từ ngữ, Trường từ vựng, Từ tượng hình – Từ tượng thanh, 

Từ ngữ ñịa phương và biệt ngữ xã hội, Trợ từ - Thán từ, Tình thái từ, Chương trình ñịa phương (Phần 

Tiếng Việt), Nói quá, Nói giảm – Nói tránh, Câu ghép, Dấu ngoặc ñơn và dấu hai chấm, Dấu ngoặc kép, 
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Ôn luyện về dấu câu,… Bài Cấp ñộ khái quát của nghĩa từ ngữ giúp ta hiểu rõ hơn Về ý nghĩa, ñặc tính 

của các từ, rèn luyện cho ta cách chọn lọc và sử dụng từ ngữ thật chuẩn xác. Tiếp ñến là bài Trường từ 

vựng, ý nghĩa công dụng của nó gần giống như bai trên nhưng nó chứa ñựng một hàm ý sâu xa hơn và ñòi 

hỏi kĩ năng sử dụng các tính chất của trường từ vựng cao hơn. Khi ñã thực vững vàng thì ta sẽ ñược học 

tiếp bài Từ tượng hình – Từ tượng thanh, giúp ta phân biệt rõ rang từ nào là chỉ âm thanh, từ nào là chỉ 

hình ảnh, trao dồi cho ta nhiều vốn liếng Về từ ngữ hay rối từ ñó có thể thành lập ñược những câu văn 

hay ñể ñưa vào bài viết. Càng thú vị hơn khi ta ñược học bài Từ ngữ ñịa phương và biệt ngữ xã hội, nó 

giúp ta biết thêm về một số ngôn từ ở nhiều ñịa phương khác nhau trên ñất nước và vài biệt ngữ nghe vô 

cùng lạ tai thường ñược sử dụng trong một số tấng lớp xã hội nhất ñịnh.Hãy nhớ nhé, tôi xin khẽ nhỏ với 

các bạn một kinh nghiệm của tôi từ khi tiếp xúc và làm quen với quyển sách Ngữ Văn 8 – Tập một này là: 

“Những kiến thức ñã học ở phần Tiếng Việt sẽ là chiếc cầu nối ñưa ta cập bến và ñi tới sự thành công ở 

phần Tập làm văn.” Vì ở phần Tiếng Việt nó sẽ giúp ta nắm vựng ngữ pháp Về dấu câu, cách chọn lọc, sử 

dụng từ ngữ từ ñó có thể “ñúc kết” ra những bài văn hay, sinh ñộng, lôi cuốn, hấp dẫn người ñọc.  

Ở phần Tập làm văn, chúng ta sẽ ñược học một số bài cũng không kém phần quan trọng như: Tính thống 

nhất về chủ ñề của văn bản, Bố cục của văn bản, Xây dựng ñoạn văn trong văn bản, Liên kết các ñoạn 

văn trong văn bản, Luyện tập tóm tắt văn tự sự, Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự, Luyện tập viết ñoạn 

văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm, Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm, 

Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm, Tìm hiểu chung về văn thuyết minh, 

Phương pháp thuyết minh, ðề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh, Luyện nói: thuyết minh 

về một thứ ñồ dùng,…Tôi xin sơ lược về một số bài và công dụng của nó. Các bài Bố cục của văn bản, 

Xây dựng ñoạn văn trong văn bản, Liên kết các ñoạn văn trong văn bản nhằm giúp ta hiểu thật rành rẽ về 

kết cấu, cấu tạo của ñoạn văn, bài văn và cách sử dụng phương tiện liên kết ñể có sự mạch lạc, rõ ràng 

giữa các ñoạn văn. Còn các bài: Tìm hiểu về văn thuyết minh, Phương pháp thuyết minh, ðề văn thuyết 

minh và cách làm bài văn thuyết minh ñược sắp xếp trong chương trình giảng dạy theo ñộ khó tăng dần, 

nhằm thúc ñẩy ta làm quen và thích nghi nhanh với phương thức biểu ñạt mới, luyện tập cho ta có thể 

mạnh dạng và chủ ñộng hơn trong mọi ñề văn thuyết minh dưới hình thức nói hoặc viết. 

 Quả thật, ta sẽ ñược học vô ngàn kiến thức bổ ích trong quyên sách Ngữ Văn 8 – tập một này. Nó giúp 

ta tiếp cận vói những tác phẩm văn học nổi tiếng ñược truyền qua nhiều thế hệ,cho ta thêm nhiều hiểu 

biết, trải nghiệm về cuộc sống, con người ở nhiều vùng ñất, nhiều miền văn hóa ở các thời ñại, cảnh ngộ 

khác nhau. Nó cũng giúp ta thêm hiểu, thêm yêu về vẻ ñẹp và sự phong phú của tiếng Việt cũng như biết 

cách sử dụng tiếng mẹ ñẻ một cách thành thục và hiệu quả trong giao tiếp và cuộc sống. 
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 Với tôi, sách là người bạn thân thiết, ñồng hành cùng tôi mỗi ngày ñến trường và mở cánh cửa vào kho 

báu tri thức cảu nhân loại. Và tôi sẽ luôn nâng niu, trân trọng từng trang sách, từng bài học, từng lời 

văn,…. 
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ðề 1.   Thuyết minh về thể loại thơ thất ngôn bát cú ðường luật (qua bài Vào nhà ngục Quảng ðông 

cảm tác). 

 

DÀN Ý 

 

Thơ ðường luật là một thành tựu lớn của nền thơ cổ ñiển Trung Hoa. Từ khi ra ñời vào thời nhà ðường, 

các thể thơ này ñã nhanh chóng lấn lướt thể thơ cổ phong có mặt từ trước ñó.Thơ ðường luật chia thành 

các thể tứ tuyệt, bát cú và trường thiên. Trong ñó,thể thơ thất ngôn bát cú là thể thơ rất phổ biến và quen 

thuộc trong thơ ca Việt Nam thời trung ñại. Nhiều kiệt tác thơ ca lưu lại ñến ñời sau ñều ñược làm bằng 

thể thất ngôn bát cú. Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng ðông cảm tác” của Phan Bội Châu là một ñiển hình:  

           “Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu  

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù  

ðã khách không nhà trong bốn biển  

Lại người có tội giữa năm châu  

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế  

Mở miệng cười tan cuộc oán thù  

Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp  

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì ñâu” 

 

 Bài thơ ñược sáng tác khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng ðông bắt giam trong ngục. Tác 

phẩm thể hiện phong thái ung dung ñường hoàng và khí phách kiên cường, bất khuất vượt lên trên cảnh tù 

ngục khốc liệt của tác giả.  

 Bài thơ này gồm tám câu, mỗi câu có bảy chữ, tổng cộng cả bài có năm mươi sáu chữ (tiếng).  

Về phần bố cục, bài thơ ñược chia làm bốn phần: ðề – Thực – Luận – Kết. Mỗi phần có hai câu thơ và 

giữ một chức năng riêng.  

 Câu một và hai là (ðề) nói lên phong thái ung dung, thanh thản, ñầy khí phách của người chí sĩ cách 

mạng khi bị lâm vào cảnh tù ñày. Câu ba và bốn (Thực) nói về cuộc ñời bôn ba của người chiến sĩ cách 

mạng, gắn liền với tình cảnh chung của ñất nước, nhân dân. Hai câu năm và sáu (Luận) thể hiện khí 

DẠNG 2. THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC 
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phách hiên ngang, một hoài bão phi thường của người anh hùng muốn làm nên sự nghiệp vĩ ñại. Hai câu 

cuối (Kết) khẳng ñịnh tinh thần, ý chí kiên cường trước mọi hiểm nguy thử thách.  

 Vần trong thơ ñược làm theo vần bằng ở cuối các câu 1,2,4,6,8 tức là tiếng “lưu” vần với các chữ khác 

“tù” “châu” “thù” “ñâu”, và ñược làm theo lối “ñộc vận”, có nghĩa là cả bài chỉ hiệp theo một vần. Tuy 

nhiên, vần trong bài thơ cũng thoáng hơn (vần thông) ñể nhằm bộc lộ tâm trạng, khí phách của nhà thơ.  

 ðối là ñặt hai câu ñi song song với nhau cho ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng với nhau, hô ứng với 

nhau một cách hài hoà. Trong bài thơ, tác giả tuân thủ ñúng luật thơ ðường, các câu ñối xứng với nhau 

thật chỉnh vừa ñối ý vừa ñối thanh ở câu ba và bốn:  

“ðã khách không nhà trong bốn biển,  

Lại người có tội giữa năm châu”  

Và ở năm, câu sáu:  

“Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế  

Mở miệng cười tan cuộc oán thù”  

 Căn cứ vào tiếng thứ hai của câu ñầu mà ta biết ñược bài thơ thất ngôn bát cú ðường luật ñược làm 

theo luật bằng hay trắc. Trong bài “Vào nhà ngục Quảng ðông cảm tác”, tiếng thứ hai là từ “là” thuộc 

thanh bằng, do vậy bài thơ ñược làm theo luật bằng.  

 Niêm là dính. ðó là sự liên lạc về âm luật của hai câu thơ trong bài thơ ñường luật. Người xưa căn cứ 

vào tiếng thứ hai, tư, sáu trong câu thơ ñể xác ñịnh niêm “Nhất, tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân 

minh”. Hai câu thơ niêm với nhau khi chữ thứ hai, tư, sáu của hai câu cùng vần (bằng niêm với bằng, trắc 

niêm với trắc). Câu một luôn luôn niêm với câu tám, câu hai với câu ba, câu bốn với câu năm, câu sáu với 

câu bảy. Ví dụ trong bài này, câu 1 có các tiếng thứ hai, tư, sáu gồm “là” – “kiệt” – “phong” (B-T-B) 

niêm với tiếng hai, tư, sáu ở câu 8 gồm “nhiêu” – “hiểm” – “gì” (cũng là B-T-B). Tương tự như thế, ở câu 

hai có các tiếng: “mỏi”- “thì”- “ở” (T-B-T) niêm với các tiếng ở câ u 3: “khách”- “nhà” – “bốn” (cũng là 

T-B-T), cứ thế niêm cho ñến hết bài. Khi các câu trong một bài thơ ñặt sai, không niêm với nhau theo lệ 

ñã ñịnh thì gọi là thất niêm. 

 Cả bài thơ ñều ñược làm theo thể 4/3 chắc nịch nhằm bộc lộ ñược tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường 

bất khuất và tư thế ngạo nghễ của người tù cách mạng. 

 Tóm lại, cả bài thơ ñược tuân thủ chặt chẽ theo những qui ñịnh của thể thơ ðường luật thất ngôn bát 

cú. ðiều ñó vừa thể hiện ñược tài năng thơ ca của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu trên ñường bôn ba 

cứu nước, vừa bộc lộ chí khí anh hùng của một bậc chính nhân quân tử giữa cuộc trường chinh tìm ñường 

giải phóng quê hương. 

ðề 3.   Thuyết minh về thể thơ lục bát. 
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 Thơ lục bát là một thể thơ cách luật cổ ñiển thuần túy việt nam. 

 ðơn vị cơ bản là một tổ hợp gồm hai câu sáu tiếng và tám tiếng,số câu không hạn ñịnh. 

 Về gieo vần, chủ yếu là vần bằng, và cứ mỗi cặp hai câu mới ñổi vần, tiếng cuối câu sáu vần với tiếng 

thứ sáu của câu tám, rồi tiếng cuối câu tám lại vần với tiếng cuối câu sáu sau, như thế ngoài vần chân có 

cả ở hai câu 6 8 ,lại có cả vần lưng trong câu tám: 

Thành tây có cảnh Bích Câu 

Cỏ hoa họp lại một bầu xinh sao 

ðua chen thu cúc xuân ñào 

lựu phun lửa hạ, mai chào gió ñông 

            (Bích Câu kì ngộ) 

Về phối thanh, chỉ bắt buộc các tiếng thứ tư phải là trắc, các tiếng thứ hai, thứ sáu ,thứ tám phải là 

bằng,nhưng trong câu tám các tiếng thứ sáu thứ tám phải khác dấu, nếu trước là dấu huyền thì sau phải là 

không dấu hoặc ngược lại: 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

Trong thơ lục bát biến thể, những qui ñịnh trên có thay ñổi chút ít,trước hết là số chữ có thể tăng thêm , 

và vần lưng tất nhiên cũng xê dịch theo: 

Tiền bạc ông lĩnh không biết bao cơ 

Ông làm quan giữa huyện dân có ăn nhờ chi ông 

Về phối thanh, tiếng thứ hai có thể là thanh trắc,nhất là ở câu sáu có tiều ñối: 

Dù mặt lạ , ñã lòng quen 

                    (Bích Câu kì ngộ) 

Ngoài ra có thể gieo vần trắc, hệ thống bằng trắc trong tổ hợp hai câu sáu tám, do ñó cũng thay ñổi: 

Tò vò mà nuôi con nhện 

Ngày sau nó lớn nó quện nhau ñi 

Vần lưng có thể ở tiếng thứ hai,nhất là ở tiếng thứ tư, và lúc ñó tiếng thứ tư ñổi qua thanh bằng và tiếng 

thứ sáu tiếp theo phải ñổi sang thanh trắc: 

Thằng Tây mà cứ vẩn vơ 

Có hố này chờ chôn sống mày ñây 

            (Tố Hữu, Phá ñường) 
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Núi cao chi lắm ai ơi 

Núi che mặt trời chẳng thấy người thương 

 Thể thơ lục bát phản ánh và cô kết trung thành những phẩm chất thẩm mĩ của tiếng việt,với cách gieo 

vần, phối thanh và ngắt nhịp giản dị mà biến hóa vô cùng linh hoạt, phong phú và ña dạng, nó rất dồi dào 

khả năng diễn tả. 

 

ðề 3.   Thuyết minh về thể loại truyện ngắn qua các văn bản Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng. 

 

DÀN Ý 

Giới thiệu: Truyện ngắn là thể loại văn học rất phổ biến ở nhiều nền văn học, ñã làm nên tên tuổi của 

nhiều nhà văn lớn: O Henri, Jack London, Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân ... Ở Việt Nam, truyện 

ngắn ra ñời và phát triển song hành cùng sự vận ñộng và phát triển của văn học Việt Nam hiện ñại. 

ðặc ñiểm truyện ngắn 

- Dung lượng: ñúng như tên gọi của nó, truyện ngắn  là hình thức tự sự cỡ nhỏ. Mỗi truyện ngắn thường 

có ñộ dài từ một vài trang cho ñến vài chục trang giấy. 

- Nội dung: 

+ Phạm vi phản ánh: không có ưu thế phản ánh cả một bức tranh rộng lớn, toàn cảnh về hiện thực xã hội 

(như tiểu thuyết) mà tập trung khắc họa một (hoặc một vài) nhân vật, ở trong một khoảng thời gian nhất 

ñịnh (thường tập trung ở một số thời ñiểm quan trọng có tính bước ngoặt trong số phận nhân vật), trong 

một không gian giới hạn (thường là nhỏ, hẹp như một căn phòng, một ngôi nhà, một khu phố, ngôi làng 

...). Nhưng ñiều ñó không có nghĩa là truyện ngắn không có khả năng phản ánh và khái quát hiện thực xã 

hội. Qua những con người cụ thể, những cảnh ngộ, tâm trạng của cá nhân, bằng thủ pháp ñiển hình hóa, 

nhà văn ñặt ra những vấn ñề lớn của xã hội, của thời ñại. 

+ Thế giới nhân vật: thường có số lượng hạn chế (một hoặc một vài nhân vật chính và các nhân vật phụ), 

ñặc ñiểm, tính cách, tâm trạng ñược tái hiện thông qua một (hoặc một vài) tình huống cụ thể. Nhân vật 

ñược khắc họa sống ñộng từ tên gọi, ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ, hành ñộng cho ñến những diễn biến 

tâm lí. 

+ Cốt truyện: thường xoay quanh một vài nhân vật chính và xuất phát từ một tình huống truyện ñể từ ñó 

phát triển với các sự kiện, tình tiết làm nổi bật tính cách nhân vật và chủ ñề, tư tưởng của tác phẩm. Diễn 

biến sự kiện thường nhanh, chứa ñựng nhiều bất ngờ. Các chi tiết ñược chọn lọc và có ý nghĩa biểu tượng 

cao. 
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+ ðề tài, chủ ñề, tư tưởng: phản ánh muôn mặt của ñời sống xã hội và mọi mặt cuộc sống con người. Dồn 

chứa trong khuôn khổ nhỏ gọn có thể là những tư tưởng lớn mang giá trị nhân văn sâu sắc. 

- Nghệ thuật: 

+ Truyện có thể ñược trần thuật từ nhiều ngôi kể, ñiểm nhìn khác nhau nhằm tạo hứng thú cho người ñọc, 

chuyển tải thông ñiệp nghệ thuật của nhà văn. 

+ Kết cấu truyện ngắn cũng rất ña dạng: có kiểu kết cấu theo trình tự thời gian diễn biến các sự kiện, có 

truyện kết cấu theo diễn biến tâm lí nhân vật, có truyện xây dựng kiểu kết cấu vòng tròn ... Kết thúc của 

các truyện ngắn thường bất ngờ, ñể lại nhiều dư vang và cảm xúc cho người ñọc. 

+ Ngôn ngữ kể chuyện gắn liền với phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn ñồng thời in dấu ấn của ñịa 

phương, của thời ñại. Có người sử dụng lối kể lạnh lùng, khách quan, sắc sảo, lại có người dùng lối kể 

nhẹ nhàng, sâu lắng. 

Chứng minh qua các truyện ngắn Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng (Học sinh vận dụng kiến thức chung về 

thể loại ñã trình bày trên ñể chỉ ra các ñặc ñiểm riêng của mỗi truyện ngắn). 
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ðề 1.   Thuyết minh về phương pháp làm bánh chưng. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Bánh chưng là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu 

ñối với cha ông và ñất trời xứ sở. Nguyên liệu làm bánh bao gồm gạo nếp, ñậu xanh, thịt lợn, lá 

dong.Bánh thường ñược làm vào các dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt, cũng như ngày giổ tổ Hùng 

Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) 

 

Nguyên liệu 

- Lá: Thường là lá cây dong tươi. Lá dong chọn lá dong rừng bánh tẻ, to bản, ñều nhau, không bị rách, 

màu xanh mướt. Tuy nhiên, tùy theo ñịa phương, dân tộc, ñiều kiện và hoàn cảnh, lá gói bánh có thể là lá 

chít (một loại tre), lá chuối hay thậm chí cả lá bàng, giấy bạc. 

- Lạt buộc: Bánh chưng thường dùng lạt giang ñược chẻ từ ống cây giang. Lạt ñược ngâm nước muối hay 

hấp cho mềm trước khi gói. 

- Gạo nếp: Gạo nếp thường dùng gạo thu hoạch vụ mùa. Gạo vụ này có hạt to, tròn, dẻo ñều và mới thu 

hoạch sẽ thơm dẻo hơn các vụ khác. Nhiều người chọn nếp cái hoa vàng hay nếp nương, thực ra không 

ñến nỗi cầu kỳ như thế vì ñây là loại bánh mang tính ñại chúng. 

- ðỗ xanh: ðỗ thường ñược lựa chọn công phu, tốt nhất là loại ñỗ trồng ở vùng ñồi trung du Việt Nam 

(Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ v.v. sẽ thơm và bở hơn). Sau thu hoạch ñỗ cần phơi nắng ñều 

thật khô, sàng sẩy hết rác, bụi, hạt lép, phân loại hạt rồi ñóng vào hũ, lọ bằng sành là tốt nhất. 

- Thịt: Thường là thịt lợn, chọn lợn ỉ ñược nuôi hoàn toàn bằng phương pháp thủ công (nuôi chuồng hoặc 

nuôi thả, thức ăn bằng cám rau tự nhiên không dùng thuốc tăng trọng hoặc thức ăn gia súc). Thịt ba chỉ 

(ba dọi) với sự kết hợp của mỡ và nạc cho nhân bánh vị béo ñậm ñà, không khô bã như các loại thịt 

mông, thịt nạc thăn. Một số nơi, như tại Trường Sa, những người lính còn làm món bánh chưng với nhân 

ñộc nhất vô nhị là dùng thịt chó hay thịt gà. 

- Gia vị các loại: Hạt tiêu, hành củ dùng ñể ướp thịt làm nhân. Muối dùng ñể trộn vào gạo, ñỗ xanh và 

ướp thịt. ðặc biệt thịt ướp không nên dùng nước mắm vì bánh sẽ chóng bị ôi, thiu. Ngoài ra một số loại 

DẠNG 3. THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP 
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gia vị khác ít phổ biến hơn cũng ñược sử dụng như thảo quả, tinh dầu cà cuống thường sử dụng tẩm ướp 

trong nhân bánh tại Hà Nội xưa, tuy nay ít nơi còn cầu kỳ gia thêm loại gia vị này. 

- Phụ gia tạo màu: Bánh chưng với màu xanh của nếp ñược tạo thành bằng cách quay mặt trên của lá 

dong, lá chuối (mặt có màu xanh thẫm) vào trong, áp với bề mặt của gạo nếp. Một số nơi còn sử dụng các 

phụ gia khác như lá dứa hay lá giềng xay nhuyễn vắt lấy nước trộn gạo vừa tạo hương thơm vừa tạo cho 

bánh có màu xanh ngọc. 

Chuẩn bị 

- Lá dong: Rửa từng lá thật sạch hai mặt và lau thật khô. Rửa càng sạch bánh càng ñỡ bị mốc về sau. 

Trước khi gói lá dong ñược người gói bánh dùng dao bài mài thật sắc (loại dao nhỏ chuyên dùng ñể gọt) 

cắt lột bỏ bớt cuộng dọc sống lưng lá ñể lá bớt cứng, ñể ráo nước (nếu lá quá giòn có thể hấp một chút ñể 

lá mềm dễ gói). 

- Gạo nếp: Nhặt loại bỏ hết những hạt gạo khác lẫn vào, vo sạch, ngâm gạo ngập trong nước cùng 0,3% 

muối trong thời gian khoảng 12-14 giờ tùy loại gạo và tùy thời tiết, sau ñó vớt ra ñể ráo. Có thể xóc với 

muối sau khi ngâm gạo thay vì ngâm nước muối. 

- ðỗ xanh: ðỗ làm dập vỡ thành các mảnh nhỏ, ngâm nước ấm 40° trong 2 giờ cho mềm và nở, ñãi bỏ hết 

vỏ, vớt ra ñể ráo. Nhiều nơi dùng ñỗ hạt ñã ñãi vỏ trong khi những nơi khác cho vào chõ ñồ chín, mang ra 

dùng ñũa cả ñánh thật tơi ñều mịn và sau ñó chia ra theo từng nắm, mỗi chiếc bánh chưng ñược gói với 

hai nắm ñậu xanh nhỏ. Cũng có một số nơi nhét sẵn thịt lợn vào giữa nắm ñỗ. 

- Thịt lợn: Thái thành miếng to bản và dài, tẩm ướp chút muối, hạt tiêu bột (tốt nhất là hạt tiêu ñã ñược 

rang thơm, tán nhỏ), hành củ, không dùng nước mắm khi ướp. 

Gói bánh 

 Bánh chưng ñược gói không khuôn tại một gia ñình, với chiếc lá trong cùng quay mặt xanh vào trong 

ñể tạo màu cho gạo, 2 lá quay mặt xanh ra ngoài với dụng ý hình thức.Thông thường có hai cách gói bánh 

chưng: gói bằng tay không hoặc gói theo khuôn hình vuông khoảng 20 cm x 20 cm x 7cm sẵn có. Khuôn 

thường làm bằng gỗ. 

- Cách gói tay thông thường 

Rải lạt xuống mâm tròn tạo hình chữ thập. ðặt 2 chiếc lá dong lên trên lạt, nằm chồng 1/2 theo chiều dài 

lá lên nhau, chú ý phải quay mặt trên của 2 lá ra phía ngoài và mặt kém xanh hơn (mặt dưới) vào trong. 

Lượt sau: 2 lá rải như lượt ñầu nhưng vuông góc với lượt ñầu, chú ý là lần này lại phải làm ngược lại, 

quay mặt trên lá (xanh hơn) lên trên, mặt kém xanh hơn, úp xuống dưới. 

- Gạo nếp, xúc 1 bát ñầy ñổ vào tâm của hình chữ thập, dùng tay gạt ñều, tạo hình vuông mỗi cạnh 20 cm. 

Lấy 1 nắm ñỗ xanh bóp nhẹ và rải ñều vào giữa vuông gạo ñến gần hết bìa gạo. 
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- Thịt lợn, lấy 1, 2 miếng tùy cỡ ñã thái rải ñều vào giữa bánh. 

- Lấy tiếp 1 nắm ñỗ xanh nữa bóp nhẹ rải ñều phủ lên trên thịt. 

- Xúc 1 bát gạo nếp ñổ lên trên và phủ khỏa ñều, che kín hết thịt và ñỗ. 

- Gấp ñồng thời 2 lá dong lớp trên vào, vừa gấp vừa vỗ nhẹ ñể tạo hình khối vuông. 

- Gấp tiếp ñồng thời 2 lá dong lớp dưới vào như lớp trên, vừa gấp vừa lèn chặt tay. 

- Dùng lạt buộc xoắn lại tạo thành hình chữ thập. 

- Hai bánh chưng buộc úp vào nhau thành một cặp. 

 Với cách gói có khuôn các giai ñoạn cũng ñược tiến hành như trên. Tuy nhiên, người ta cắt tỉa bớt lá 

dong cho gọn (vừa kích thước khuôn) và ñặt trước các lớp lá xen kẽ nhau vào trong khuôn (Ba hoặc bốn 

lá, nếu gói bốn lá, bánh sẽ vuông ñẹp hơn. Khi ñó thường thì hai lá xanh quay ra ngoài xếp tại hai góc ñối 

xứng nhau, và hai lá xanh quay vào trong ñể tạo màu cho bánh). Sau khi ñã cho nhân vào trong, các lớp lá 

lần lượt ñược gấp lại và sau ñó ñược buộc lạt. 

 Cách gói bánh có khuôn thì bánh ñều nhau hơn và chặt hơn do ñược vỗ ñều gạo, nén chặt, còn gói 

không khuôn thì bánh ñược gói nhanh hơn do ñỡ mất công ño cắt lá theo kích thước khuôn. Bánh ñược 

gói không khuôn thì mặt trên lá ñược quay ra ngoài, còn với bánh có khuôn thì mặt dưới lá lại ñược quay 

ra ngoài. 

Luộc bánh 

 Lấy xoong to, dầy với dung tích trên 100 lít tùy theo số lượng bánh ñã ñược gói. Rải cuộng lá dong 

thừa xuống dưới kín ñáy nhằm mục ñích tránh cho bánh bị cháy. Xếp lần lượt từng lớp bánh lên ñến ñầy 

xoong và xen kẽ các cuộng lá thừa cho kín nồi. ðổ ngập nước nồi và ñậy vung ñun. Người nấu bánh 

thường canh giờ tính từ thời ñiểm nước sôi trong nồi và duy trì nước sôi liên tục trong 10 ñến 12 giờ. 

Trong quá trình ñun, thỉnh thoảng bổ sung thêm nước nóng ñể ñảm bảo nước luôn ngập bánh (người thực 

hiện thường ñặt sẵn ấm nước bên cạnh bếp ñun bánh ñể tận dụng nhiệt lượng). Những chiếc bánh ở trên 

có thể ñược lật giở ñể giúp bánh chín ñều hơn, tránh tình trạng bị lại gạo sau này. Trong lúc ñun, có thể 

lấy bánh ra, rửa qua trong nước lạnh, thay một lượt nước mới khác, bánh sẽ rền, ngon hơn. 

Ép bánh, bảo quản 

 Sau khi luộc xong, vớt bánh ra rửa sạch lá trong nước lạnh cho hết nhựa, ñể ráo. Xếp bánh thành nhiều 

lớp, dùng vật nặng ñè lên ñể ép bánh cho ra nước, chắc mịn (tục gọi là ñể cho rền bánh) và phẳng ñều 

trong vài giờ. Hoàn tất công ñoạn ép bánh, bánh ñược treo lên chỗ khô ráo trong nhà ñể bảo quản. 

 

 Bánh thường ñược treo ở nơi thoáng mát, không bụi bặm, ẩm thấp ñể tránh bị mốc và ôi thiu, tùy thời 

tiết có thể ñể ñược hàng tháng trời không hỏng. Nhiều vùng ngày xưa còn ñưa bánh xuống ngâm dưới ao 
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hoặc giếng nước ñể bảo quản, lá bánh với nhựa của gạo khi nấu là lớp màng ngăn nước lọt vào làm hỏng 

bánh. Cách ngâm nước bảo quản bánh chưng tương truyền gắn với sự tích vua Quang Trung tiến quân ra 

Bắc Hà vào dịp tết nguyên ñán năm Kỷ Dậu (1789), nhân dân bỏ bánh chưng xuống ao, ngừng ăn tết 

nhằm hoàn tất ñại cuộc phá Thanh và ăn tết muộn sau ñó. Tuy nhiên, hiện cũng ít nơi còn sử dụng 

phương thức bảo quản này. 

 Trên bàn thờ ngày tết không thể thiếu bánh chưng và bánh thường ñược bày theo cặp. Nhiều người cầu 

kỳ còn bóc bỏ lớp lá bên ngoài của bánh và gói lại bằng lá tươi mới, sau ñó buộc lạt màu ñỏ trước khi ñặt 

lên bàn thờ. 

 Trên mâm cỗ ngày Tết, bánh chưng vuông thường ñược cắt chéo bằng chính lạt gói bánh ñó, bánh 

chưng dài thường cắt lát ngang, gọi là "ñồng bánh", ñể ăn cùng với dưa hành, nước mắm rắc chút bột tiêu. 

Ra sau tết, bánh có thể bị lại gạo, bị cứng, khi ñó người ta thường ñem rán vàng trong chảo mỡ và ăn kèm 

với dưa góp. 

 Trên ñây là các công ñoạn chuẩn bị và cách gói bánh chưng thông thường tại các gia ñình cộng ñồng 

người Việt vào dịp Tết. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 

 Dân tộc nào cũng có thức ăn truyền thống. Song chưa thấy dân tộc nào có một thức ăn vừa ñộc ñáo, 

vừa ngon lành, vừa bổ, vừa gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu ñời, lại vừa có nhiều ý nghĩa sâu xa về 

vũ trụ, nhân sinh như bánh chưng, bánh dầy của Việt Nam. 

 Bánh chưng hình vuông, màu xanh, tượng trưng trái ðất, âm. Bánh dầy hình tròn, màu trắng, tượng 

trưng Trời, dương, thể hiện triết lý Âm Dương, Dịch, Biện chứng ðông Phương nói chung và triết lý 

Vuông Tròn của Việt Nam nói riêng. Bánh chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương giành cho Cha. 

Bánh chưng bánh dầy là thức ăn trang trọng, cao quí nhất ñể cúng Tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước 

nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời ñất của cha mẹ. 

 Theo truyền thuyết, bánh chưng bánh dầy có từ thời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi phá xong giặc 

Ân.Vua muốn truyền ngôi cho con, nhân dịp ñầu xuân, mới hội các con mà bảo rằng: ”Con nào tìm ñược 

thức ngon lành ñể bày cỗ có ý nghĩa hay thì ta truyền ngôi cho”. 

 Các con trai ñua nhau kiếm của con vật lạ, hy vọng ñược làm vua. Người con trai thứ mười tám của 

Hùng Vương thứ 6 là Lang Lèo (tên chữ gọi là Tiết Liêu), tính tình thuần hậu, chí hiếu, song vì mẹ mất 

sớm, không có người mẹ chỉ vẽ cho, nên rất lo lắng không biết làm sao, bỗng nằm mơ thấy Thần ðèn 
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bảo: ”Vật trong trời ñất không có gì quí bằng gạo, là thức ăn nuôi sống người. Nên lấy gạo nếp làm bánh 

hình tròn và hình vuông, ñể tượng trưng Trời ðất. Lấy lá bọc ngoài, ñặt nhân trong ruột ñể tượng hình 

cha mẹ sinh thành”. 

 Lang Lèo (sau có người gọi Lang Liêu) tỉnh dậy, mừng rỡ làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp, ñậu 

xanh thật tốt, thịt lợn (heo) ba rọi dày thật tươi. 

 ðến hẹn, các lang (con vua) ñều ñem cỗ tới, ñủ cả sơn hào hải vị. Lang Lèo chỉ có bánh Dầy bánh 

Chưng. Vua lấy làm lạ hỏi, ông ñem thần mộng tâu lên. Vua nếm bánh, thấy ngon, lại khen có ý nghĩa 

hay, bèn truyền ngôi cho Lang Lèo, tức ñời vua Hùng Vương thứ 7. 

 Từ ñó, cứ ñến Têt nguyên ñán hay các ñám cưới, ñám tang, dân gian bắt chước làm theo, sau thành tục 

lệ ñể cúng Tổ tiên, cúng Trời ðất. 

 Bánh chưng ñộc ñáo, sáng tạo, ñậm ñà bản sắc dân tộc còn ở những vật liệu và cách gói, cách nấu. Lúa 

gạo thì tượng trưng cho nền văn hóa lúa nước, nhiệt ñới, nóng và ẩm, ñược chế biến dưới nhiều hình thức 

khác nhau, mang tính ñậm ñà bản sắc dân tộc Việt Nam hay ðông Nam Á. Người Trung Hoa ưa chế biến 

từ bột mì hơn; người Ấn ðộ thì ưa chế biến từ kê… 

 Thịt lợn hay heo ñược coi là lành nhất, nên các bệnh viện ngày nay thường chỉ sử dụng lọai thịt heo 

chứ không dùng thịt bò hay thịt gà là thức ăn chính cho bệnh nhân. Người Việt thích thịt luộc hay nấu. 

ðậu xanh vừa ngon lành vừa bổ dưỡng. Bánh chưng như thế rất nhiều chất, ñặc trưng của các món ăn 

Việt Nam.  

 ðộc ñáo hơn nữa, khi nấu trong một thời gian khá dài thường trên 10 tiếng, phải ñể lửa râm râm, bánh 

mới ngon. Nấu bằng lò gas, tuy nhanh, nóng quá cũng sẽ không ngon. Vì ñược gói bằng lá dong, bánh 

chưng vừa xanh vừa ñẹp, thơm hơn lá chuối. Phải gói thật kín, không cho nước vào trong, bánh mới 

ngon. Lạt phải buộc thật chật, chắc; gói lỏng tay, ăn không ngon. Song nếu chắc quá, bánh cũng không 

ngon. 

 Tuy gọi là luộc (người Việt Nam thích luộc, người Trung Quốc thích quay), song vì nước không tiếp 

xúc với vật liệu ñược luộc, nên lại là hình thức hấp hay chưng (chưng cách thủy), khiến giữ nguyên ñược 

chất ngọt của gạo, thịt, ñậu!  

 Có lẽ vì cách chế biến bằng chưng, nên mới gọi là bánh chưng. Vì thời gian chưng lâu nên các hạt gạo 

mềm nhừ quyện lấy nhau, khác hẳn với xôi khi người ta “ñồ”, khi hạt gạo nhừ quyện vào nhau như thế, 

người ta gọi bánh chưng “rền”. Vì nấu lâu như thế, các vật liệu như thịt (phải là thịt vừa nạc vừa mỡ mới 

ngon; chỉ thịt nạc, nhân bánh sẽ khô), gạo, ñậu ñều nhừ. Cũng vì thời gian chưng lâu, khiến các chất như 

thịt, gạo ñậu nhừ, có ñủ thời gian chan hòa, ngấm vào nhau, trở thành hương vị tổng hợp ñộc ñáo, cũng 

mang một triết lý sống chan hòa, hòa ñồng của dân tộc ta. 
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 Cách chế biến như thế rất ñộc ñáo, công phu. Bánh chưng nhất là bánh dầy có thể ñể lâu ñược. Khi ăn 

bánh chưng, người ta có thể chấm với các lọai mật hay với nước mắm thật ngon, giàu chất ñạm; cũng có 

thể ăn thêm với củ hành muối, củ cải dầm hay dưa món… Dân Bắc Ninh xưa thích nấu bánh chưng, nhân 

vừa thịt vừa ñường! 

 Bánh chưng, bánh dầy quả thật là một món ăn ñộc ñáo có một không hai của dân tộc. Bánh chưng là 

một trong những bằng chứng cụ thể chứng tỏ văn hóa ẩm thực Việt Nam có nhiều tiềm năng khiến Việt 

Nam trở thành một cường quốc về văn hóa ẩm thực! 

 

ðề 2.   Thuyết minh về cách làm món thịt kho tàu. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

Khi nói ñến món thịt kho tàu là món ăn quen thuộc hàng ngày nhưng cũng là một món ăn truyền thống 

vào dịp Tết nhất. Hầu hết mọi gia ñình Việt Nam từ Bắc chí Nam ñều chuẩn bị một nồi thịt kho thật lớn 

vào những ngày 29, 30 cuối năm, ñể dành ăn dần qua ñến hết mồng Ba, mồng Bốn Tết. 

 Và ñặc biệt là những miếng thịt heo kho trong dịp này thường ñược cắt lớn gấp ba lần miếng thịt kho 

ngày thường. Thịt kho, dưa giá, củ kiệu tôm khô, bánh chưng bánh tét... ñều là những món ăn "kinh ñiển" 

trong những ngày Tết VN. Thịt kho có thể ñể lâu, nên hâm nóng sau khi ăn và lúc sáng sớm. 

 Dám chắc rằng rất nhiều người cũng nhầm tưởng rằng tên món này xuất phát từ Trung Quốc, là của 

người Tàu.Nhưng rồi tôi cứ thắc mắc rằng ít khi thấy người Tàu ăn món này, mà nguyên liệu ñể dùng cho 

món thịt kho tàu, là thịt ba rọi, cái loại thịt có cả nạc, cả mỡ, cả bì, xếp từng lớp khéo léo cứ như người ta 

cố tình tạo ra nó, thì chắc chỉ có dân Việt.Mãi cho ñến khi ñọc tài liệu về thịt kho tàu, mới thấy có cách 

giải thích hợp lý hơn cả: theo ông nhà văn Nam Bộ Bình Nguyên Lộc, chữ "tàu", ở ñây, theo nghĩa của 

người "miền dưới" là "lạt", như sông Cái Tàu Thượng, sông Cái Tàu Hạ là hai con sông nước lợ. Như vậy 

thịt kho tàu không phải là thịt kho của người Trung Hoa, mà chỉ ñơn giản là món thịt kho lạt. 

Cũng có thuyết rằng, món thịt kho bên Tàu từ cái ông tể tướng Vương An Thạch ñời Tống nghĩ ra, nhưng 

xem lại thì cái món thịt kho của ông, chả giống gì cái cách mà chúng ta thấy ở miếng thịt kho tàu xứ Việt. 

Vậy hóa ra cái món thịt kho mà ñược cả Bắc Nam hâm mộ ấy, ñúng như lời giáo sư Trần Văn Khê nói: 

món thịt kho "tàu" hóa ra lại là "ta" hoàn toàn, món Việt trăm phần trăm. 

 Thịt kho tàu, cùng với bánh tét, dưa hấu, canh khổ qua dồn thịt, ñã trở thành món không thể thiếu 

trong thực ñơn ngày Tết của người Nam Bộ. Miếng thịt mềm rục có cả màu ñỏ au của thịt nạc, trong 

trong của mỡ, nâu nâu của bì hầm nhừ, sóng sánh vàng ươm của nước màu chưng ñường, kèm vị bùi của 
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nước dừa xiêm, vị mặn của nước mắm ñã ñược làm thanh ñi bằng ñường, thi thoảng có thêm vị hắc của 

chút xì dầu, ñiểm xuyết thêm mấy hột vịt luộc mà nước thịt ngấm ñều từ trong lòng ñỏ ñến lòng trắng, ñặt 

cạnh bát cơm trắng thơm nức trên bàn thờ ông bà, bên cạnh ñĩa dưa chua, dường như ñã thành truyền 

thống trong mâm cơm cúng tưởng nhớ ông bà tổ tiên. 

 Ở ngoài Bắc, có lẽ ñể phù hợp với khí hậu lạnh, món thịt kho tàu ñã ñược thay thế bằng ñĩa thịt ñông 

trong mâm cơm cúng ngày Tết. Tuy nhiên trong bữa ăn hằng ngày mùa lạnh, thì món thịt kho tàu vẫn là 

một trong những món ñược ưa chuộng nhất. Thịt kho tàu ở ngoài Bắc, ít có nước dừa xiêm, nhưng vẫn 

không thể thiếu vị hành khô, nước mắm, vị của ñường cháy tạo ra vị hơi ngọt, làm giảm cái mặn khát của 

các món kho thông thường, tạo màu vàng óng cánh gián quyến rũ. 

 Thịt kho tàu cũng như bao món kho khác, ñược nấu như món ăn ñể lưu trữ dài ngày. Nấu thịt kho tàu 

không khó, nhưng ñể nấu ngon, cũng không dễ chút nào. Miếng thịt mềm nhừ mà không nát, không bị 

quắt lại, màu thịt ñỏ au ánh lên màu cánh gián, trứng vịt thấm ñẫm nước thịt mà không ñen, nước thịt 

vàng trong, không quá lõng bõng nước nhưng cũng không quá cạn làm khô miếng thịt. 

Mỗi lần ăn có thể mang ra ñun lại, càng nhiều lửa, thịt càng rục, càng mềm, càng ngon. Thịt kho tàu có 

thể ñược ăn với nhiều món, cơm trắng, dưa kiệu, dưa giá nhưng có lẽ phổ biến nhất là ăn kèm với dưa cải 

chua. Có lẽ vì mặn, vị ngọt, vị bùi béo của thịt kho tàu kết hợp với vị chua xen lẫn cay cay của dưa cải 

muối xối, tạo nên hương vị quyến rũ ñến bất ngờ. 

 Nước thịt kho tàu chấm dưa cải, hay rưới vào bát cơm gạo mới nóng hổi, không cần ăn thêm gì cũng 

thấy ngon. Không chỉ có vì bùi béo của thịt, nước thịt kho ngấm vào trứng luộc ñã bóc vỏ, tạo nên vẻ 

quyến rũ lạ kỳ cho quả trứng, khác hẳn với vị ngán rất khó nuốt của trứng luộc thông thường. 

Có một món nữa chắc sẽ làm xiêu lòng người thích thịt kho tàu, là xôi trắng ăn với thịt kho tàu. Buổi 

sáng, làm bát xôi trắng, với mấy miếng thịt kho tàu, chan ít nước thịt kho tàu lên, ñảm bảo chắc dạ ñến 

trưa. 

 Người Nam bộ còn có món bánh tráng ăn với thịt kho tàu, vừa là món ăn chơi, nhưng khi kèm với thịt 

kho tàu, nó cũng trở thành món chính từ lúc nào. Miếng bánh tráng trụng qua nước, gói với rau thơm, ñồ 

chua, kèm thịt, nhúng vào bát nước thịt ñã dầm trứng, nêm thêm ít chanh với vài lát ớt cay, vừa ăn vừa 

xuýt xoa, còn gì bằng! 

 Có lần một chị bạn thốt lên với tôi "Sao ñàn ông, ông nào cũng thích ăn thịt kho tàu vậy ta ?”. Tất 

nhiên không chỉ ñàn ông, mà rất nhiều người thích ăn thịt kho tàu, nhưng bảo là ñàn ông ăn thịt kho tàu 

cũng có lý của nó. Không biết có ai ñó nói với tôi rằng, dường như có cái gì ñó liên tưởng giữa cái vị 

mềm mềm, ngọt thanh thanh dìu dịu của miếng thịt kho tàu với sự dịu dàng, giản dị trong tính cách của 

người phụ nữ trong gia ñình. 
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 Có thể người ñó vì yêu món thịt kho Tàu mà nói quá lên ñó thôi, nhưng rõ ràng là không phải là không 

có lý. Và có lẽ vì thế mà hầu hết ñàn ông Việt, ñều thích món thịt kho tàu chăng? 

 

ðề 3.   Thuyết minh về cách nấu món phở Hà Nội. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 ðặc sản Hà Nội có nhiều. Nhưng nhắc ñến món ăn Hà Nội là người ta nhắc ñầu tiên ñến phở. Phở như 

một thứ ñại diện mang tính bản sắc, ñặc thù của món ăn Hà Nội. Lý do thật ñơn giản: phở Hà Nội khác 

hẳn các nơi khác, nó không thể trộn lẫn với bất cứ một thứ phở nơi nào, cho dù ở ñó người ta ñã cố tình 

trương lên cái biển Phở Hà Nội. 

 Không biết phở Hà Nội có tự bao giờ, chỉ biểt rằng, phở ñã ñi vào trang viết của rất nhiều nhà văn như: 

Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Băng Sơn hay Vũ Bằng,… Phở, dưới những ngòi bút ấy, gần như chẳng còn 

ai có thể tả hay hơn nữa và cũng chẳng cần ai phải tốn công mà viết thêm về phở nữa vì nó ñã quá ñủ ñầy, 

ñã quá nổi tiếng rồi.  

 Và cũng không biết từ bao giờ, phở ñã trở thành món ngon nổi tiếng và khi thưởng thức phở ở Hà 

Nội người ta mới thấy ñược hương vị truyền thống. Phở Hà Nội là một món ăn ñặc biệt của người Hà Nội 

ñã có từ rất lâu. 

 Thạch Lam trong Hà Nội băm sáu phố phường viết: "Phở là một thứ quà ñặc biệt của Hà Nội, không 

phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon”. Phở ngon phải là phở “cổ 

ñiển”, nấu bằng thịt bò, “nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không 

dai, chanh ớt với hành tây ñủ cả”, “rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại ñiểm thêm một ít 

cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ”. Vào thời những năm 1940, phở ñã rất phổ biến ở Hà Nội: “ðó 

là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở 

sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối…." 

 Nguyễn Tuân, nhà văn của “một thời vang bóng” ñã có một tùy bút xuất sắc về phở. Ông cho phở có 

một “tâm hồn”, phở là “một miếng ăn kỳ diệu của tất cả người Việt Nam chân chính”. Cố ñạo diễn ñiện 

ảnh Phạm Văn Khoa lúc sinh thời kể rằng, có lần ông cùng Nguyễn Tuân ñang ăn phở, một người yêu 

thích nhận ra nhà văn bước lại chào nhưng Nguyễn Tuân vẫn vục ñầu vào ăn. Người kia chắc chắn mình 

không nhầm ñã kiên trì chờ ñợi. Hết tô phở Nguyễn Tuân mới ngẩng mặt lên bảo “Tôi ñang thưởng thức 

nên không trả lời, anh thứ lỗi”. Nhà văn không dùng chữ ăn mà dùng chữ thưởng thức. 
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 Phở ñược dùng riêng như là một món quà sáng hoặc trưa và tối, không ăn cùng các món ăn khác. Nước 

dùng của phở ñược làm từ nước ninh của xương bò: xương cục, xương ống và xương vè. Thịt dùng cho 

món phở có thể là bò, hoặc gà. Bánh phở phải mỏng và dai mềm, gia vị của phở là hành lá, hạt tiêu, giấm 

ớt, lát chanh thái. Phở luôn phải ăn nóng mới ngon, người Hà Nội còn ăn kèm với những miếng quẩy nhỏ. 

Tuy nhiên, ñể có ñược những bát phở ngon còn tùy thuộc vào kinh nghiệm và bí quyết truyền thống của 

nghề nấu phở. 

 Trong món phở Hà Nội công ñoạn chế biến nước dùng, còn gọi nước lèo, là công ñoạn quan trọng 

nhất. Nước dùng của phở truyền thống là phải ñược ninh từ xương ống của bò cùng với một số gia vị. 

Xương phải ñược rửa sạch, cạo sạch hết thịt bám vào xương cho vào nồi ñun với nước lạnh. Nước luộc 

xương lần ñầu phải ñổ ñi ñể nước dùng khỏi bị nhiễm mùi hôi của xương bò, nước luộc lần sau mới dùng 

làm nước lèo. Gừng và củ hành ñã nướng ñồng thời cũng ñược cho vào. Lửa ñun ñược bật lớn ñể nước 

sôi lên, khi nước ñã sôi thì phải giảm bớt lửa và bắt ñầu vớt bọt. Khi ñã vớt hết bọt, cho thêm một ít nước 

lạnh và lại ñợi nước tiếp tục sôi tiếp ñể vớt bọt… Cứ làm như vậy liên tục cho ñến khi nước trong và 

không còn cặn trong bọt nữa. Sau ñó, cho một ít gia vị vào và ñiều chỉnh ñộ lửa sao cho nồi nước chỉ sôi 

lăn tăn ñể giữ cho nước khỏi bị ñục và chất ngọt từ xương có ñủ thời gian ñể tan vào nước lèo. 

Có thể nói, Phở Hà Nội có cái ngọt chân chất của xương bò, cái thơm của thịt vừa chín ñến ñộ ñể vẫn dẻo 

mà lại không dai. Màu nước phở trong, bánh phở mỏng và mềm. Chỉ nhìn bát phở thôi cũng ñủ thấy cái 

chất sành ñiệu, kỹ càng trong ăn uống của người Hà Nội. Một nhúm bánh phở ñã trần qua nước nóng 

mềm mại dàn ñều trong bát, bên trên là những lát thịt thái mỏng như lụa ñiểm mấy ngọn hành hoa xanh 

nõn, mấy cọng rau thơm xinh xắn, mấy nhát gừng màu vàng chanh thái mướt như tơ, lại thêm mấy lát ớt 

thái mỏng vừa ñỏ sậm vừa màu hoa hiên. 

 Tất cả màu sắc ñó như một bức hoạ lập thể hơi bạo màu nhưng ñẹp mắt cứ dậy lên hương vị, quyện 

với hơi nước phở bỏng rẫy, bốc lên nghi ngút, ñánh thức tất thảy khả năng vị giác, khứu giác của người 

ăn, khiến ta có cảm giác ñang ñược hưởng cái tinh tế của ñất trời và con người hợp lại. Chỉ húp một tý 

nước thôi ñã thấy tỉnh người. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cái cay dịu của gừng, cái 

cay nồng của ớt -cái thơm nhè nhẹ của rau thơm, cái thơm của thịt bò tươi mềm. Tất cả cứ ngọt lừ ñi, ngọt 

một cách hiền lành, êm nhẹ mà chân thật, tuyệt kỹ hài hoà. 

 Ta có thể thưởng thức nhiều hương vị phở tại Hà Nội. Có ba món phở chính: 

+ Phở nước:Cho bánh phở, thịt, rau thơm và gia vị vào một cái bát ôtô rồi chan ngập nước dùng nóng lên. 

+ Phở xào: Xào bánh phở cùng thịt và rau thơm. 

+ Phở áp chảo:Xào bánh phở trong mỡ nóng tới khi bánh phở trở lên nâu giòn, rồi thêm gia vị. 
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 Trong ba loại phở trên thì phở nườc là phổ biến hơn cả. Phở nước gồm có: Phở bò, phở gà, phở tim 

gan. Tuy nhiên, người sành ñiệu chỉ ăn phở chuộng nhất phở bò, thứ ñến là phở gà và không chấp nhận 

những loại phở khác. 

 ðối với du khách nước ngoài thì phở ñược coi là món ngon hấp dẫn và lạ miệng bởi sự tinh túy. ðể 

thưởng thức phở ngon thì cần phải ñể phở trong bát sứ chứ không phải là bát thủy tinh hay bát nhựa. Bát 

ñựng phởkhông ñược quá to hay quá nhỏ. Nếu bát quá nhỏ, nước dùng sẽ chóng nguôi và khôngcó dủ chỗ 

ñể thịt, rau thơm và gia vị. Nếu bát to quá thì chưa ăn hết một bát bạnñã thấy chán vì phở chỉ là một món 

ăn nhẹ hoặc món ăn thêm.  

 Khi ăn phở, một tay cầm ñũa còn tay kia cầm thìa. Dùng ñũa tre là thích hợp nhất vì nó giản dị và 

không bị trơn khi gắp bánh phở. Bàn ăn phở cần hơi thấp so với bình thường ñểnước dùng không vương 

vào quần áo bạn khi cúi xuống gắp sợi bánh phở lên ăn. 

 Trông bạn sẽ rất kỳ cục nếu bạn uống bia hoăc trà ñákhi ăn phở. Tuy nhiên, bạn nhấm nháp một chén 

cuốc lủi ñể bát phở thêm ngon thìcó thể chấp nhận ñược. Nhưng thường thìkhông dùng ñồ uống hoặc các 

ñồ ăn khác khi ăn phở, ăn như vậy mới càng thấy phở ngon. 

 Nếu có cơ hội ñến với Hà Nội thì bạn nên thưởng thức hương vị phở ñặc trưng này nhé! Phở Hà Nội là 

như thế, ñó là cái ngon của tất thảy những chất liệu ñời thường Việt Nam nhưng ñã ñược bàn tay tài hoa 

của người Hà Nội làm thành tác phẩm! 

 

ðề 4.   Thuyết minh về cách làm món bún thang. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO 
 

 Vốn là mảnh ñất ngàn năm văn hiến, Hà Nội ñã hình thành cho mình một nét văn hóa ẩm thực rất 

riêng. Sau những ngày Tết bộn bề với thịt mỡ, bánh chưng... Người Hà Nội lại làm những bữa bún thang 

thanh ñạm mà không kém phần hấp dẫn. 

 Bún thang ra ñời từ khi nào không ai rõ. Chỉ biết rằng hình ảnh bát bún thang từ lâu ñã gắn bó với hình 

ảnh những cô gái của Hà Nội hăm sáu phố phường duyên dáng, khéo léo. 

 ðể làm ñược món bún thang phải chuẩn bị nguyên liệu khá cầu kì: bún, thịt gà, trứng gà, tôm nõn, nem 

chạo, xương lợn, rau thơm. 

 Việc lựa chọn và chế biến các nguyên liệu ấy cũng rất tinh tế. Bún phải là thứ bún sợi nhỏ, trắng trong, 

không có mùi chua. Thịt gà luộc chín xé sợi nhỏ. Trứng gà lựa lấy lòng ñỏ, tráng những lớp mỏng và khô 



Tuyển chọn những bài văn hay lớp 8 Văn thuyết minh

 

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Hocmai.vn Hỏi đáp: 01686.350.737 - Trang | 55-
 
 

rồi cuộn lại thái thành những sợi nhỏ. Với tôm nõn ta phải ngâm một lát, ñể ráo nước rồi giã bông. Rau 

thơm rửa sạch, thái nhỏ, riêng với nem chạo thì ta ñể nguyên. 

 Xương lợn là nguyên liệu dùng ñể nấu nước dùng vì vậy ta nên chọn xương ống, vừa rẻ vừa ngọt 

nước. Ta rửa sạch xương, chặt ñôi từng khúc cho vào luộc sơ qua rồi rửa sạch. Xương sau khi rửa mới có 

thể nấu làm nước dùng. Khi nấu, ta cho ñầy ñủ gia vị, nếm vừa miệng là ñược. Ban ñầu ñể lửa to, sau khi 

sôi ñể lửa nhỏ cho xương nhanh dừ. 

 Sau khi ñã chế biến xong các nguyên liệu, ta chuẩn bị cho bữa ăn. Lấy một bát to, ta ñạt vào ñó lần 

lượt: bún, thịt gà xe sợi, trứng gà thái sợi, tôm bông, nem chạo, rau thơm rồi cho nước dùng vào. Ta sẽ có 

bát bún thang với màu trắng của bún, màu trắng ngà của thịt gà, màu vàng của trứng, màu hồng của tôm 

bông, màu nâu của nem chạo, màu xanh của rau thơm. ðặc biệt, sự trong veo của nước dùng sẽ làm nổi 

lên những màu sắc hấp dẫn của bát bún. 

 Hương vị của bún thang rất thanh ñạm khác hẳn cái béo ngậy của thịt mỡ hay ñồ nếp. Bún thang 

thường ñược dùng sau những ngày Tết ồn ào hay trong những ngày hè cần một món ăn nhẹ nhàng, mát 

dịu. 

 Bún thang cùng với phở, bánh tôm...ñã trở thành ñặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Bát bún thang ẩn chứa 

trong ñó sự khéo léo, tinh tế, tỉ mỉ của những “nghệ nhân” ẩm thực ñất Hà Thành. Và vì thế, bún thang ñã 

“ñể thương ñể nhớ” cho tâm hồn bao người con ñất kinh kì cũng như những du khách may mắn trong ñời 

có lần ñược ñến với Thủ ñô. 

 

ðề 5.   Thuyết minh về món bún mắm Nam Bộ. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

  Nam Bộ có nhiều món ăn ñộc ñáo, nhưng phổ biến vẫn là món bún. Bún ñược chế biến nhiều món 

ăn ña dạng về hình thức, phong phú về chất lượng như: bún thịt xào, bún nem bì, bún cà ri, bún riêu cua, 

bún nước lèo, bún mắm... ñược mọi người ưa thích, từ giới bình dân cho ñến kẻ giàu sang phú quý, nhưng 

hấp dẫn chắc vẫn là món bún mắm. 

 Ở Trà Ôn, người bán bún mắm không nhiều như ở miệt Trà Vinh, Sóc Trăng, bù lại có tiếng là ngon. 

Ngon từ sợi bún nhỏ nhắn, tròn trịa, dài mềm mại ñến nước lèo, chất mắm. Cách nấu bún mắm ở ñây 

ñược thêm thắt ñôi chút cho hợp khẩu vị của người ăn. Từ ñó bún mắm tự dưng ñược mọi người xem như 

món ăn "ñặc trưng" nơi ñây và cả ñồng bằng Tây Nam Bộ. 
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 Nước lèo theo cách gọi chung ñược nấu chuyên nghiệp cho là ñúng “gu” là không xài bột ngọt và 

ñường, chỉ cốt lấy chất ngọt từ con cá lóc, xương heo cùng chất "tinh túy" ở loại mắm sắc ñồng, miệt Cà 

Mau, thường gọi là "mắm trô" có mùi nặng ñặc biệt. Mắm nấu sôi cho cá rả ra, lọc mắm qua rây lấy nước, 

bỏ xương. Cá lóc làm sạch cắt thành khúc, cùng xương heo thả trong nước lèo. Cá chín vớt ra, xắt thành 

từng miếng nhỏ dài lối ngón tay. Còn ñầu cá no tròn, ñùm ruột gan mỡ béo ngậy ñược xếp chồng lên 

trong ñĩa bàn lớn, chưng cho "bắt mắt". Cặp trứng cá vàng ruộm bỏ trố lại nồi, dùng “dá” khoả ñều cho 

trứng nổi lên trên mặt, cùng sả băm nhuyễn, nấm rơm búp, tép mỡ óng ánh lềnh bềnh càng tăng thêm chất 

lượng nồi nước lèo. 

 Khi ăn nồi nước lèo sôi ngùn ngụt ñược chan vào tô bún cho ngập nước, dùng "dá" chặn bún lại cho 

nước ñổ trở lại nồi, ñó là cách làm cho cọng bún mềm và nóng. Sau ñó xếp từng miếng cá, lát thịt ba ñọi, 

vài con tép bạc bên trên, kèm theo rau thơm, giá sống, bắp chuối, rau muống chẻ nhỏ, nước mắm ớt 

nguyên chất, nếu thích vắt thêm tí chanh. Công ñoạn cuối cùng là chan nước lèo lại lần thứ hai. Tô bún 

mắm ñã ñầy ñủ sẵn sàng mời khách. Cũng chưa hết, khách yêu cầu thêm cục xương heo hay cái ñầu cá, 

ñùm ruột béo ngậy, người bán cũng không từ chối, chỉ cần tính thêm tiền. 

 

ðề 6.   Thuyết minh về cách làm món vịt quay me. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Nhắc ñến những món ăn ñược làm từ vịt: vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Lạng Sơn, vịt nướng,... ai ai 

cũng nghĩ ñến một món ăn béo ngậy. Nhưng có một món ăn cũng ñược chế biến từ vịt mà không hề gây 

cảm giác béo ngấy. ðó là món vịt quay me. 

 Nguyên liệu làm món vịt quay me khá cầu kì. Trước hết, ta cần có một con vịt cân nặng chừng 1,5 kg, 

chú ý mua vịt còn sống, tránh mua vịt làm sẵn; một miếng gừng khoảng 50 gram; ba thìa (muỗng) rượu 

trắng, hành ta, tỏi, tiêu, muối, ñường, bột ngọt, dấm, hai thìa cà phê dầu mè, một quả dừa xiêm, hai thìa 

súp tương hột, một vắt me chín to, một muỗng súp bột năng, 100 gram xà lách xoong, hai quả cà chua, 

hai quả ớt, hành lá, một củ cà rốt, một củ cải trắng, hai chiếc bánh mì. 

 Khi ñã có ñủ những nguyên liệu cần thiết, ta tiến hành sơ chế. Trước hết, với hành và tỏi ta cần băm 

nhỏ. Với vịt, cần cắt tiết, làm sạch lông, rửa sạch rồi moi dưới bụng lấy bộ lòng ra. Gừng giã nhỏ, hoà với 

rượu, vắt lấy nước, tẩm vào vịt, ñể ñộ nửa giờ ñể vịt bớt tanh. Sau ñó, rửa sạch vịt, ñể ráo, ướp vào vịt 

những gia vị sau: hành tỏi băm nhỏ, một chút tiêu, muối, ñường, bột ngọt và dầu mè sao cho vừa ăn. Tiếp 

ñến cho vịt vào chảo mỡ ñã khử tỏi, rán (chiên) vàng. Vịt rán xong ñem chặt miếng vừa ăn. 
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 Me chín ta cho nước nóng vào, tán cho me ra chất chua. Với cà chua, ớt, hành lá thì tỉa hoa; riêng ớt ta 

ñể lại một chút ñem băm nhỏ, lọc bỏ hạt. Cà rốt, củ cải trắng cũng tỉa hoa rồi ñem ngâm dấm và ñường. 

Sau những việc trên, ta cho vịt ñã chiên vàng vào xoong, chế nước dừa vào cho ngập, bắc lên bếp, nấu 

cho vịt mềm. 

 Tiếp theo, bắc chảo mỡ nóng, phi thơm hành tỏi, cho tương hột và nước me vào, nêm chút ñường, bột 

ngọt, tiêu vừa ăn, cho vào ñó vịt ñang hầm, nấu tiếp cho vịt thật mềm là ñược, nếm lại cho vừa ăn. Bột 

năng hoà nước cho vào cho nước nấu ñược sanh sánh,- nhắc xuống. 

 Vậy là công ñoạn nấu nướng ñã xong, ñể việc chuẩn bị thưởng thức món vịt quay me ñược trọn vẹn, ta 

cần trang trí món ăn sao cho ñẹp mắt. Ta xẻ vịt ra ñĩa sao cho giống hình dáng con vịt ñang ngồi, miệng 

vịt cho ngậm hoa ớt, ñùi vịt quấn giấy cắt tua, giữa ñể cà chua và ớt tỉa hoa, xung quanh ñể xà lách xoong 

và cà rốt, củ cải trắng tỉa hoa cho xen kẽ. Món ăn này nên dùng nóng với bánh mì. 

Món vịt quay me thường ñược thấy trong thực ñơn của những nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, chúng ta 

cũng có thể tự làm món ăn này trong những ngày nghỉ rảnh rỗi có nhiều thời gian. Khi ấy, cả gia ñình 

quây quần cùng thưởng thức món ăn sang trọng này thì thật thú vị! 

 

ðề 7.   Thuyết minh về phương pháp học vẹt. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Học là con ñường tiếp thu tri thức ñể hoàn thiện phẩm chất của mỗi con người. Con ñường học vấn dài 

vô tận và muốn ñạt ñến ñỉnh cao của học vấn thì có rất nhiều phương pháp. Mỗi người ñã chọn lựa cho 

mình một phương pháp ñể ñi trên con ñường chông gai ñầy thử thách này, nhưng ñáng tiếc rằng ña số học 

sinh ngày nay lại chọn cho mình một phương pháp học rất dễ thực hiện nhưng lại dễ làm cho họ vấp ngã 

mà ñã vấp ngã thì họ khó tài nào ñứng dậy nổi.Phương pháp nguy hiểm ñó chính là "học vẹt" và "học tủ". 

 Học vẹt là thuộc làu làu những khái niệm, những ñịnh nghĩa, những kiến thức nhưng không hề hiểu gì 

về kiến thức, ñịnh nghĩa, khái niệm ñó. Biểu hiện của nó là lý thuyết thì thuộc làu nhưng áp dụng kiến 

thức ñó vào thực hành thì "bó tay". 

 Học tủ hơi khác so với học vẹt.Học tủ là chọn một phần kiến thức trong vô vàn kiến thức ñể học và 

nghĩ rằng kiến thức ñó sẽ có trong kỳ thi. 

 Tuy khái niệm về hai phương pháp học trên là khác nhau nhưng nó ñều cùng một nguyên nhân. 

Nguyên nhân ñể học sinh ngày nay chọn phương pháp "học vẹt", "học tủ" là họ không hiểu ñược tầm 

quan trọng của học vấn. Họ học chỉ là ñể ñối phó, kiếm cái bằng ñể dễ dàng kiếm việc, lo việc mưu sinh 
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cho bản thân mà họ không biết rằng họ dễ dàng sa vào vũng bùn khó có thể ñứng dậy nổi. Một nguyên 

nhân nữa ñó là họ lười học, lười suy nghĩ. Bộ não của họ không còn chỗ ñể tiếp thu cái mới, tiếp thu kiến 

thức một cách toàn diện và hiệu quả nữa, thay vào ñó là những kiểu ăn mặc thời trang, trò chơi không 

lành mạnh... cứ bám trong ñầu óc họ như một kí sinh làm tê liệt thần kinh họ. 

 Học vẹt, học tủ mang ñến tác hại rất nghiêm trọng cho bản thân, gia ñình và xã hội. Tuy lý thuyết thì 

thuộc lòng nhưng không hiểu ñể áp dụng vào ñời sống, công việc. "Học trước quên sau", kiến thức chưa 

kịp bám vào bộ não thì ñã bị những sở thích tầm thường ñẩy ra ngoài mà không thể chống cự. Không 

những thế, "học tủ"còn gây thêm hại nữa ñó là kiến thức cơ bản, kiến thức toàn diện không nắm ñược. 

Mọi công sức, nỗ lực dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ ñều bị ñổ xuống sông xuống bể và lỡ may ñến kỳ thi bị 

"lệch tủ" thì "xôi hỏng bỏng không". 

 Tác hại của nó không chỉ ảnh hưởng ñến bản thân mà còn gây ra một sự truyền nhiễm nghiêm trọng. 

Từ một cá nhân dùng phương pháp này thì ai mà không có "sức ñề kháng" cao sẽ dễ dàng bị truyền 

nhiễm. Họ dễ học theo, làm theo miễn là những gì mà họ học theo, làm theo ñó có lợi trước mắt cho họ. 

 Nếu không chữa ngay từ lúc nó còn "trứng nước" thì "học vẹt", "học tủ" sẽ mang lại hậu quả rất 

nghiêm trọng. Việc ñầu tiên là chúng ta phải xác ñịnh ñược tầm quan trọng của học vấn. Bởi có thế chúng 

ta mới chọn lựa, ñịnh hướng ñược cho tương lai của mình, chọn cho mình con ñường ñi ñúng nhất ñể 

hoàn thiện chính mình.Có hiểu và xác ñịnh ñược sự quan trọng của học vấn thì chúng ta mới có ñộng lực 

học tập và chọn lựa phương pháp học ñúng ñắn. Nhiệm vụ cần thiết thứ hai là gia ñình xã hội phải tuyên 

truyền chỉ bảo, dạy dỗ cho học sinh ngày nay khi còn nhỏ. Phải cho học sinh hiểu rõ, nắm rõ sự quan 

trọng của học vấn ñể mỗi người biết vượt lên chính mình, bỏ qua thú vui tầm thường ñể dành thời gian, 

tâm trí cho việc học tập. 

 Nếu ai cũng có ý thức, có ñịnh hướng cho riêng mình, biết suy nghĩ về hành vi, việc làm của mình thì 

tin chắc rằng sẽ không còn ai nhắc ñến căn bệnh "học vẹt", "học tủ" nữa. Lúc ñó mỗi học sinh sẽ có 

những kiến thức cần thiết ñể chuẩn bị hành trang bước vào ñời góp phần xây dựng quê hương, ñất nước 

giàu mạnh. 

 

 

 

 

ðề 8.   Thuyết minh về cách làm lồng ñèn. 
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DÀN Ý 

 

Mở bài 

- Tết trung thu em rước ñèn ñi chơi, em rước ñèn ñi khắp phố phường…Câu hát quen thuộc vang vọng 

mỗi dịp trung thu về và ánh sáng rực rỡ từ những chiếc ñèn trung thu tỏa ra như góp thêm niềm vui cho 

các bạn nhỏ trong ñêm rằm tháng tám. 

- ðèn trung thu, ông tiến sĩ giấy… là những ñồ chơi dân gian rất có ý nghĩa vơi tuổi thơ Việt Nam. 

 

Thân bài 

1)Nguyên vật liệu 

- Lồng ñèn trung thu là sản phẩm ñồ chơi dân gian của trẻ em rất quen thuộc. Có nhiều ñịa phương, công 

việc làm lồng ñèn ñã trở thành nghề truyền thống. 

- Lồng ñèn ñược làm từ những nguyên vật liệu vô cùng ñơn giản như tre, nứa, giấy màu9 hoặc vải)keo 

dán, kẽm hoặc chỉ. 

2) Cách làm 

- Cách làm lồng ñèn cũng không khó. Không chỉ những nghệ nhân ở các làng nghề Hội An, Hà Tây mới 

làm ñược lồng ñèn mà bất kỳ ai cũng có thể làm ñược những chiếc lồng ñèn ñơn giản với những hình 

dáng như ngôi sao, bánh ú…Những nơi làm lồng ñèn chuyên nghiệp thì hình dáng phong phú hơn nhiều. 

nào là lồng ñèn hình cá chép, hình hoa sen, con thỏ và ñặc biệt là lồng ñèn kéo quân. 

- Người ta chon nứa(hoặc tre)mắt nhỏ, ñốt dài có ñộ dẻo, dai ñể uốn làm khung hình sản phẩm. Sau khi 

lựa chọn cây nứa(tre) vừa ý, người làm chia nhỏ ra thành từng ñoạn vừa ñủ dùng ñem ngâm với nước vôi 

ñể trừ mối mọt rồi mang ra phơi nắng cho khô kiệt(nếu chỉ làm một cái ñể chơi thì không cần công ñoạn 

này). 

- Việc làm tiếp theo là chẻ, vót nan ñể tạo hình cho sản phẩm. Việc làm này cần sự khéo tay, có như thế 

mới tạo ñược những sản phẩm ñẹp mắt. Người ta vót nan thành những thanh mỏng cho dễ uốn. Công việc 

tiếp theo là sắp xếp các thanh nan theo hình dạng ñịnh sẵn: Hình ngôi sao, con thỏ…Ở chỗ giáp mối của 

các thanh nan sẽ ñược cột bằng kẽm hoặc chỉ. 

- Ở giữa khung lồng ñèn có một thanh ngang chắc chắn làm bằng tre có cột một cọng kẽm quấn thành 

hình lò xo dùng ñể cắm ñèn cầy. 

- Khi khung hình ñã hoàn thành người ta thực hiện công ñoạn tiếp theo là cắt và pha màu giấy ñể dán lên 

khung. Giấy dùng ñể dán lên khung lồng ñèn thường là loại giấy kính nhiều màu sắc nhưng nhiều nhất là 

màu ñỏ. Có khi người ta dùng vải lụa màu ñể làm lồng ñèn. 
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- Giấy ñược cắt theo kích thước và hình dáng của từng loại lồng ñèn và ñược dán lên khung bằng một loại 

keo (hồ) ñặc biệt. Loại keo này ñược làm từ bột mì pha với nước, khuấy chín, tạo thành một hỗn hợp chất 

dẻo. 

- Sau khi hoàn thành khâu dán giấy màu lên lồng ñèn người ta chỉ cần ñem phơi qua dưới nắng ñể lồng 

ñèn khô những mối dán và căng ra. 

- Việc làm cuối cùng là cột dây và tra cán cầm cho sản phẩm. Dây treo thường ñược làm bằng chỉ và cán 

cầm là nhưng thanh tre nhỏ vót tròn, dài khoảng 30cm. 

3) Yêu cầu sản phẩm hoàn thành 

- Lồng ñèn trung thu phải có màu sắc tươi sáng, rực rỡ. 

- Giấy dán phải căng, bóng. 

- Những hoa văn bên ngoài cần tương ứng với hình dáng của lồng ñèn ñể tạo sự hài hòa, ñẹp mắt. 

 

Mở bài 

- Lồng ñèn trung thu là nét ñẹp văn hóa của dân tộc VN, là món ñồ chơi trung thu rất có ý nghĩa của trẻ 

em VN. 

- Bên cạnh thị trường ñồ chơi ngoại nhập vô cùng phong phú, Lồng ñèn trung thu vẫn mang vẻ ñẹp riêng 

của nó, vẻ ñẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. 

 

ðề 9.   Thuyết minh về cách làm tò he. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Trong số các trò chơi dân gian, có lẽ tò he vẫn là một trong những trò chơi còn ñược hiện hữu ñến nay. 

Mới ñây thôi, tò he còn ñược chọn là một trong những mặt hàng nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của 

Việt Nam tham gia trong Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Mỹ.  

 Xưa kia, tò he là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa: chơi, ăn, cúng, lễ… Cái tên “tò he” cũng tồn tại trong 

dân gian từ khá lâu, và người làm nghề có ở nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là làng Xuân La (xã 

Phượng Dực, Phú Xuyên - Hà Tây). Theo lời một cụ già trong làng, nghề nặn tò he có lịch sử hơn 300 

năm. Nhưng ñến nay, vẫn chưa có thông tin chính xác về cái tò he này có từ bao giờ? 

 Ban ñầu, người ta gọi tò he là ñồ chơi chim cò: các con công, gà, lợn, cá, trâu, bò… những con vật gần 

gũi với ñời sống của cư dân nông nghiệpnhưng về sau, sản phẩm thường ñược gắn với một chiếc kèn ống 

sậy, ñầu kèn có dính kẹo mạch nha, nguyên liệu làm bằng bột gạo hấp chín, màu sắc tươi rói và có nhiều 
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chủng loại. Kèn có thể phát ra một thứ âm thanh hấp dẫn, khi thổi lên có tiếng kêu ngắt quãng tò… te… 

tò… te. Có lẽ vì thế người ta gọi là “tò te”, sau nói chệch thành “tò he”. Một loại sản phẩm khác không 

thuộc loại chim cò mà là các mâm bồng như: nải chuối, ñĩa xôi, chân giò, quả cau, quả hồng, quả oản… 

ñể phục vụ cho các bà, các cô ñi lễ chùa vào các ngày rằm, mồng một có màu sắc ñẹp. Sản phẩm tương 

ñối giống ñồ thực và pha thêm chút ñường có thể ăn ñược nên trẻ con và người lớn ñều thích, thường gọi 

là bánh vòng hoặc “con bánh”.  

 Người nặn tò he có một nguyên tắc của dòng họ là chỉ truyền cho con trai và con dâu. Nặn tò he có 

nguồn gốc lâu ñời nhưng do tư liệu chép ñã bị cháy nên không tìm ra ñược ông tổ nghề. Hơn nữa, trong 

làng có rất nhiều dòng họ: Ðặng, Nguyễn, Vũ, Lê, Chu, Trịnh... mà họ nào cũng biết nặn tò he. Vì thế 

chức danh ông tổ nghề ñược phong cho dòng họ nào cũng xứng ñáng cả.  

 Ðể nặn ra tò he chỉ cần những nguyên liệu rất ñơn giản, gần gũi với cuộc sống nông dân. Ðó là những 

sản phẩm nông nghiệp do chính bàn tay họ làm ra: bột gạo, phẩm mầu, que tre.  

 Giai ñoạn làm bột là giai ñoạn công phu nhất. Bột ñược làm từ gạo nếp trộn với gạo tẻ nghiền nhỏ theo 

tỷ lệ 1 kg gạo tẻ với 1 lạng gạo nếp. Nhào bột với nước cho ñến khi bột nhuyễn, quyện dính vào nhau, vê 

thành cục. Cho cục bột vào nồi nước ñang sôi ñể một giờ ñồng hồ ñến khi bột nổi, chìm rồi lại nổi thì vớt 

ra, ñể nguội bột, và nhuộm màu cho bột.  

 Màu sắc dùng ñể nhuộm bột cũng lấy từ cây nhà lá vườn: mầu xanh từ lá cây, màu ñỏ của gấc, mầu 

vàng từ nghệ, mầu ñen từ tro bếp, màu tím từ một loại lá của người dân tộc thiểu số... Ðiều ñáng nói ở 

ñây là mầu rất bền, không bị loang ra. Màu nào vẫn giữ nguyên màu ñó khi ta ñem trộn lẫn chúng vào 

nhau.  

 Với một hòm hành trang gọn nhẹ, các nghệ nhân nặn tò he thường xa nhà ít nhất là vài ba ngày, lâu là 

hàng tháng trời. Họ rong ruổi trong các phiên chợ quê, trong các ngõ xóm, phố phường ñể sống và giữ 

nghề tổ tiên? ðâu có họ là có ñám ñông trẻ nhỏ xúm quanh. Chỉ ñược xem các nghệ nhân thao tác thôi, 

cũng ñủ thấy mê rồi. Cá biệt, có người mời họ về nhà ñắp những nhân vật trong hòn non bộ, nặn những 

bộ tam ña, những nhân vật trong truyền thuyết. Những lần như vậy, họ thường ñược ñón tiếp và trả công 

khá hậu hĩnh. Theo các nghệ nhân, nếu một ca gạo chuyển thành bột, qua tay người nặn, thành sản phẩm 

bán thu về có giá trị bằng 3 ca gạo. Xưa thế, nay vẫn thế. Nhiều gia ñình làm nghề xây nhà, mua sắm 

trang thiết bị, dành tiền cho con ñi học, tất cả ñều trông vào hòm hàng tò he.  

 Người làm tò he bây giờ cũng năng ñộng rất nhiều trước thị hiếu của khách hàng. Nếu như ngày trước 

các ñối tượng ñể nặn tò he chủ yếu là các loại cây quả, con giống, hình người là Tôn Ngộ Không, Trư Bát 

Giới,.. thì bây giờ tò he phong phú hơn rất nhiều. Với riêng ñối tượng thiếu nhi, họ rất ñể ý ñến những 

phim hoạt hình mới mà các em ñược xem. Nếu “chẳng may” các em yêu cầu ñược mua những hình mình 
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thích thì chỉ cần nhìn qua là các nghệ nhân có thể nặn giống ñược. Và ñể nắm vững ñược thời gian cụ thể 

của những ngày hội, ngày lễ họ có trong tay cả quyển sách ghi lại các ngày lễ tết của tất thảy mọi vùng 

miền trong cả nước. Họ cũng quan tâm cả ñến thời tiết, nhiệt ñộ… vì ñó cũng là những yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng ñến chất lượng cũng như số lượng tò he bán ñược.  

 Nghệ nhân cao tuổi nhất trong làng là cụ Ðặng Văn Tố (81 tuổi). Cụ ñược phong tặng những danh 

hiệu:“Nghệ nhân dân gian”, “Ngôi sao quê lụa” của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và UBND tỉnh Hà 

Tây. Cụ ñã vinh dự ñược mang nghề truyền thống của quê hương ñại diện cho Việt Nam tham gia 

"Những ngày văn hóa Việt Nam" tại Nhật Bản. Nghề nặn tò he ñã ñược ñông ñảo bạn bè quốc tế biết ñến. 

ðó thực sự là những phần thưởng quý giá dành cho người có nhiều cống hiến trong việc giữ gìn và phát 

huy làng nghề truyền thống - nghề làm tò he.  

 ðã có một thời gian, nghề làm tò he truyền thống này tuởng chừng như bị mai một do không cạnh 

tranh nổi với nhưng món ñồ chơi nước ngoài. ðặc biệt là ñồ chơi Trung Quốc vừa rẻ, bền ñẹp lại ña dạng 

về mẫu mã, màu sắc. Tuy nhiên, nhờ những chính sách nhằm duy trì và phát triển các làng nghề truyền 

thống của ðảng và Chính phủ, làng nghề Xuân La ñã và ñang gìn giữ ñược một loại hình nghệ thuật ñặc 

sắc của văn hoá dân gian.  

 Tò he là sản phẩm ñồ chơi dân gian ñộc ñáo, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa mang tính khoa học. Nó 

có tầm quan trọng trong cuộc sống, học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ cho trẻ em. Những 

người tạo tác ra nó mặc dù chưa ñủ nâng các sản phẩm của mình lên hàng mỹ nghệ (vì sản phẩm chỉ sử 

dụng trong khoảng từ 10 ñến 30 ngày) nhưng các sản phẩm ấy ñã ñể lại cho người xem những tình cảm 

thắm ñượm. Ngôn ngữ khối trong tò he giàu tính biểu cảm, tính nhịp ñiệu mang nét gợi nhớ. Nó giản dị 

như ca dao, là tích tụ của trí tuệ nhân dân qua nhiều ñời. Tò he thực sự là món ăn tinh thần rất gần gũi với 

người dân Việt Nam. 

 

ðề 10.   Thuyết minh về trò chơi ô ăn quan. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Ô ăn quan ñã có ở Việt Nam từ rất lâu ñời, có thể nó ñược lấy cảm hứng từ những cánh ñồng lúa nước 

ở nơi ñây. Những câu truyện lưu truyền về Mạc Hiển Tích (chưa rõ năm sinh, năm mất), ñỗ Trạng nguyên 

năm 1086 nói rằng ông ñã có một tác phẩm bàn về các phép tính trong trò chơi Ô ăn quan và ñề cập ñến 

số ẩn (số âm) của ô trống xuất hiện trong khi chơi. Ô ăn quan ñã từng phổ biến ở khắp ba miền Bắc, 
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Trung, Nam của Việt nam nhưng những năm gần ñây chỉ còn ñược rất ít trẻ em chơi. Bảo tàng Dân tộc 

học Việt Nam có trưng bày, giới thiệu và hướng dẫn trò chơi này. 

 Theo các nhà nghiên cứu, ô ăn quan thuộc họ trò chơi mancala, tiếng Ả Rập là manqala hoặc minqala 

(khi phát âm, trọng âm rơi vào âm tiết ñầu ở Syria và âm tiết thứ hai ở Ai Cập) có nguồn gốc từ ñộng từ 

naqala có nghĩa là di chuyển. Bàn chơi mancala ñã hiện diện ở Ai Cập từ thời kỳ ðế chế (khoảng 1580 - 

1150 TCN). Tuy nhiên còn một khoảng trống giữa lần xuất hiện này với sự tồn tại của mancala ở Ceylon 

(Srilanka) những năm ñầu Công nguyên và ở Ả Rập trước thời Muhammad. Tuy nhiên có những dấu hiệu 

ñể nhận ñịnh rằng một số dạng mancala lan truyền từ phía Nam Ả Rập hoặc vùng cực Nam của biển ðỏ 

qua eo biển Bab El Mandeb sang bờ ñối diện thuộc châu Phi rồi từ ñó xâm nhập lục ñịa này. Trong những 

giai ñoạn sau, các tín ñồ Hồi giáo ñã phổ biến mancala sang những miền ñất khác cùng với sự mở rộng 

của tôn giáo và văn hoá.  

 Bàn chơi: bàn chơi Ô ăn quan kẻ trên một mặt bằng tương ñối phẳng có kích thước linh hoạt miễn là 

có thể chia ra ñủ số ô cần thiết ñể chứa quân ñồng thời không quá lớn ñể thuận tiện cho việc di chuyển 

quân, vì thế có thể ñược tạo ra trên nền ñất, vỉa hè, trên miếng gỗ phẳng.... Bàn chơi ñược kẻ thành một 

hình chữ nhật rồi chia hình chữ nhật ñó thành mười ô vuông, mỗi bên có năm ô ñối xứng nhau. Ở hai 

cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật, kẻ hai ô hình bán nguyệt hoặc hình vòng cung hướng ra phía ngoài. 

Các ô hình vuông gọi là ô dân còn hai ô hình bán nguyệt hoặc vòng cung gọi là ô quan.  

Quân chơi: gồm hai loại quan và dân, ñược làm hoặc thu thập từ nhiều chất liệu có hình thể ổn ñịnh, kích 

thước vừa phải ñể người chơi có thể cầm, nắm nhiều quân bằng một bàn tay khi chơi và trọng lượng hợp 

lý ñể khỏi bị ảnh hưởng của gió. Quan có kích thước lớn hơn dân ñáng kể cho dễ phân biệt với nhau. 

Quân chơi có thể là những viên sỏi, gạch, ñá, hạt của một số loại quả... hoặc ñược sản xuất công nghiệp từ 

vật liệu cứng mà phổ biến là nhựa. Số lượng quan luôn là 2 còn dân có số lượng tùy theo luật chơi nhưng 

phổ biến nhất là 50.  

 Bố trí quân chơi: quan ñược ñặt trong hai ô hình bán nguyệt hoặc cánh cung, mỗi ô một quân, dân 

ñược bố trí vào các ô vuông với số quân ñều nhau, mỗi ô 5 dân. Trường hợp không muốn hoặc không thể 

tìm kiếm ñược quan phù hợp thì có thể thay quan bằng cách ñặt số lượng dân quy ñổi vào ô quan.  

Người chơi: thường gồm hai người chơi, mỗi người ngồi ở phía ngoài cạnh dài hơn của hình chữ nhật và 

những ô vuông bên nào thuộc quyền kiểm soát của người chơi ngồi bên ñó. 

 Mục tiêu cần ñạt ñược ñể giành chiến thắng: người thắng cuộc trong trò chơi này là người mà khi cuộc 

chơi kết thúc có tổng số dân quy ñổi nhiều hơn. Tùy theo luật chơi từng ñịa phương hoặc thỏa thuận giữa 

hai người chơi nhưng phổ biến là 1 quan ñược quy ñổi bằng 10 dân hoặc 5 dân.  
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 Di chuyển quân: từng người chơi khi ñến lượt của mình sẽ di chuyển dân theo phương án ñể có thể ăn 

ñược càng nhiều dân và quan hơn ñối phương càng tốt. Người thực hiện lượt ñi ñầu tiên thường ñược xác 

ñịnh bằng cách oẳn tù tì hay thỏa thuận. Khi ñến lượt, người chơi sẽ dùng tất cả số quân trong một ô có 

quân bất kỳ do người ñó chọn trong số 5 ô vuông thuộc quyền kiểm soát của mình ñể lần lượt rải vào các 

ô, mỗi ô 1 quân, bắt ñầu từ ô gần nhất và có thể rải ngược hay xuôi chiều kim ñồng hồ tùy ý. Khi rải hết 

quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau: 

- Nếu liền sau ñó là một ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân ñó ñể rải tiếp theo chiều ñã 

chọn.  

- Nếu liền sau ñó là một ô trống (không phân biệt ô quan hay ô dân) rồi ñến một ô có chứa quân thì người 

chơi sẽ ñược ăn tất cả số quân trong ô ñó. Số quân bị ăn sẽ ñược loại ra khỏi bàn chơi ñể người chơi tính 

ñiểm khi kết thúc. Nếu liền sau ô có quân ñã bị ăn lại là một ô trống rồi ñến một ô có quân nữa thì người 

chơi có quyền ăn tiếp cả quân ở ô này ... Do ñó trong cuộc chơi có thể có phương án rải quân làm cho 

người chơi ăn hết toàn bộ số quân trên bàn chơi chỉ trong một lượt ñi của mình. Trường hợp liền sau ô ñã 

bị ăn lại là một ô vuông chứa quân thì người chơi lại tiếp tục ñược dùng số quân ñó ñể rải. Một ô có nhiều 

dân thường ñược trẻ em gọi là ô nhà giàu, rất nhiều dân thì gọi là giàu sụ. Người chơi có thể bằng kinh 

nghiệm hoặc tính toán phương án nhằm nuôi ô nhà giàu rồi mới ăn ñể ñược nhiều ñiểm và có cảm giác 

thích thú.  

- Nếu liền sau ñó là ô quan có chứa quân hoặc 2 ô trống trở lên thì người chơi bị mất lượt và quyền ñi tiếp 

thuộc về ñối phương.  

 Trường hợp ñến lượt ñi nhưng cả 5 ô vuông thuộc quyền kiểm soát của người chơi ñều không có dân 

thì người ñó sẽ phải dùng 5 dân ñã ăn ñược của mình ñể ñặt vào mỗi ô 1 dân ñể có thể thực hiện việc di 

chuyển quân. Nếu người chơi không ñủ 5 dân thì phải vay của ñối phương và trả lại khi tính ñiểm.  

Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ dân và quan ở hai ô quan ñã bị ăn hết. Trường hợp hai ô quan ñã bị ăn 

hết nhưng vẫn còn dân thì quân trong những hình vuông phía bên nào coi như thuộc về người chơi bên 

ấy; tình huống này ñược gọi là hết quan, tàn dân, thu quân, kéo về hay hết quan, tàn dân, thu quân, bán 

ruộng. Ô quan có ít dân (có số dân nhỏ hơn 5 phổ biến ñược coi là ít) gọi là quan non và ñể cuộc chơi 

không bị kết thúc sớm cho tăng phần thú vị, luật chơi có thể quy ñịnh không ñược ăn quan non, nếu rơi 

vào tình huống ñó sẽ bị mất lượt.  

 Ô ăn quan thú vị, dễ chơi ñã từng là trò chơi hàng ngày của trẻ em Việt Nam. Chỉ với một khoảng sân 

nho nhỏ và những viên sỏi, gạch, ñá là các em nhỏ ñã có thể vui chơi. Có thể thấy dấu ấn của Ô ăn quan 

trong ñời sống và văn học, nghệ thuật: 

- Thành ngữ: Một ñập ăn quan - hàm ý chỉ những hành ñộng ñơn giản nhưng tức thì ñạt kết quả to lớn.  
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- Trích bài thơ "Chơi Ô ăn quan" của Lữ Huy Nguyên:  

Bên rìa hầm trú ẩn  

Em chơi ô ăn quan  

Sỏi màu ñua nhau chạy  

Trên vòng ô con con.  

Sỏi nằm là giặc Mỹ  

Sỏi tiến là quân mình  

ðã hẹn cùng nhau thế...  

Tán bàng nghiêng bóng xanh...  

Trích bài thơ "Thời gian trắng" của Xuân Quỳnh:  

Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát  

Những ñầu trần, chân ñất, tóc râu ngô  

Quá khứ em ñâu chỉ ngày xưa  

Mà ngay cả hôm nay thành quá khứ... 

 

ðề 11.   Thuyết minh về cách làm diều và chơi thả diều. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Từ xa xưa , dân tộc Việt Nam ta ñã nổi tiếng với nhiều trò chơi dân gian. Và bây giờ , với thời ñại 

tiếng bộ của khoa học kĩ thuật , người người bị cuốn vào dòng bận rộn của nhịp sống xã hội thì những thú 

vui này trở nên có ý nghĩa lớn lao, ñặc biệt là trò chơi thả diều. 

 Thả diều là trò chơi dân gian ñược ông cha ta áp dụng vào ñời sống từ nghìn ñời nay. ðó là một thú 

vui tao nhã , một thú tiêu khiển tinh tề ñã góp phần hình thành nên một bản sắc văn hóa truyền thống của 

tộc người Việt chúng ta. 

 Diều ñược làm từ những chất liệu khác nhau (như giấy , vải , nilon...) nhưng ñược ưa chuộng nhất hiện 

nay là diều làm bằng vải. Với nhiều kích thước và màu sắc ña dạng , cộng thêm những hình ảnh ñặc trưng 

người chơi sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một con diều vừa ý. 

 Thả diều là trò chơi dựa theo sức nâng của gió , bởi thế ñể thực hiện ñược một trào thả diều , trước 

tiên, ta phải lựa chọn ñịa ñiểm. ðịa ñiểm lí tưởng ñể thả diều ñó có thể là một bãi cỏ hoặc ñồng ruộng - 

nơi có ñất bằng rộng rãi ; không vướng cây cối ; không vướng ñường dây ñiện; xa lối ñi lại và ñặc biệt , 

nơi ñó phải có gió nhẹ. 
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 Diều có thể thả ñược do một hoặc hai người. Khi có hai người thả diều thì một người cầm diều, một 

người cầm cuộn dây. Khi thả ñứng ngược chiều gió, hướng mũi diều lên trời chếch 45 ñộ. Khi có gió thả 

diều nhẹ nhàng cho thật cân , người cầm dây giật nhẹ ñể nâng diều lên và từ từ thả dây dài ra cho diều lên 

cao. Còn ñối với diều một người thả thì cũng thực hiện như qui trình hai người nhưng người thả phải ñảm 

nhiệm luôn nhiệm vụ cầm cuộn dây của người kia. 

 Cách làm diều ñơn giản nhất qua các bước sau: 

- Vuốt hai nan tre dài khoảng 40-50 cm. 

- Cắt một miếng giấy hình vuông khoảng 20 x 20 cm hoặc hơn. 

- Cắt hai dải giấy có ñầu nhọn dài khoảng 30-30 cm làm cánh hay tai, ñầu to chỉ khoảng 2-3 cm. 

- Cắt dãi và làm 2 dải giấy dài khoảng 200-300 cm ñể làm ñuôi. Bề ngang khoảng 2-3 cm. 

- ðặt miếng giấy hình vuông lên bàn; dùng một nan tre làm xương sống ñúng bằng cạnh xéo của hình 

vuông; dùng giấy nhỏ dán xương sống ñó vào giấy. 

- Hai bên xương sống có hai ñầu vuông, gấp hai bên lại một ít và bôi hồ vào. 

- Dùng nan tre còn lại làm hình cung; bẻ hình cung cho khéo và hai ñầu cung ñó dán vào hai phần ñã gấp 

ở trên; giữ phần gấp ñó cho ñến khi khô. 

- Dùng các miếng giấy nhỏ dán lại nan hình cung vào miếng giấy vuông. 

- Cột cọng dây phía dưới bụng vào xương sống và nối vào sợi dây dài ñể neo chiếc diều khi bay. 

- Dán hai dải hai tai vào 2 ñầu của nan hình cung. 

- Dán hai dải ñuôi vào phía ñuôi. 

Thả diều là một trò chơi bổ ích và lí thú ñối với mỗi người chúng ta. 
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ðề 1.   Thuyết minh về thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. 

 
GỢI Ý 

 

 Ngũ Hành Sơn là tên gọi chung của năm ngọn núi thuộc ðà Nẵng.ðây là nhóm núi ñá (trong ñó có cả 

ñá cẩm thạch) nằm kề với biển, liền sông ñược vua Minh Mạng ñặt tên mỗi ngọn núi tượng trưng cho các 

yếu tố cấu thành vũ trụ là Kim Sơn, Thuỷ Sơn, Thổ Sơn, Mộc Sơn và Hoả Sơn. 

         Ngũ Hành Sơn nằm cách trung tâm ðà Nẵng khoảng 8 km về phía ñông nam, trên một bãi cát mênh 

mông gần bờ biển, thuộc làng Hoà Khuê, ấp Sơn Thủy, huyện Hòa Vang quận Ngũ Hành sơn. Thuở xa 

xưa người Chiêm Thành, thờ thần linh theo tín ngưỡng của họ, ngày nay còn lưu lại di tích qua những 

tượng thần bằng ñá, những ñền tháp và hình tượng khắc trong vách ñá ở chùa Linh Ứng, trong ñộng 

Huyền Không. Ngũ Hành Sơn bao gồm 5 ngọn Kim Sơn, Mộc Sơn, Thuỷ Sơn, Hoả Sơn(Âm Hỏa sơn và 

Dương Hỏa sơn), Thổ Sơn. 

         * Kim Sơn ở phía Bắc. Hình dáng núi trông như một quả chuông úp sấp, nằm giữa Hỏa Sơn và Thổ 

Sơn, và bên cạnh dòng sông Trường nối dài với sông Hàn. Ngày nay dòng sông Trường ñã bị bồi lấp một 

phần thành ñồng ruộng và ao hồ. Nằm tựa lưng vào ngọn núi này là ngôi chùa Quan Âm cổ kính với ñộng 

Quan Âm huyền bí. 

         * Mộc Sơn ở phía ðông Nam, nằm song song với núi Thủy Sơn. Dù mang tên là "mộc", nhưng cây 

cối ở ñây rất ít. Theo Quách Tấn, xưa kia núi này cũng là một hòn kỳ vĩ, với sườn núi dựng ñứng, ñá 

trắng nhô lên tua tủa. Về sau, sườn núi ở phía Bắc và phía Nam bị ñào xới nhiều nên trông như một bức 

thành hư lồi lõm. 

         * Thuỷ Sơn nằm trên dãi ñất rộng theo hướng ðông Bắc, khoảng 15 ha, cao khoảng 160 m. Vì núi 

có ba ñỉnh nằm ở ba tầng giống như ba ngôi sao Tam Thai ở ñuôi chòm sao ðại Hùng (dân gian gọi là 

Sao Cày), nên còn có tên gọi là núi Tam Thai. ðây là ngọn núi lớn, cao và ñẹp nhất, thường ñược nhiều 

người ñến viếng. 

         * Hỏa Sơn ở phía Tây Nam, nằm ñối diện với hòn Kim Sơn, bên trái ñường Sư Vạn Hạnh. Ngày 

xưa con sông Cổ Cò chạy dọc theo phía Nam hòn Hỏa Sơn, nay dấu Vềt chỉ còn lại một dải nước hẹp nối 

liền hai ñoạn sông Ba Chà và Bãi Dài còn lại ở ñầu và cuối phường Hòa Hải. ðây là một hòn kép, gồm có 

DẠNG 4. THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 
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một hòn Âm và một hòn Dương, ñược nối liền với nhau bằng một ñường ñá thiên tạo nhô cao hẳn lên. Ở 

khoảng giữ con ñường này có chùa Ứng Thiên. 

         * Thổ sơn: Tên dân dã là "núi ðá Chồng" nằm ở phía Tây Bắc. ðây là ngọn núi ñất, thấp nhất 

nhưng cũng dài nhất, trông như con rồng nằm dài trên bãi cát. Núi có hai tầng lô nhô những khối ñá trên 

ñỉnh và nhất là ở sườn phía ñông. Sườn phía Bắc dốc hơn, có những vách ñá dựng ñứng, hẹp và thấp. Cây 

cỏ thưa thớt do bị phá hoại nhiều. 

Theo truyền thuyết Thổ sơn là nơi linh ñịa, và từ thuở xa xưa, người Chăm ñã chọn nơi ñây làm ñồn trú. 

Hiện nơi ñây còn lưu lại dấu tích của một kiến trúc Chăm. 

Tại chân núi hiện có chùa Long Hoa, chùa Huệ Quang và dấu tích của một ñịa ñạo. Theo thi sĩ Quách 

Tấn, sát chân núi có bến ñò, gọi là Bến Ngự (sử Nguyễn ghi là bến Hóa Quê), vì xưa kia mỗi lần nhà vua 

ñến viếng Ngũ Hành Sơn thì ñậu thuyền tại ñó. Tuy nhiên, có người cho rằng bến này ở núi Kim Sơn. 

Truyền thuyết về sự ra ñời 

 Theo truyền thuyết của người Chăm, thuở xa xưa có một lão ngư (ở phương Bắc bị ñắm thuyền trôi dạt 

ñến. Có sách ghi là một ẩn sĩ) sống giữa bãi cát mênh mông bên bờ biển. Một hôm, lão ngư thấy một con 

giao long rất lớn (có sách chép là nữ thần Naga) ñến ñây ñẻ trứng. Bỗng từ ñâu một con rùa vàng hiện 

lên, tự xưng là thần Kim Quy, ñào cát vùi quả trứng xuống, rồi giao cho ông lão một cái móng chân của 

mình, và dạy cách trông coi trứng rồng. Nhờ có móng rùa thần, mà ngư ông ñã ngăn chặn ñược diều hâu 

và các loài thú dữ ñến xâm phạm nơi ấp trứng. Sau ñó, quả trứng ngày một lớn dần. Cho ñến một hôm, 

trứng nở ra một thiếu nữ xinh ñẹp (có sách ghi là nàng tiên), và vỏ trứng tách thành năm mảnh, trở thành 

năm ngọn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vua Chăm nghe ñược câu chuyện ấy liền cưới thiếu nữ làm vợ, 

còn Thần Kim Quy thì chở ông lão lên trời. 

Trong thơ văn 

- Ca dao:  

Chiều chiều mây phủ Sơn Trà, 

Sấm rền Non Nước trời ñà chuyển mưa. 

- Thơ ca: 

  Vịnh Ngũ Hành Sơn 

 

Cảnh trí nào hơn cảnh trí này, 

Bồng Lai âu hẳn cũng là ñây. 

Núi chen sắc ñá màu phơi gấm, 

Chùa nức hơi hương khói lẫn mây. 

Ngư phủ gác cần ngơi mặt nước, 
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Tiều phu chống búa tựa lưng cây. 

Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách, 

Khen bấy thợ trời khéo ñắp xây 
 

ðề 2.   Thuyết minh về danh lam chùa Dâu (Bắc Ninh). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Xây dựng từ những năm ñầu Công nguyên, chùa Dâu lại mang một giá trị ñặc biệt của trung tâm 

truyền giáo ñạo Phật ñầu tiên ở nước ta. Chùa Dâu nay thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh xưa thuộc Tống Khương, huyện Luy Lâu, quận Giao Chỉ. 

 Từ xa xưa người dân nơi ñây thường sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm, dân gian vẫn thường gọi là 

vùng dâu hoặc kẻ dâu. Chất mộc mạc thôn dã và giản dị nơi ñây ñã góp phần không nhỏ tạo lên nét ñẹp 

dân gian tự nhiên của chùa. Khoảng ñầu Công nguyên một số nhà sư từ Ấn ðộ ñi theo ñường biển vào 

Luy lâu ñể truyền ñạo. Nhanh chóng chùa ñã trở thành một trung tâm truyền giáo ñạo Phật ñầu tiên ñể từ 

ñây lan rộng sang Lạc Dương (Trung Quốc) và một số nơi khác. Bấy nhiêu thôi cũng ñã ñủ làm cho 

chúng ta tự hào và trân trọng bởi ý nghĩa của giá trị văn hóa nơi ñây. 

 Nhưng không dừng lại ở ñó, chùa còn ñào tạo ñược 500 vị tăng ni, dịch ñược 15 bộ kinh, làm ñược 

hàng chục bảo tháp có các vị cao tăng nổi tiếng ñã ñến ñây trụ trì như Mâu Bát, Pháp Hiền,:) Chi Y 

Cương Nương, Khâu ðà La... Ban ñầu chùa Dâu chỉ là một cái am nhỏ, sau phát triển lên thành một ngôi 

chùa với tên gọi ñầu tiên là Cổ Châu tự (nghĩa là một viên ngọc quý). ðến thế kỷ thứ II sau Công nguyên 

(khoảng 187-226, thời Sỹ Nhiếp) hệ tư pháp ñược ra ñời chùa Dâu thời bà Pháp Vân nên gọi là Pháp Vân 

tự. 

 Vào thế kỷ XIV (1313), có thể nói ñây là ñợt hưng công lớn nhất. Dưới ñời vua Trần Nhân Tông, 

Trạng nguyên Mạc ðĩnh Chi ñã cho xây lên chùa to lớn như ngày nay: Chùa có hàng trăm gian, tháp chín 

tầng, cầu chín nhịp mà bao ñời nay khách từ muôn phương vẫn về ñây chiêm ngưỡng. Hành ñộng ấy, việc 

làm ấy của ông cha ta thời xưa ñã thể hiện ý thức dân tộc, sự tôn trọng, ñề cao văn hóa, bản sắc dân tộc. 

 Chùa Dâu ñược coi là nơi rất thiêng liêng nên ñã có lần chùa ñược gọi là Diên Ứng tự (tức cầu gì ñược 

nấy). ðiều ñó ñã ñược minh chứng qua các ñời vua của triều ñại xa xưa cũng từng về chùa Dâu như vua 

Lý Thánh Tông cầu tự (tức cầu con) và gặp ñược nguyên phi Ỷ Lan khi ñi thuyền trên sông Dâu. Năm 

ðinh Tị 1737 có rất nhiều vua chúa cung tần mĩ nữ qua lại lễ Phật cầu ñảo thăm chùa, vãn cảnh,... 

 Với diện tích khoảng 1730m2 trên khu ñất rộng bằng phẳng nằm cạnh sông Dâu, chùa ñược xây dựng 

mang ñậm phong cách nghệ thuật, kiến trúc của thời Lý, Trần do ñược tu sửa vào thời kỳ này. Quan trọng 
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nhất là tháp Hòa Phong, tháp có chín tầng song trải qua thời gian lịch sử lâu dài nay chỉ còn ba tầng có 

chiều cao khoảng 15m. Chân tháp hình vuông, trong lòng tháp có bốn bệ gạch bốn bên, trên mỗi bệ là 

một tượng hộ pháp bằng gỗ cao 1,6m. Ở tầng hai của tháp có biển ñá khắc chữ "Hòa Phong tháp". ðặc 

biệt hơn nữa tháp dùng ñể ñặt các xá lị, bên trên là một chiếc khánh ñồng và một chiếc chuông ñồng lớn 

có niên ñại từ 1893. Màu thời gian ñã bao phủ lên tháp những lớp rong rêu xanh màu cổ kính. Song có thể 

nói giá trị của tháp Hòa Phong trong quần thể di tích chùa Dâu là không nhỏ bởi ñã gây sự chú ý ñặc biệt 

của khách du lịch thăm quan từ bốn phương về ñây. 

 ðến với chùa Dâu ngoài cảnh quan ñồ sộ, chúng ta còn ñược chiêm ngưỡng những pho tượng quý giá 

như Pháp Vân, Kim ðồng, Ngọc Nữ, những bức phù ñiêu chạm khắc trên những bức trống, cốn, giá 

chiêng mà ngày nay ít khi có ñược. Tất cả ñều ñược tạc và rèn ñúc rất tinh xảo trong bàn tay các nghệ 

nhân ñời xưa. Tiêu biểu ñó là tượng Pháp Vân cao 1m85cm tạo trong thế ngồi ở tòa sen toàn thân sơn 

màu cánh dán. Với chân dung tai to, lông mày cong lá liễu, cổ cao ba ngấn tay phải dơ 5 ngón lên trời, 

trong lòng bàn tay có một viên ngọc sáng. Nét thanh thoát, mềm mại của bức tượng ñã toát lên vẻ nhân 

từ, ñộ lượng của nhà Phật thiêng liêng, cao quý. Ta còn nhận thấy rằng tín ngưỡng phật giáo Ấn ðộ ñan 

xen trong tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam như thờ các vị thần: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp ðiện. 

Gửi gắm vào ñó là những mong ước cho mùa màng bội thu, cơm no áo ấm cho mọi chúng sinh của nhân 

dân khi trời ñất ñược mưa thuận, gió hòa. 

 Một ñiểm ñáng nói nữa trong công trình kiến trúc của chùa Dâu là hình trạm trổ trên ñá. ðó là phong 

cảnh thiên nhiên chim muông, hoa lá, ñặc biệt là rồng. Theo một số nhà nghiên cứu thì một số hiện vật 

bằng ñá, gạch ñất nung trang trí có hình vẽ rồng phần lớn là kiến trúc nghệ thuật rồng có niên ñại vào thời 

Lý Trần. Con rồng không chỉ là biểu tượng văn hóa quý trong di sản văn hóa vật thể mà còn hiện diện rất 

phong phú trong di sản văn hóa phi vật thể. Nó ñi vào ñời sống hôm nay như một nhu cầu văn hóa không 

thể thiếu trong các lễ hội. Ngày nay kiến trúc của chùa Dâu vẫn giữ nguyên như cũ: Nhà tiền thất, tháp 

Hòa Phong, Tiền ðường, tòa Tam Bảo, Thượng ðiện, Hạ ðiện, Hậu ðường, hai dãy hành lang,... Tuy 

nhiên thì cầu chín nhịp và ðiện Tam quan ñã không còn. Hằng năm cứ vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, không 

ai bảo ai người dân từ thập phương ñều kéo về nơi ñây lễ Phật cầu may. ðó cũng là ngày hội chính của 

chùa Dâu, ngày mà bà Man Nương sinh hạ. 

 Hội Dâu mở trong 3 ngày: mồng 7, mồng 8, mồng 9 âm lịch với một quy chế rất chặt chẽ.11 kiệu 

Phật ñược rước ra ngoài trời, ñi khắp 12 làng xã trong Tổng Khương. Các kiệu Phật ñược phong áo rất 

lộng lẫy uy nghi. Gắn với lễ hội còn có các trò chơi dân gian như thi cướp nước, múa trống, múa gậy, 

múa sư tử. Ban ñêm có hát chầu văn, hát chèo, hát trống quân,... ði theo các pho tượng rước còn có các 

tán, long, tù và, trống chiêng... tất cả ñã tạo nên cho ngày hội thêm ñông vui, náo nhiệt. 
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 Về với chùa Dâu ta còn ñược nghe kể rất nhiều chuyện, truyền thuyết dân gian về Trạng nguyên Mạc 

ðĩnh Chi, về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, về sự tích giữa ông Khâu ðà La và bà Man Nương ñầy ly 

kỳ, hấp dẫn. Trong hiện tại và tương lai chùa Dâu mãi là một nơi mang ñậm màu sắc dân tộc Việt Nam, là 

một nơi mang nhiều ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Không biết tự bao giờ, hội Dâu ñã thành lịch trong dân gian 

với những câu ca quen thuộc: 

Mồng bảy hội Khám 

Mồng tám hội Dâu 

Mồng chín ñâu ñâu 

Cũng về hội Gióng. 

 ðồng thời chùa Dâu - hội Dâu ñã trở thành tiếng gọi tâm linh ñối với tất cả mọi người: 

Dù ai ñi ñâu, về ñâu 

Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về 

Dù ai buôn bán trăm nghề 

Tháng tư, ngày tám, nhớ về hội Dâu. 

 Ngược dòng lịch sử, bóc từng lớp bụi thời gian ta mới thấy hết ñược ý nghĩa và vẻ ñẹp truyền thống 

của khu di tích văn hóa chùa Dâu. Tôi tin rằng cả ngày hôm nay và mai sau viên ngọc quý ñó sẽ mãi ñược 

trường tồn . ðể chùa Dâu xứng ñáng với tên gọi là một trung tâm phật giáo ñầu tiên của nước ta. Niềm tự 

hào ấy không chỉ của những người dân Kinh Bắc mà của cả dân tộc, của cả trang sử vẻ vang trong nét 

ñậm ñà bản sắc quê hương. 

 

ðề 3.   Thuyết minh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 
  

 Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích ña dạng và phong phú hàng ñầu của thành phố Hà Nội, 

nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long thời nhà Lý. 

          Là tổ hợp gồm hai di tích chính: Văn Miếu thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư 

nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu ñạo cao, ñức trọng của nền giáo dục Việt Nam; 

và Quốc Tử Giám trường Quốc học cao cấp ñầu tiên của Việt Nam, với hơn 700 năm hoạt ñộng ñã ñào 

tạo hàng nghìn nhân tài cho ñất nước. Ngày nay, Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du 

khách trong và ngoài nước ñồng thời cũng nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và nơi tổ chức hội thơ 
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hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. ðặc biệt, ñây còn là nơi các sĩ tử ngày nay ñến "cầu may" trước mỗi 

kỳ thi. 

 Về lịch sử: 

 Văn Miếu ñược xây dựng từ "tháng 8 năm Canh Tuất (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai ñời Lý Thánh 

Tông, ñắp tượng Chu Công, Khổng Tử và Tứ phối vẽ tranh tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. 

Hoàng thái tử ñến ñấy học.". 

 Bia tiến sĩ khoa thi nho học năm Nhâm Tuất (1442)Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử 

giám, có thể coi ñây là trường ñại học ñầu tiên ở Việt Nam. Ban ñầu, trường chỉ dành riêng cho con vua 

và con các bậc ñại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). Năm 1156, Lý Anh Tông cho sửa lại Văn Miếu 

và chỉ thờ Khổng Tử. 

 Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng Quốc Tử giám và thu nhận cả con cái các nhà thường 

dân có sức học xuất sắc. 

 ðời Trần Minh Tông, Chu Văn An ñược cử làm quan Quốc Tử giám Tư nghiệp (hiệu trưởng) và thầy 

dạy trực tiếp của các hoàng tử. Năm 1370 ông mất, ñược vua Trần Nghệ Tông cho thờ ở Văn Miếu bên 

cạnh Khổng Tử. 

 Sang thời Hậu Lê, Nho giáo rất thịnh hành. Vào năm 1484, Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ của 

những người thi ñỗ tiến sĩ từ khóa thi 1442 trở ñi. 

 Năm 1762, Lê Hiển Tông cho sửa lại là Quốc Tử Giám - cơ sở ñào tạo và giáo dục cao cấp của triều 

ñình. Năm 1785 ñổi thành nhà Thái học. 

 ðời nhà Nguyễn, Quốc Tử giám lập tại Huế. Năm 1802, vua Gia Long ấn ñịnh ñây là Văn Miếu - Hà 

Nội và cho xây thêm Khuê Văn Các. Trường Giám cũ ở phía sau Văn Miếu lấy làm nhà Khải thánh ñể 

thờ cha mẹ Khổng Tử. ðầu năm 1947, giặc Pháp nã ñạn ñại bác làm ñổ sập căn nhà, chỉ còn cái nền với 

hai cột ñá và 4 nghiên ñá. Ngày nay, ngôi nhà này ñã ñược phục dựng theo kiến trúc cùng thời với quần 

thể các công trình còn lại. 

 Năm 1762, Lê Hiển Tông cho sửa lại là Quốc Tử Giám - cơ sở ñào tạo và giáo dục cao cấp của triều 

ñình. Năm 1785 ñổi thành nhà Thái học. 

 ðời nhà Nguyễn, Quốc Tử giám lập tại Huế. Năm 1802, vua Gia Long ấn ñịnh ñây là Văn Miếu - Hà 

Nội và cho xây thêm Khuê Văn Các. Trường Giám cũ ở phía sau Văn Miếu lấy làm nhà Khải thánh ñể 

thờ cha mẹ Khổng Tử. ðầu năm 1947, giặc Pháp nã ñạn ñại bác làm ñổ sập căn nhà, chỉ còn cái nền với 

hai cột ñá và 4 nghiên ñá. Ngày nay, ngôi nhà này ñã ñược phục dựng theo kiến trúc cùng thời với quần 

thể các công trình còn lại 

 Về kiến trúc: 
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 Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám ñược bố cục ñăng ñối từng khu, từng lớp theo trục Bắc 

Nam, mô phỏng tổng thể quy hoạch khu Văn Miếu thờ Khổng Tử ở quê hương ông tại Khúc Phụ, Sơn 

ðông, Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô ở ñây ñơn giản hơn, kiến trúc ñơn giản hơn và theo phương thức 

truyền thống nghệ thuật dân tộc.  

 Phía trước Văn Miếu có một hồ lớn gọi là hồ Văn Chương, tên cũ xưa gọi là Thái Hồ. Giữa hồ có gò 

Kim Châu, trước ñây có lầu ñể ngắm cảnh. 

 Ngoài cổng chính có tứ trụ, hai bên tả hữu có bia "Hạ Mã", xung quanh khu vực xây tường cao bao 

quanh. Cổng Văn Miếu xây kiểu Tam quan, trên có 3 chữ "Văn Miếu Môn" kiểu chữ Hán cổ xưa. 

 Trong Văn miếu chia làm 5 khu vực rõ rệt, mỗi khu vực ñều có tường ngăn cách và cổng ñi lại liên hệ 

với nhau: 

 Khu thứ nhất: bắt ñầu với cổng chính Văn Miếu Môn ñi ñến cổng ðại Trung Môn, hai bên có cửa nhỏ 

là Thành ðức Môn và ðạt Tài Môn. 

 Khu thứ hai: từ ðại Trung Môn vào ñến khuê Văn Các (do ðức Tiền Quân Tổng trấn Bắc Thành 

Nguyễn Văn Thành cho xây năm 1805). Khuê Văn Các là công trình kiến trúc tuy không ñồ sộ song tỷ lệ 

hài hòa và ñẹp mắt. Kiến trúc gồm 4 trụ gạch vuông (85 cm x 85 cm) bên dưới ñỡ tầng gác phía trên, có 

những kết cấu gỗ rất ñẹp. Tầng trên có 4 cửa hình tròn, hàng lan can con tiện và con sơn ñỡ mái bằng gỗ 

ñơn giản, mộc mạc. Mái ngói chồng hai lớp tạo thành công trình 8 mái, gờ mái và mặt mái phẳng. Gác là 

một lầu vuông tám mái, bốn bên tường gác là cửa sổ tròn hình mặt trời toả tia sáng. Hình tượng Khuê 

Văn Các mang tất cả những tinh tú cua bầu trời toả xuống trái ñất và trái ñất nơi ñây ñược tượng trưng 

hình vuông của giếng Thiên Quang. Công trình mang vẻ ñẹp sao Khuê, ngôi sao sáng tượng trưng cho 

văn học. ðây là nơi thường ñược dùng làm nơi thưởng thức các sáng tác văn thơ từ cổ xưa tới nay. Hai 

bên phải trái Khuê Văn Các là Bi Văn Môn và Súc Văn Môn dẫn vào hai khu nhà bia Tiến sỹ. 

 Khu thứ ba: gồm hồ nước Thiên Quang Tỉnh (nghĩa là giếng soi ánh mặt trời), có hình vuông. Hai bên 

hồ là 2 khu nhà bia tiến sĩ. Mỗi tấm bia ñược làm bằng ñá, khắc tên các vị thi ñỗ Trạng nguyên, Bảng 

nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ. Bia ñặt trên lưng một con rùa. Hiện còn 82 tấm bia tiến sĩ về các 

khoa thi từ năm 1442 ñến năm 1779, chia ñều cho hai khu tả và hữu. Trong ñó, 12 bia ñầu tiên (cho các 

khoa thi những năm 1442-1514) ñược dựng vào thời Lê sơ, 2 bia (cho các khoa 1518, 1529) ñược dựng 

vào triều nhà Mạc, còn 68 bia cuối cùng (các khoa thi những năm 1554-1779) ñược dựng vào thời Lê 

trung hưng. Mỗi khu nhà bia gồm có 1 Bi ñình nằm ở chính giữa và 4 nhà bia (mỗi nhà 10 bia) xếp thành 

hai hàng, nằm hai bên Bi ñình. Bi ñình khu bên trái Thiên Quang Tỉnh chứa bia tiến sĩ năm 1442, còn Bi 

ñình khu bên phải chứa bia tiến sĩ năm 1448. 
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 Khu thứ tư: là khu trung tâm và là kiến trúc chủ yếu của Văn Miếu, gồm hai công trình lớn bố cục 

song song và nối tiếp nhau. Toà ngoài nhà là Bái ñường, toà trong là Thượng cung. 

 Khu thứ năm: là khu Thái Học, trước kia ñã có một thời kỳ ñây là khu ñền Khải thánh, thờ bố mẹ 

Khổng Tử, nhưng ñã bị phá hủy. Khu nhà Thái Học mới ñược xây dựng lại năm 2000. 

 Trong Văn Miếu có tượng Khổng Tử và Tứ phối (Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử). Ở ñiện thờ 

Khổng Tử có hai cặp hạc cưỡi trên lưng rùa. ðây là hình tượng rất ñặc trưng tại các ñền, chùa, lăng tẩm, 

miếu mạo ở Việt Nam. Hình ảnh hạc chầu trên lưng rùa trong nhiều ngôi chùa, miếu..., hạc ñứng trên 

lưng rùa biểu hiện của sự hài hòa giữa trời và ñất, giữa hai thái cực âm - dương. Hạc là con vật tượng 

trưng cho sự tinh tuý và thanh cao. Theo truyền thuyết rùa và hạc là ñôi bạn rất thân nhau. Rùa tượng 

trưng cho con vật sống dưới nước, biết bò, hạc tượng trưng cho con vật sống trên cạn, biết bay. Khi trời 

làm mưa lũ, ngập úng cả một vùng rộng lớn, hạc không thể sống dưới nước nên rùa ñã giúp hạc vượt 

vùng nước ngập úng ñến nơi khô ráo. Ngược lại, khi trời hạn hán, rùa ñã ñược hạc giúp ñưa ñến vùng có 

nước. ðiều này nói lên lòng chung thuỷ và sự tương trợ giúp ñỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn giữa 

những người bạn tốt. 

 Ngày nay, Khuê Văn Các ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám ñã ñược công nhận là biểu tượng của thành phố 

Hà Nội. 

 

ðề 4.   Thuyết minh về thắng cảnh Hội An. 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Thị xã Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn. Nơi ñây xưa kia ñã có một thời nổi tiếng với tên gọi Faifoo 

mà các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Ðào Nha, Italia v.v.. ñã biết ñến từ thế kỷ 16, 17. Từ thời 

ñó, thương cảng Hội An ñã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng ðông Nam Á, một trong 

những trạm ñỗ chính của thương thuyền vùng Viễn Ðông... 

 Thị xã có những dãy phố cổ gần như nguyên vẹn, ñó là loại nhà hình ống xuyên suốt từ phố nọ sang 

phố kia. Trong ñó có một dãy phố nằm sát ngay bờ sông Hội An. Nhà ở ñây toàn bằng gỗ quý, trong nhà 

treo hoành phi, câu ñối, cột nhà trạm trổ hoa văn rất cầu kỳ... Hội An là một bảo tàng sống, khu phố cổ ñã 

ñược UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. 

 Thương cảng Hội An với tên gọi xưa kia là cảng Ðại Chiêm ñược hình thành khi những thương gia 

nước ngoài, nhất là người Nhật Bản và người Trung Quốc từng bước thiết lập cơ ngơi ñể sinh sống cũng 

như buôn bán lâu dài. 
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 Khung cảnh và ánh sáng kỳ ảo trong khu phố cổ quyện với giọng ca Bài Chòi, Hò Khoan, Giã 

Gạo...vẳng lên từ con thuyền ñậu dưới bến sông, dưới mái hiên, nơi ñầu phố ... 

 Thị xã nhỏ bé nằm trên ñất Quảng Nam này từng là nơi chứng kiến hai cuộc giao thoa văn hoá lớn 

trong lịch sử dân tộc Việt: Lần thứ nhất cách ñây hơn 5 thế kỷ, khi nước ñại Việt tiến về phương Nam mở 

mang bờ cõi, và lần thứ hai cách ñây hai thế kỷ, khi người phương tây theo các chiến thuyền và thương 

thuyền ñặt chân lên mảnh ñất này với ý ñồ truyền bá và thôn tính. Cả hai sự kiện lớn ñó ñều kéo theo 

tương tác văn hoá lớn lao và nền văn hóa Việt ñã vượt qua thử thách ñồng hoá ñể tự cải biến và tồn tại 

cùng thời cuộc. 

 Giờ ñây, du khách tới Hội An, ngoài việc khám phá sự bình dị chân thật trong tâm hồn người dân phố 

Hội, sẽ mất nhiều thời gian chiêm ngưỡng vẻ ñẹp cổ kính và tĩnh lặng của các mái ngói phủ rêu xanh 

mướt và nét chạm trổ tinh vi trong những căn nhà gỗ ñã tồn tại từ hơn ba trăm vòng quay xuân hạ thu 

ñông. 

 Bước chân vào khu phố cổ, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một thế giới biệt lập, tách khỏi mọi dòng 

chẩy và sức phá huỷ của thời gian. Không có tiếng ñộng cơ gầm rú cũng chẳng có những thương hiệu rực 

rỡ ñèn mầu. Tất cả ñã lùi xa sau lưng, cả không gian và thời gian ñều lắng ñọng trong những nếp nhà gỗ 

cổ xưa. Cầu chùa, dẫy nhà cổ hai tằng quay lưng phía bến sông Hoài, Hội quán Quảng Ðông, Phúc Kiến... 

ñang lặng lẽ tồn tại ñể con người hoài niệm về một thời quá khứ. Ðặc biệt, khu phỗ cổ mạng một vẻ lãng 

mạng, sâu lắng và bình yên dưới ánh ñèn lồng huyền ảo mỗi ñêm 14 âm lịch hàng tháng. Xưa kia, nếu 

như người Việt quen dùng ñĩa ñèn dầu lạc, thì người Nhật Bản và Trung Hoa ñã ñưa tới Hội An thói quen 

sử dụng ñèn lồng. 

 Sáng kiến khôi phục việc thắp ñèn lồng thay cho ánh sáng ñiện từ mùa thu năm1998 ñã mang lại hiệu 

quả không ngờ ngay từ buổi ñầu tiên. Vào mỗi ñêm 14 âm lịch, mọi sinh hoạt của thị xã bình yên này 

ñược quay trở về với tập quán của hơn 300 năm trước, và khu phố cổ nằm trong giới hạn của bốn con 

ñường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Bạch Ðằng ñã hàng loạt tắt ñèn và treo trước hiên nhà những 

ngọn ñèn lồng huyền ảo. 

 Dù toả sáng nhờ ngọn ñiện thông thường, song ánh sáng của ñèn lồng mờ dịu và phảnh phất dấu ấn 

của thời gian xưa cũ. Những chiếc ñèn tròn, lục lăng theo phong cách Trung Hoa treo dưới mái hiên và 

hai bên cửa ra vào, ñèn quả trám hoặc ống dài kiểu Nhật Bản phất giấy trắng lơ lửng dọc theo hàng cột, 

ñèn trụ vuông, ñèn quả trám to nhỏ các cỡ... tất cả ñã tạo lên một thế giới lung linh, huyền ảo. Trong ñêm 

hoa ñăng, phố cổ ñã tự nguyện ngừng sử dụng các thiết bị ñiện như TV, ñèn ñường, ñèn neon... nhưng 

người dân Hội An không thấy ñó là ñiều bất tiên cho cuộc sống của mình. 
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 Cường ñộ ánh sáng giảm ñi, song chất men say của thị xã lãng mạn ñã bốc mạnh trong mỗi con người 

khi ñi qua phố cổ. 

 Trong ngôi nhà cổ rêu phong, bóng người phụ nữ áo dài thời trước cặm cụi làm việc dưới ánh ñèn lồng 

ñược tạo thành từ chiếc nơm cá giản dị, bên vỉa hè, hai người già râu tóc bạc phơ ñang chìm ñắm vào suy 

nghĩ với ván cờ tướng thắp sáng bởi ngọn nến lung linh... Dường như con người ñang ñược sống với dĩ 

vãng khi mà những phiền toái của cuộc sống hiện tại chưa hiện hữu. 

 Trong bầu không khí cổ tích ñó, hãy kiểm nghiệm sự hiện hưu bằng việc nếm một vài món ăn phong 

vị xứ Quảng như bánh Bo, bánh Vạc, Cao lầu tại các nhà hàng còn giữ nguyên hình ảnh ñầu thế kỷ. Tại 

tiệm ăn FaiFo trên ñường Trân Phú, những chiếc ñèn lồng nhỏ xíu hình dáng cổ ñiển chiếu một nguồn 

ánh sáng vàng ấm áp, hoà ñiệu cùng cặp ñèn lớn có dán lời cầu ước chữ Hán theo phong tục cổ xưa trước 

mái hiên. Ðộc ñáo hơn là cách bài trí của tiệm cafe có tên "Treated". Tại ñây, người chủ ñã khoét thủng 

trần gỗ và lồng vào những chiếc rá tre vo gạo bình dị. Hàng lỗ thủng ñều ñặn của rá tre ñã tạo ra một 

nguồn ánh sáng ngộ nghĩnh và ñộc ñáo. Có phải người chủ nào cũng ñủ cam ñảm khoét thủng trần gỗ của 

nhà mình ra ? 

 Hiện diện trên phố Hội An là vô số các cửa hàng bầy bán các loại ñèn lồng làm kỷ niệm. Tuỳ theo chất 

liệu vải bọc ngoài mà ngọn ñèn ñưa tới những loại ánh sáng khác nhau. Ðó có thể là mầu ñỏ may mắn, 

mầu vàng tươi vui, mầu gấm huyết diụ kiêu sa hay sắc xanh lãnh lẽo. Tuy nhiên khó so sánh ñược với 

những chiếc ñèn lồng có tuổi hàng thế kỷ ñang ñược các gia ñình sinh sống lâu ñời ở ñây gìn giữ và chỉ 

chưng ra trong ñêm hội hoa ñăng. Những ngọn ñèn này ñược chế tác từ gỗ quý, chạm trổ cầu kỳ và trên 

mỗi tấm kính là một tác phẩm hội hoạ thật sự. Các tích truyện cổ nổi tiếng ñược nghệ nhân xưa vẽ trên 

kính, sinh ñộng và hoàn hảo như một bức tranh ñắt giá. Mỗi khi ngọn nến bên trong toả sáng, cảnh mây 

trắng, trời xanh hoặc nước biếc sẽ liên tục quay tròn, hắt bóng các chi tiết lên mặt kính. 

 Khung cảnh và ánh sáng kỳ ảo trong khu phố cổ quyện với giọng ca bài chòi, hò khoan, giã gạo... vẳng 

lên từ con thuyền ñậy dưới bến sông, dưới mái hiên, nơi ñầu phố... tạo ra sức cuốn hút kỳ lạ ñối với du 

khách. Không quá trang nghiêm như cố ñô Huế, không quá sôi ñộng như chợ Lớn, nét cổ truyền nơi ñây 

mang một vẻ thuần khiết, thu hút những tâm hồn ưa chuộng lãng mạn của những ngày xa xưa. 
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ðề 5.   Thuyết minh về thắng cảnh vịnh Hạ Long 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Nằm ở vùng Ðông Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long là một phần vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của 

thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện ñảo Vân Ðồn. Phía tây nam Vịnh giáp ñảo 

Cát Bà, phía ñông là biển, phần còn lại giáp ñất liền với ñường bờ biển dài 120 km, ñược giới hạn từ 

106o58' -107o22' kinh ñộ Ðông và 20o45' -20o50' vĩ ñộ Bắc với tổng diện tích 1553 km2 gồm 1969 hòn 

ñảo lớn nhỏ, trong ñó 989 ñảo có tên và 980 ñảo chưa có tên.  

 Ðảo của vịnh Hạ Long có hai dạng là ñảo ñá vôi và ñảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là 

vùng phía ñông nam (thuộc vịnh Bái Tử Long) và vùng phía tây nam (thuộc vùng vịnh Hạ Long) có tuổi 

kiến tạo ñịa chất từ 250 -280 triệu năm. Vùng tập trung dày ñặc các ñảo ñá có phong cảnh ngoạn mục và 

nhiều hang ñộng ñẹp nổi tiếng là vùng trung tâm Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long, bao gồm vịnh Hạ 

Long và một phần vịnh Bái Tử Long. Vùng Di sản thiên nhiên ñược thế giới công nhận có diện tích 434 

km2 bao gồm 775 ñảo, như một hình tam giác với 3 ñỉnh là ñảo Ðầu Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía 

nam), ñảo Cống Tây (phía ñông) vùng kế bên là khu vực ñệm và di tích danh thắng quốc gia ñược Bộ 

Văn hoá Thông tin xếp hạng năm 1962. 

 Tên gọi Hạ Long ñã thay ñổi qua nhiều thời kỳ lịch sử, thời Bắc thuộc khu vực này ñược gọi là Lục 

Châu, Lục Hải. Các thời Lý, Trần, Lê Vịnh mang các tên Hải ðông, An Bang, Vân ðồn, Ngọc Sơn hay 

Lục Thủy. Tên Hạ Long (rồng ñáp xuống) mới xuất hiện trong một số thư tịch và các bản ñồ hàng hải của 

Pháp từ cuối thế kỷ 19.Trên tờ Tin tức Hải Phòng xuất bản bằng tiếng Pháp có bài viết về sự xuất hiện 

của sinh vật giống rồng trên khu vực là vịnh Hạ Long ngày nay với nhan ñề Rồng xuất hiện trên vịnh Hạ 

Long, khi viên thiếu úy người Pháp Legderin, thuyền trưởng tàu Avalence cùng các thủy thủ bắt gặp một 

ñôi rắn biển khổng lồ ba lần (vào các năm 1898, 1900 và 1902). Có lẽ người Châu Âu ñã liên tưởng con 

vật này giống như con rồng châu Á, loài vật huyền thoại ñược tôn sùng trong văn hóa Việt Nam nói riêng 

và văn hóa các nước ñồng văn châu Á nói chung. Bên cạnh những truyền thuyết của Việt Nam về Rồng 

Mẹ và Rồng Con ñáp xuống khu vực vịnh ñảo vùng ðông Bắc này, sự xuất hiện con vật lạ hiện hữu như 

rồng trong thực tại, có thể ñã trở thành các lý do khiếnvùng biển ñảo Quảng Ninh ñược người Pháp gọi 

bằng cái tên vịnh Hạ Long từ ñó và phổ biến ñến ngày nayTừ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một 

bức tranh khổng lồ vô cùng sống ñộng. Ði giữa Hạ Long, ta ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích bị hoá 

ñá, ñảo thì giống hình một người ñang ñứng hướng về ñất liền (hòn Ðầu Người), ñảo thì giống như một 

con rồng ñang bay lượn trên mặt nước (hòn Rồng), ñảo thì lại giống như một ông lão ñang ngồi câu cá 
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(hòn Ông Lã Vọng), hòn Cánh Buồm, hòn Cặp Gà, hòn Lư Hương...Tất cả trông rất thực, thực ñến kinh 

ngạc. Hình dáng những ñảo ñá diệu kỳ ấy biến hoá khôn lường theo góc ñộ ánh sáng trong ngày và theo 

góc nhìn. Tiềm ẩn trong lòng các ñảo ñá ấy là những hang ñộng tuyệt ñẹp như ñộng Thiên Cung, hang 

Ðầu Gỗ, ñộng Sửng Sốt, ñộng Tam Cung... Ðó thực sự là những lâu ñài của tạo hoá giữa chốn trần gian. 

 Từ xưa, Hạ Long ñã ñược ñại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là kỳ quan ñất dựng giữa trời 

cao. Vịnh Hạ Long cũng là nơi gắn liền với sự phát triển của lịch sử dân tộc với những ñịa danh nổi tiếng 

như Vân Ðồn -nơi có thương cảng cổ nổi tiếng một thời (1149), có núi Bài Thơ ghi bút tích của nhiều bậc 

vua chúa, danh nhân, xa hơn chút nữa là dòng sông Bạch Ðằng -nơi ñã từng chứng kiến hai trận thuỷ 

chiến lẫy lừng của cha ông ta chống giặc ngoại xâm..  

 Không chỉ có vậy, Hạ Long ngày nay ñược các nhà khoa học chứng minh là một trong những cái nôi 

của con người có nền văn hoá Hạ Long từ Hậu kỳ ñồ ñá mới với những ñịa danh khảo cổ học nổi tiếng 

như Ðồng Mang, Xích Thổ, Soi Nhụ, Thoi Giếng... Hạ Long cũng là nơi tập trung ña dạng sinh học cao 

với những hệ sinh thái ñiển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái tùng 

áng, hệ sinh thái rừng cây nhiệt ñới... Với hàng ngàn loài ñộng, thực vật vô cùng phong phú trên rừng 

dưới biển, cá, mực... Có những loài ñặc biệt quý hiếm chỉ có ở nơi ñây.Với những giá trị ñặc biệt như 

vậy, ngày 17/12/1994, trong phiên họp lần thứ 18 của Hội ñồng Di sản Thế giới thuộc UNESCO tổ chức 

tại Thái Lan, vịnh Hạ Long chính thức ñược công nhận là Di sản thiên nhiên, khẳng ñịnh giá trị mang tính 

toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.Cách ñây hơn 5 thế kỷ, Nguyễn Trãi ñi ngang qua 

khu vực này và lần ñầu tiên ca ngợi vịnh Hạ Long là kỳ quan, khi viết trong bài "Lộ nhập Vân ðồn": 

Lộ nhập Vân ðồn san phục san 

Thiên khôi ñịa khiết phó kỳ quan 

(ðường tới Vân ðồn lắm núi sao! 

Kỳ quan ñất dựng giữa trời cao) 

Vua Lê Thánh Tông ñề trên vách ñá Núi Bài Thơ năm 1468: 

Cự lãng nông nông kiểu bách xuyên 

Quần sơn cờ cổ bích liên thiên 

(Trăm dòng sông chảy mênh mông quanh núi 

Quần ñảo rải rác như bàn cờ, biển liền trời sắc xanh biếc) 
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ðề 6.   Thuyết minh về ñộng Phong Nha (Quảng Bình). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Cứ mỗi khi nhắc tới những ñịa ñiểm du lịch ở nước ta, người ta lại nghĩ ñến Vịnh Hạ Long, ñảo Cát 

Bà, Phan Thiết,… nhưng một trong những ñịa danh nổi tiếng ấy không thể thiếu ñộng Phong Nha – di sản 

văn hóa thế giới. Sự kì ảo của ñộng Phong Nha ñã ñem lại cho du khách cảm giác thích thú như ñược lạc 

vào thế giới thần tiên. ðộng Phong Nha là một quà tặng của thiên nhiên dành cho ñất nước ta. 

 ðộng Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một vườn quốc gia tại huyện Bố 

Trạch và Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình, cách thành phố ðồng Hới khoảng 50km về phía Tây Bắc, 

cách thủ ñô Hà Nội khoảng 500 km về phía Nam. Phong Nha – Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi ñá vôi 

rộng khoảng 200.000ha. Vườn quốc gia bao gồm 300 hang ñộng lớn nhỏ khác nhau. ðiểm ñặc trưng của 

vườn quốc gia này là các kiến tạo ñá vôi, 300 hang ñộng và các sông ngầm, hệ thống ñộng vật quý hiếm 

nằm trong sách ñỏ Việt Nam và sách ñỏ Thế giới. Các hang ñộng ở ñây với tổng chiều dài là khoảng hơn 

80km nhưng các nhà thám hiểm Anh và Việt Nam mới chỉ tìm hiểu ñược 20km. Vào tháng 4 năm 2009, 

một ñoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hoàng gia Anh ñã phát hiện ra một hang ñộng khác lớn hơn rất nhiều 

ñộng Phong Nha nhưng ñộng Phong Nha vẫn là hang ñộng giữ nhiều kỉ luật về cái “nhất”: hang nước dài 

nhất, cửa hang cao và rộng nhất; bãi cát, ñá rộng và ñẹp nhất; hồ ngầm ñẹp nhất; thạch nhũ tráng lệ và kì 

ảo nhất; dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam; hang khô rộng và ñẹp nhất thế giới. 

 Trước ñó, khi Phong Nha – Kẻ Bàng chưa phải là vườn quốc gia, khu vực này là khu vực bảo tồn thiên 

nhiên, từ ngày 9 tháng 8 năm 1986 ñược mở rộng thêm diện tích là 41132ha. Mãi ñến ngày 12 tháng 12 

năm 2001, thủ trướng chính phủ ñã ra nghị quyết chuyển khu bảo tồn thiên nhiên này thành vườn ña quốc 

gia và có tên gọi như hiện nay. 

 Quá trình hình thành hang ñộng là một quá trình khá lâu dài. Từ những kiến tạo ñịa chất xảy ra trong 

lòng dãy núi ñá vôi Kẻ Bàng vào thời kì ðại cổ sinh ñã làm thay ñổi hoàn toàn về ñịa chất nơi ñây. Sự tác 

ñộng của nội lực bên trong lòng trái ñất và ngoại lực ñã tạo ra vẻ ñẹp kì bí rất riêng của ñộng Phong Nha. 

Hệ thống ñứt gãy chằng chịt trên mặt ñá vôi ñã tạo ñiều kiện cho nước dễ thấm vào các khối ñá vôi. Sự 

xâm thực ñã gặm mòn, hòa tan, rửa trôi ñá vôi trong hàng triệu năm. Qua ñó nó ñã tạo nên một hang ñộng 

ăn sâu trong núi ñá vôi. 

 ðộng Phong Nha bao gồm ñộng khô và ñộng nước, nổi bật nhất trong các ñộng khô là ñộng Tiên Sơn. 

ðộng Tiên Sơn có chiều dài 980m. Từ cửa ñộng ñi vào khoảng 400m có một vực sâu khoảng 10m và sau 

ñó là ñộng ñá ngầm dài gần 500m khá nguy hiểm. Du khách ñến tham quan, ñể ñảm bảo an toàn chỉ ñược 
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ñi sâu vào 400m tính từ cửa ñộng. ðộng Tiên Sơn là nơi có cảnh thạnh nhũ và những phiến ñá kì vĩ 

huyền ảo. Các âm thanh phát ra từ các phiến ñá, khi ñược gõ vào vọng như tiếng cồng chiêng.Theo các 

nhà khoa học thuộc Hội hang ñộng Hoàng gia Anh, ñộng này ñược kiến tạo cách ñây hàng chục triệu 

năm, khi một dòng nước chảy qua quả núi ñã ñục rỗng, bào mòn núi ñá vôi Kẻ Bàng. Sau ñó, do ñịa chất 

thay ñổi, khối ñá vôi ñổ sụp, chặn dòng chảy và làm nên ñộng khô Tiên Sơn.  

 Còn hệ thống ñộng nước nổi bật nhất là ñộng Phong Nha. Tạo hóa ñã dựng nên những khối thạch nhũ 

ñủ màu sắc với những hình dạng khác nhau. Vẻ kì ảo ấy khiến ai ñến tham qua cũng trầm trồ khen ngợi. 

ðộng Phong Nha dài 7729m. Hang có chiều dài dài nhất của ñộng là 145m. ðộng Phong Nha còn ñược 

mệnh danh là Thủy Tề Tiên vì nơi ñây những cột ñá, thạch nhũ như mang một phong thái rất khác nhau. 

Tiếng nước vỗ vào ñá vang vọng thật xa. ðộng Phong Nha ñẹp như một bức tranh thủy mạc mà nhiều 

hang ñộng khác phải ngưỡng mộ. 

 ðộng Phong Nha ngoài có giá trị về du lịch nó còn là một di chỉ khảo cổ. Những nhà thám hiểm và 

người dân nơi ñây ñã phát hiện ra nhiều chữ khắc trên ñá của người xưa, gạch, tượng ñá, tượng phật, 

mảnh gốm và nhiều bài vị tại ñây. Ở ñộng Phong Nha người ta ñã phát hiện nhiều mảnh than và miệng 

bình gốm có tráng men của Chàm và các ñồ gốm thô sơ khác. ðộng Phong Nha còn là nơi vua Hàm Nghi 

trú ngụ trong thời kì thực hiện chiếu Cần Vương kháng chiến chống Pháp. 

 ðộng Phong Nha – hang ñộng tạo nên niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Nó là bằng chứng cho sự ưu 

ñãi của thiên nhiên nước ta. ðộng Phong Nha ñã ñược UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ai 

ñã từng ñến ñộng ñều nhớ mãi sự kì diệu mà ñộng mang lại từ vẻ ñẹp thuần túy thiên nhiên. 

 

ðề 7.   Thuyết minh về thắng cảnh Chùa Hương (Hà Nội). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Chắc hẳn ai cũng biết ñến chùa Hương một danh lam thắng cảnh của Viêt Nam. Hằng năm cứ ñến 

mùng sáu tháng giêng sau tết Nguyên ðán nơi ñây lại tổ chức lễ hội chùa Hương. Khách hành hương từ 

khắp mọi miền ñất nước, Việt kiều, du khách nước ngoài nườm nượp ñổ về ñây vừa ñể cầu mong một 

ñiều tốt lành vừ ñể ñắm mình trong khung cảnh thần tiên của Hương Sơn. 

 Chùa Hương thuộc huyện Mĩ ðức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), cách trung tâm thủ ñô Hà Nội khoảng 

70 km về phía tây nam. Từ ñây ñi ô tô qua thị xã Hà ðông, Vân ðình, thẳng ñến bến ðục thì dừng. Du 

khách xuống ñò, lướt theo dòng xuối Yến trong xanh giữa hai bên là cánh ñồng lúa. Trước mắt là những 

dãy núi trùng ñiệp ñẹp vô cùng! 
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 Có thể nói, cái ñẹp của Hương Sơn ñược tạo nên từ bàn tay khéo léo kì công của con người và sự ban 

tặng của mẹ thiên nhiên. Các ngôi chùa ñược xây rải rác trên triền núi ñá vôi, thấp thoáng bên dưới là 

những rừng cây xanh thẳm. Từ chân núi ñi ngược lên hàng ngàn bậc ñá cheo leo,hành khách sẽ thắp 

nhang ở chùa ngoài rồi vào chùa trong, lên chùa Giải Oan, chùa Thiên Mụ,với ñộng Hinh Bồng, ñộng 

Hương Tích. Chùa nào cũng cổ kính uy nghi ẩn hiện trong làn sương mờ mờ ảo ảo, tạo nên một bầu 

không khí huyền bí linh thiêng.Mỗi người ñến ñây ñều mang theo một ước nguyện riêng nhưng tất cả mọi 

người ñều cảm thấy trút bỏ ñược vướng bận hằng ngày, tất cả ñều lâng lâng thoải mái. 

 Trên con ñường dốc quanh co, dòng người nối ñuôi nhau, già trẻ, gái trai ñủ mọi lứa tuổi, miền quê. 

Tất cả mọi người ñều có ñược sự thân quen như người trong nhà trước câu “Nam mô A Di ðà Phật ”. 

Hương Sơn có rất nhiều ñộng nhưng lớn nhất, kì thú nhất phải nói ñến ñộng Hương Tích. Lên ñến ñây, 

mọi mệt nhọc ñều tan biến hết, trong lòng lâng lâng niềm hứng khởi. Nơi ñây, hoa mơ nở trắng như tuyết 

ñiểm, hương thơm thoang thoảng trong gió. Tiếng chim ríu rít, tiếng suối róc rách lúc gần lúc xa. ðứng 

trên cửa ñộng, du khách hít căng lồng ngực không khí thơm, trong lành. 

 Hương Tích ñược chúa Trịnh Xâm ca ngợi là “Nam Thiên ñệ nhất ñộng”. Từ bên ngoài, cửa ñộng như 

miệng một con rồng khổng lồ ăn sâu vào trong lòng núi. ðáy rộng và phẳng có thể chứa ñược mấy trăm 

người. Ánh ñèn nến lung linh huyền ảo. Những nhũ ñá, cột muôn hình vạn trạng, lấp lánh bảy sắc cầu 

vồng. 

 Muốn tham quan ñược hết chùa Hương phải mất mấy ngày mới thăm hết ñược. Ngồi trong ñộng Hinh 

Bồng, lắng tai nghe tiếng gió tạo thành tiếng nhạc du dương trầm bổng ta sẽ ñược ñắm mình vào trong cõi 

mộng. Trên ñỉnh núi có một tảng ñá lớn tương truyền ñó là bàn cờ tiên. Mỗi năm một lần nơi ñây các vị 

tiên ông thường hay ñánh cờ ñọ tài cao thấp. Còn có biết bao những sự tích, huyền thoại gắn liền với chùa 

Hương, tạo thêm cho vẻ kì bí linh thiêng của chốn phong cảnh hữu tình này. 

 Khi ñi về, trong tay ai cũng ñều mang một thứ gì ñó làm kỉ niệm. Du khách lên xe mà lòng bâng 

khuâng lưu luyến, không ai bảo ai mỗi người ñều quay lại ngắm nhìn ñể níu giữ những kỉ niệm về chùa 

Hương, ñể lại mong sớm ñến năm sau, lại có dịp tới thăm chùa Hương một lần nữa. 
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ðề 8.   Thuyết minh về thắng cảnh Hồ Gươm (Hà Nội). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 01 

 

 Hà Nội – quê hương em có hàng nghìn di tích lịch sử, hơn 500 di tích ñã ñược xếp hạng và Hồ Gươm 

là một di tích gắn liền với sự thành lập của nhà Lê, gắn liền với truyền thuyết Rùa thần ñòi gươm, ghi lại 

dấu ấn thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống quân Minh (1417-1427).  

 Hồ Hoàn Kiếm ñược coi là hòn ngọc của Hà Nội hay như du khách nước ngoài gọi là "lẵng hoa giữa 

lòng thành phố". Toàn bộ diện tích của hồ Gươm là 12 ha, dài 700m theo hướng Nam Bắc và rộng 200m 

theo hướng ðông Tây.  

 Thực ra tên gọi Hồ Gươm mới có khoảng một thế kỷ nay. Trước ñó tên phổ biến là hồ Hoàn Kiếm. 

Còn trước ñó nữa Hồ còn có nhiều tên gọi khác nhau. Thủa xa xưa do hồ có màu nước quanh năm xanh 

nên còn có tên là hồ Lục Thủy.Hồ mang tên Hoàn Kiếm vào thế kỷ XV gắn liền với truyền thuyết Rùa 

thần ñòi gươm ghi lại dấu ấn thắng lợi trong cuộc chiến tranh dân tộc chống quân Minh (1417-1427) 

do Lê Lợi lãnh ñạo.  

 Nằm ở trung tâm hồ là Tháp Rùa, ñược xây dựng trong khoảng từ giữa năm 1884 ñến tháng 4 năm 

1886, trên gò Rùa và chịu ảnh hưởng kiến trúc Pháp. Tháp hình chữ nhật. Tầng một: chiều dài 6,28 mét, 

mỗi mặt có 3 cửa. Chiều rộng 4,54 mét, mỗi mặt có 2 cửa. Các cửa ñều ñược xây cuốn, ñỉnh thuôn nhọn. 

Tầng hai: chiều dài 4,8 mét, rộng 3,64 mét và có kiến trúc giống như tầng một. Tầng ba: chiều dài 2,97 

mét, rộng 1,9 mét. Tầng này chỉ mở một cửa hình tròn ở mặt phía ðông, ñường kính 0,68 mét, phía trên 

cửa có 3 chữ Quy Sơn tháp - tháp Núi Rùa. Tầng ñỉnh có nét giống một vọng lâu, vuông vức, mỗi bề 2 

mét.  

ðầu thế kỉ XIX, một ngôi chùa ñược dựng lên trên nền cung Khánh Thuỵ cũ và có tên là chùa Ngọc Sơn. 

Ít lâu sau, nơi ñây không thờ Phật nữa mà thờ thánh Văn Xương và ðức thánh Trần, do vậy mà ñược gọi 

là ñền Ngọc Sơn. Gắn liền với ñền Ngọc Sơn chính là chiếc cầu Thê Húc màu son, cong cong như con 

tôm dẫn vào trong ñền do danh sĩ Nguyễn Văn Siêu cho xây dựng vào năm 1865. Tên của cầu có nghĩa là 

"nơi ñậu ánh sáng Mặt Trời buổi sáng sớm". Cùng với thời gian ñó, Tháp Bút và ðài nghiên cũng ñược 

xây dựng lên. Tháp Bút và ñài Nghiên nằm ở trên bờ hướng ðông Bắc hồ, Tháp Bút bao gồm bảy tầng, 

trên ñỉnh là tượng trưng cho một ngòi bút ñối lên trời, phần thân có khắc ba chữ Tả Thanh Thiên - viết lên 

trời xanh, thân tầng thứ ba của tháp có khắc một bài Bút Tháp Chí. ðài Nghiên là phần không thể thiếu 

của Tháp bút, ba chân kê nghiên là hình tượng ba con cóc, trên thân nghiên khắc một bài Minh, gồm 

64chữ Hán. 
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Trong lòng Hồ có một loài rùa quý hiếm ñang sinh sống : ñó chính là rùa vàng. Ngày trước rùa Hồ Gươm 

rất hiếm khi nổi lên mặt nước, tương truyền mỗi khi rùa nổi ñều liên quan ñến những việc quốc gia ñại sự. 

Hiện nay, rùa Hồ Gươm là di sản vô giá gắn với những truyền thuyết lịch sử và văn hoá linh thiêng từ 

hàng ngàn năm nay, hiện rùa hồ Gươm thuộc diện ñộng vật quý hiếm ñang ñược bảo vệ. 

ðối với người Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một nơi hóng gió, một nơi dùng ñể chơi thuyền mà 

còn gắn liền với ñời sống về nhiều phương diện: ñêm giao thừa, người người nô nức du xuân quanh hồ. 

Các ñôi vợ chồng trong ngày cưới tìm ñến bên hồ Gươm chụp ảnh lưu niệm. Hè ñến, những buổi chiều oi 

bức, hồ là ñịa ñiểm hóng mát lý tưởng. Ai ñã từng một lần ngắm hồ từ trên cao vào ñầu hạ sẽ không khỏi 

thảng thốt trước bức tranh ñầy màu sắc và nên thơ của những cây bằng lăng tím rạng rỡ xen giữa những 

phượng cháy ñỏ rực, những cành cây ngả xuống, vòng tay ôm lấy mặt nước hồ biếc xanh màu ngọc. Mùa 

thu, hồ Hoàn Kiếm không những chỉ là một thắng cảnh ñẹp với những rặng liễu rủ bên bờ, nắng vàng lấp 

lánh trên mặt nước mà còn là nơi nhân dân thủ ñô lui tới ñể xem pháo hoa nhân những ngày hội lớn của 

dân tộc. 

Ngày nay, Hồ Gươm vẫn ñang thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ñến tham quan, mang 

lại nhiều lợi ích cho nước nhà, chúng ta cần ra sức bảo vệ và giữ gìn ñể hồ ngày càng xanh tươi hơn, mãi 

mãi là niềm tự hào của ñất nước. 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO SỐ 02 

 

 Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ ñô... 

ðó là những câu hát ngân nga tràn niềm tự hào về một thắng cảnh nằm ở trung tâm thủ ñô Hà Nội - Hồ 

Gươm. 

 Cách ñây khoảng 6 thế kỷ, hồ Gươm gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng ðào, qua Hai Bà Trưng, Lý 

Thường Kiệt tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ quanh năm xanh biếc nên hồ Gươm 

cũng ñược gọi là hồ Lục Thuỷ. 

 Tương truyền vào thế kỷ XV hồ ñược ñổi tên thành hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với truyền thuyết trả 

gươm thần cho Rùa Vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến ñấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại 

quân Minh (1417-1427) dưới sự lãnh ñạo của Lê Lợi. Truyền thuyết kể rằng khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam 

Sơn (Thanh Hoá) có mò ñược một lưỡi gươm, sau ñó lại nhặt ñược một cái chuôi ở ruộng cày. Gươm báu 

này ñã theo Lê Lợi trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc Minh. Khi lên ngôi về ñóng ñô ở Thăng 

Long, trong một lần nhà vua ñi chơi thuyền trên hồ Lục Thuỷ, bỗng một con rùa xuất hiện. Lê Thái Tổ rút 
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gươm khỏi vỏ, giơ gươm ra thì gươm bay về phía con rùa. Rùa ngậm gươm lặn xuống ñáy hồ, và từ ñó hồ 

Lục Thuỷ có tên gọi mới là hồ Hoàn Kiếm (trả gươm) hay hồ Gươm. 

 Cũng vào thời Lê, hồ còn ñược dùng làm nơi tập luyện của thuỷ quân nên có lúc ñược gọi là hồ Thuỷ 

Quân. 

 Trên hồ có hai hòn ñảo: ðảo Ngọc và ðảo Rùa. Cuối thế kỷ 16, nhà Trịnh dựng phủ Chúa ở phường 

Báo Thiên (nay là Nhà Thờ Lớn) và ở chỗ phố Thợ Nhuộm gần hồ nên ñặt tên cho hai phần hồ là Hữu 

Vọng và Tả Vọng. Sau ñó Trịnh Doanh cho ñắp ở bờ hồ, chỗ ñối diện với ñảo Ngọc, một gò ñất có tên là 

gò Ngọc Bội, còn trên ñảo Rùa thì cho dựng dinh Tả Vọng. Khi Trịnh suy, Lê Chiêu Thống cho ñốt phá 

tất cả những gì do họ Trịnh dựng lên. ðến ñầu thế kỷ 19, người ta dựng một ngôi chùa trên ñảo Ngọc gọi 

là chùa Ngọc Sơn. Ít lâu sau chùa này không thờ Phật mà thờ thánh Văn Xương và Trần Hưng ðạo, do ñó 

ñổi chùa thành ñền, tức ñền Ngọc Sơn ngày nay. Năm 1864, nhà nho Nguyễn Văn Siêu ñã ñứng ra sửa 

sang lại cảnh ñền. Trên gò Ngọc Bội ông cho xây một ngọn tháp hình bút. ðó là tháp Bút ngày nay. 

 Tuy không phải là hồ lớn nhất trong thủ ñô, song hồ Hoàn Kiếm ñã gắn liền với cuộc sống và tâm tư 

của nhiều người. Hồ nằm ở trung tâm một quận với những khu phố cổ chật hẹp, ñã mở ra một khoảng 

không ñủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản ñịa. Hồ có nhiều cảnh ñẹp. Và hơn thế, hồ gắn với huyền 

sử, là biểu tượng khát khao hòa bình (trả gươm cầm bút), ñức văn tài võ trị của dân tộc (thanh kiếm 

thiêng nơi ñáy hồ và tháp bút viết lên trời xanh). Do vậy, nhiều văn nghệ sĩ ñã lấy hình ảnh Hồ Gươm làm 

nền tảng cho các tác phẩm của mình. 

 

ðề 9.   Thuyết minh về ðền Hùng và lễ hội ðền Hùng (Phú Thọ). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

"Dù ai ñi ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba." 

 Giỗ tổ Hùng Vương hay lễ hội ñền Hùng là một lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam. Hàng 

năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, hàng vạn người từ khắp mọi miền tổ quốc ñổ về ñền Hùng ñể tưởng 

nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua ñầu tiên của dân tộc.  

 ðền Hùng là một khu du lịch nổi tiếng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Phong Châu, 

tỉnh Vĩnh Phú cách Hà Nội 100km về phía Bắc. ðó là một quần thể kiến trúc bao gồm lăng tẩm, ñền, 

miếu cổ kính. Do những biến ñộng của lịch sử và sự khắc nghiệt của thời gian, các kiến trúc ở ñền Hùng 

ñã ñược trùng tu và xây dựng lại nhiều lần, gần ñây nhất là vào năm 1922. Từ chân núi ñi lên, qua cổng 
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ñền, ñiểm dừng chân của du khách là ñền Hạ, tương truyền là nơi bà Âu Cơ ñẻ ra bọc trăm trứng. Trăm 

trứng ấy ñẻ ra trăm người con, năm mươi người theo cha xuống biển, bốn chín người theo mẹ lên núi. 

Người con ở lại làm vua, lấy tên là Hùng Vương (thứ nhất). Qua ñền Hạ là ñền Trung, nơi các vua Hùng 

dùng làm nơi họp bàn với các Lạc hầu, Lạc tướng. Trên ñỉnh núi là ñền Thượng là lăng Hùng Vương thứ 

sáu (trong dân gian gọi là mộ tổ) từ ñền Thượng ñi xuống phía Tây nam là ñền Giếng, nơi có cái giếng ñá 

quanh năm nước trong vắt. Tương truyền ngày xưa các công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con vua 

Hùng Vương thứ mười tám, thường tới gội ñầu tại ñó.  

 Lễ hội ñền Hùng bao gồm những hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ mang tính chất nghi thức truyền thống 

và những hoạt ñộng văn hóa dân gian khác... Các hoạt ñộng văn hóa mang tính chất nghi thức còn lại ñến 

ngày nay là lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương. ðó là hai nghi lễ ñược cử hành ñồng thời trong ngày chính 

hội. ðám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các ñền ñể tới ñền Thượng, nơi làm lễ 

dâng hương. ðó là một ñám rước tưng bừng những âm thanh của các nhạc cụ cổ truyền và màu sắc sặc sỡ 

của bạt ngàn cờ, hoa, lọng, kiệu, trang phục truyền thống... Dưới tán lá mát rượi của những cây trò, cây 

mỡ cổ thụ và âm vang trầm bổng của trống ñồng, ñám rước như một con rồng uốn lượn trên những bậc ñá 

huyền thoại ñể tới ñỉnh núi Thiêng.  

 Góp phần vào sự quyến rũ của ngày lễ hội, ngoài những nghi thức rước lễ còn những hoạt ñộng văn 

hóa quần chúng ñặc sắc. ðó là những cuộc thi hát xoan (tức hát ghẹo), một hình thức dân ca ñặc biệt của 

Vĩnh Phú, những cuộc thi vật, thi kéo co, hay thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng 

luyện tập các ñoàn thủy binh luyện chiến.  

 Người hành hương tới ñền Hùng không chỉ ñể vãn cảnh hay tham dự vào cái không khí tưng bưng của 

ngày hội mà còn vì nhu cầu của ñời sống tâm linh. Mỗi người hành hương ñều cố thắp lên vài nén hương 

khi tới ñất Tổ ñể nhờ làn khói thơm nói hộ những ñiều tâm niệm của mình với tổ tiên. Trong tâm hồn 

người Việt thì mỗi nắm ñất, gốc cây nơi ñây ñều linh thiêng và chẳng có gì khó hiểu khi nhìn thấy những 

gốc cây, hốc ñá cắm ñỏ những chân hương.  

 Trẩy hội ðền Hùng là truyền thống văn hóa ñẹp của người Việt Nam. Trong rất nhiều những ngày hội 

ñược tổ chức trên khắp ñất nước, hội ñền Hùng vẫn ñược coi là hội linh thiêng nhất bởi ñó là nơi mỗi 

người Việt Nam nhớ về cội nguồn và truyền thống oai hùng, hiển hách của cha ông. 
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ðề 10.   Thuyết minh về chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Dân gian có câu "Chùa Bắc, ñình ðoài". Câu tục ngữ ấy muốn ngợi ca vẻ ñẹp của những danh lam cổ 

tự của xứ Bắc (Bắc Ninh). Nói ñến các ngôi chùa nổi tiếng ñất Bắc Ninh, ta không thể không nói ñến 

chùa Bút Tháp. Ðây là một ngôi chùa cổ, mặc dù ñã trải qua những lần trùng tu, sửa chữa nhưng chùa vẫn 

giữ ñược những nét nguyên sơ hấp dẫn của nó.  

 Chùa toạ lạc ở phía tây thôn Bút Tháp, xã ðình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.Chùa ñược xây 

dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ XVII). Theo lịch sử, chùa ñược bà Trinh Thị Ngọc Trúc (vợ vua lê Thánh 

Tông) cùng hai nhà sư người Việt gốc Hoa thiết kế. Chùa có tên chữ là "Ninh Phúc Thiền Tự" ñược xây 

dựng theo kiểu "nội công ngoại quốc". Ngoài cùng là Tam Quan, tiếp ñến là gác chuông rồi ñến Tiền 

Ðường, tiếp theo là Thượng ñiện - gian ñẹp nhất cả kiến trúc lẫn ñiêu khắc. Phía ngoài Thượng ñiện có 

lan can bằng ñá xanh bao quanh, chạm khắc các hình ñộng vật, ñiểm xuyết thêm mây, trời, hoa, lá...  

 Ðáng chú ý là những chim, hươu, khỉ, rồng... ñều rất sinh ñộng, thần tình. Bên trong có bày các bộ 

tượng Tam Thế, Tam Thân và tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay. Những cái tên, những kiểu 

kiến trúc gợi nên một vẻ hoang sơ ñộc ñáo mà hấp dẫn, một nét ñẹp rêu phong cổ kính. Pho tượng Quan 

Âm trong chùa có kích thước lớn và ñồ sộ: cao 3,7m, có 11 ñầu, 42 bàn tay lớn và 958 tay nhỏ. Ðiều kỳ lạ 

là mỗi bàn tay có một mắt, ñộc ñáo hơn nữa là nhịp ñiệu mỗi cánh tay không giống nhau. Tượng ñược ñặt 

trên toà sen Rồng ñội, ñằng sau là vầng hào quang toả sáng, bên dưới là các hình trang trí sóng nước sống 

ñộng như một thuỷ cung. Ðến với chùa Bút Tháp, du khách sẽ ñược chứng kiến những nét ñộc ñáo tài 

tình của nghệ thuật kiến trúc và ñiêu khắc cổ.  

 Nối giữa Thượng ñiện và Tích thiện là chiếc cầu ñá cong mà ngồi ở ñấy ta có thế ngắm những nét ñẹp 

riêng của cảnh chùa. Cầu ñược chạm khắc rất công phu, tinh xảo và bố trí rất hợp lý: ñầu cầu là hai con sư 

tử và thành cầu là những kiểu chạm trổ cổ quen thuộc, rất hài hoà. Ðấy là chưa kể ñến một công trình 

nghệ thuật ñộc ñáo của chùa: toà "cửu phẩm Liên Hoa". Toà bằng gỗ, gồm 9 tầng có khắc tượng phật 

xung quanh. Ðiều ñặc biệt là nó có thể quay ñược và không hề phát ra tiếng kêu dù ñược làm từ mấy thế 

kỷ!Ðến với chùa là ñến với một ñiểm du lịch mang tính nhân văn cao. Trong chùa, có nhiều cổ vật quý, 

nhiều tháp to, nhỏ rất ñẹp là nơi ñặt xá lị của các thiền sư xưa. Tháp Báo Nghiêm, trên ñỉnh có hình nậm 

rượu, 5 tầng, 8 mặt, cao 13m, là nơi ñặt xá lị của thiền sư Chuyết Chuyết; tháp Tôn Ðức 5 tầng, cao 10m 

là nơi ñặt xá lị thiền sư Minh Hành, vị tổ thứ hai của chùa. 
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 Chùa Bút Tháp là một trong những danh lam cổ tự ghi dấu quá trình phát triển của Phật giáo Việt 

Nam, cũng là một trong những trung tâm tín ngưỡng tâm linh của nhân dân ta. 

 

ðề 11.   Thuyết minh về quần thể tháp Poklong Garai (Ninh Thuận). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 Di tích tháp Poklon Garai là quần thể tháp Chàm ñược xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 ñầu thế kỷ 

14, nằm trên ñồi Trầu, (Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). ðây là một công trình ñộc ñáo, ñược công 

nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và ñiêu khắc Chăm.  

 Quần thể này gồm ba tháp: Tháp chính (nơi vua ở, cao 20,50 m, dài 13,80 m, rộng 10,71 m - ñây là 

tháp ñể thờ phượng và hành lễ trong năm); Tháp lửa (bếp lửa của vua, cao 9,13 m, dài 8,18 m, rộng 5 m) 

và Tháp cổng (nơi vua tiếp khách, cao 5,65 m, dài 5,10 m, rộng 4,85 m) ñược xây dựng ñể thờ vua 

Poklon Garai (Poklon Garai là tên gọi của dân tộc Chăm ñối với Vua SINHAVARMAN III - tên hiệu 

tiếng Phạn) trị vì, từ 1152 ñến 1205 - vị vua có công lớn trong việc xây dựng hệ thống dẫn thủy ở ñịa 

phương.  

 Theo truyền thuyết của dân tộc Chăm, có một cặp vợ chồng nông dân nhìn thấy một ñứa trẻ sơ sinh 

nằm trên bọt nước, trôi từ thượng nguồn dòng sông Dinh (chảy qua ñịa phận huyện Ninh Sơn và qua thị 

xã Phan Rang - Tháp Chàm ñổ ra bể). Tiếng khóc của ñứa trẻ ñã làm ñộng lòng cặp vợ chồng làm rẫy gần 

ñấy và họ ñã ñem bé về nuôi. Họ ñâu biết, ñứa trẻ này ñược bề trên phái xuống ñể thử lòng dạ người trần. 

Trời làm cho ñứa bé bị ghẻ lở ñầy người, mà các thầy thuốc giỏi trong vùng ñều không thể chữa khỏi, cốt 

ý ñể xem cặp vợ chồng này ñối xử như thế nào với ñứa bé. Sau ñó, trời cho Rồng vàng xuống trần, liếm 

hết những Vềt ghẻ lở trên người của cậu bé ñang chăn trâu rồi nằm nghỉ trưa ở ngoài ñồng. Cậu bé sau ñó 

trở nên khôi ngô tuấn tú khác thường... Sau khi vị vua trị vì mất, nghe lời của một vị chiêm tinh, cậu bé 

(sau này ñã trưởng thành) ñược phong làm vua, lấy tên hiệu là Poklon Garai...  

 Huyền thoại dân tộc Chăm ở Ninh Thuận còn gắn liền với sự nghiệp xây dựng tháp và giữ ñất của vua 

Poklon Garai khi người Tàu ñến chiếm ñất của người Chăm. Theo truyền thuyết, vua Tàu và vua Chăm 

ñưa ra một cuộc thi xây tháp, bên nào xây xong tháp trước trong thời gian ñã quy ñịnh thì bên ấy ñược ở 

lại giữ ñất, ngược lại bên nào xây chậm hơn thì phải rút quân ñi. Vua Tàu ñốc thúc quân lính ñào ñất nung 

gạch, xây tháp suốt bốn tháng trời mà tháp vẫn chưa xong. Trong khi ñó vua Poklon Garai thì ung dung 

thong thả. Vào ñêm cuối cùng của thời giao hẹn, Poklon Garai mới cho quân dựng lên một khung tháp 

với chất liệu gỗ và trét phên tre lên rồi phủ thêm vải ñỏ bên ngoài. ðến sáng ngày hôm sau quân Tàu từ 
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xa ñã trông thấy tháp của vua Chăm trụ sừng sững trên ñồi mà không hiểu vua Chăm ñã có phép lạ gì mà 

xây tháp nhanh như thế. Không biết mình ñã bị lọt bẫy vì cái kế: "Xây tháp giả bằng gỗ" của Poklon 

Garai. Cuối cùng, vua Tàu ñành phải chấp nhận rút quân ñi khỏi ñất của người Chăm như ñã giao kết.  

Di tích tháp Poklon Garai gắn liền với tín ngưỡng truyền thống của ñồng bào Chăm ở ñịa phương. Hằng 

năm, nhân dân Chăm ñều tổ chức các ngày lễ hội ngay tại tháp ñể tưởng nhớ ñến công ơn của vị vua 

Poklon Garai. Mỗi năm, ñồng bào Chăm có bốn lễ hội ñặc biệt với những nghi thức riêng, bao gồm: Lễ 

ðầu năm (vào tháng giêng theo lịch Chăm) là lễ mở cửa tháp ñể bắt ñầu một năm mới với những thành 

quả mới của dân tộc mình; Lễ cầu mưa (vào tháng 4 theo lịch Chăm) là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, 

mùa màng tốt tươi. Lễ hội Katê (tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm), ñây cũng ñược xem là lễ Tết lớn 

nhất trong năm của ñồng bào Chăm. Trong lễ hội Katê, tất cả những người Chăm hiện ñang sinh sống ở 

nhiều miền quê khác nhau ñều hội tụ ñông ñủ về ñây ñể gửi gắm những tâm sự thiêng liêng của mình và 

của gia ñình ñối với tổ tiên. Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách ñến tham quan còn ñược thưởng 

thức ñiệu múa quạt, vũ ñiệu siva thướt tha dịu dàng của các cô gái Chăm cùng với nhiều loại hình nghệ 

thuật truyền thống ñộc ñáo khác. Cuối cùng là Lễ Chabun (tổ chức vào tháng 9 theo lịch Chăm) ñây là 

ngày lễ cha, theo tín ngưỡng của ñồng bào Chăm.  

 Nếu có dịp ghé thăm khu di tích Tháp Poklon Garai, du khách sẽ ñược thưởng thức những ñường nét 

ngoạn mục với lối kiến trúc hình vòm, hình chóp nhọn, phù ñiêu trang trí mượn của nền văn hóa Chămpa 

cổ và văn hóa dân tộc Việt, ñược thưởng thức cái nắng và gió hơi "ngang tàng" nhưng rất ñặc biệt của xứ 

sở Ninh Thuận này. 

 

ðề 12.   Thuyết minh về chùa Một Cột (Hà Nội). 

 
BÀI VIẾT THAM KHẢO 

 

 

 Hà Nội nổi tiếng là nơi kết hợp các kiến trúc giữa sự cổ kính và hiện ñại, những con phố nhỏ hẹp hay 

từng mảnh ñất rong rêu, tất cà ñều mang một nét ñặc trưng của nó, ñều là “cái hồn” của Hà Nội nơi ñây. 

Nhưng có lẽ “ cái hồn ‘’ sâu ñậm nhất trong lòng người Hà Thành chính là ngôi chùa mang cái kiến trúc 

ñộc nhất vô nhị, là niềm tự hào của ñất nước – chùa Một Cột. 

 Chùa Một Cột xưa nằm ở  phía Tây hoàng thành Thăng Long thời Lý nay thuộc quận Ba ðình – lòng 

thủ ñô Hà Nội. Một vẻ ñẹp thanh bình nổi bật giữa chốn thành thị nhộn nhịp, có lẽ vì chính cái kiến trúc 

ñộc ñáo nhưng thanh tịnh này mà chùa Một Cột ngày càng ñược nhiều người biết ñến. 
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 Chùa thuộc trong quần thể kiến trúc gồm chùa và toà ñài nằm giữa hồ ñược biết ñến với cái tên  Diên 

Hựu Tự hay Hoa Liên ðài. Ban ñầu, Diên Hựu Tự chỉ bao gồm chùa Một Cột tức một toà ñài nhỏ ñược 

nâng lên bởi một cột ñá với tượng Quan Âm ñược ñặt bên trong. 

 Cột ñá cao chừng 2 trượng, 8 cạnh hình bông sen, bề ngoài ñược khắc bài kinh Lăng Nghiêm, nhìn vào 

thì cứ tưởng cột là một khối hoàn chỉnh nhưng thật ra là do 2 khối liên kết với nhau tạo thành. ðầu trụ 

nâng một toà sen chạm hình vuông gọi là ñài Liên Hoa. ðài có cấu trúc mái ngói, lợp bằng ngói ta, trên 

ñỉnh có lưỡng long chầu nguyệt. 

 Xung quanh chùa là một hồ nước vuông gọi là hồ Linh Chiểu, ñược trồng sen hồng xung quanh. 

Những ñóa sen ñang ñứng thẳng một cách uy nghiêm nhưng ñằm thắm dường như  góp phần tô ñiểm 

thêm cho ngôi chùa mang ñầy vẻ trầm lắng này. Giữa hồ nước trong xanh,chùa Một Cột cứ như một bông 

sen nghìn cánh quý giá ñang vươn lên dưới ánh mặt trời – một vẻ ñẹp duyên dáng phảng phất nét thanh 

tịnh của chốn linh thiêng. Thật khiến người ta mê hoặc! 

 Chùa Một Cột ñược khởi xây vào mùa ñông năm 1049 tức năm ñầu niên hiệu Sùng Hưng ðại Bảo vua 

Lý Thái Tông. Nói chùa khiến ta nhớ ñến toà sen của Phật Quan Âm là hoàn toàn ñúng. Toàn bộ kiến trúc 

của chùa ñều ñược dựa trên giấc mộng lành của vua Lý Thái Tông và theo gợi ý thiết kế của nhà sư Thiền 

Tuệ. Truyền thuyết kể rằng vua Thái Tông tuổi ñã cao mà chưa có con nên thường ñến cầu tự ở các chùa. 

Một ñêm vua nằm chiêm bao thấy ðức Phật Quan Âm hiện trên ñài hoa sen trong một cái hồ vuông ở 

phía Tây thành, tay bế một bé trai kháu khỉnh trao cho nhà vua. Sau ñó quả nhiên nhà vua sinh con trai. 

Thấy ứng nghiệm, vua liền cho lập chùa ñể thờ Phật Bà Quan Âm. Khi chùa làm xong, vua triệu tập tất cả 

các tăng ni phật tứ ở kinh thành ñứng chầu xung quanh, tụng kinh suốt bảy ngày ñêm và dựng thêm một 

ngôi chùa lớn bên cạnh ñể thờ Phật gọi là chùa Diên Hựu (kéo dài cõi phúc).ðến năm 1105, chùa ñược tu 

bổ hoàn toàn. Sau ñó, vua Lý Thái Tông cho người sửa ngôi chùa và dựng thêm hai tháp báu. 

 Hai tháp báu này ñược xây bằng gạch nung ñất trắng, một cạnh gạch có chạm rồng, bên ngoài phủ men 

trắng. quá trình tu bổ này ñã ñược Binh bộ Thượng thư miêu tả tỉ mỉ: ‘’…ðào hồ thơm Linh Chiêu, giữa 

hồ trồi lên cột ñá, ñỉnh cột nở ñóa hoa sen nghìn cánh, trên hoa sen dựng tòa ñiện màu xanh ñặt pho 

tượng. Vòng quanh hồ là dẫy hành lang. Lại ñào ao Bích Trì, mỗi bên dều có cầu vồng ñể bắc ñi qua. 

Phía sân cầu ñằng trước, hai bên tả hữu xây tháp lưu li” .ðoạn miêu tả trên cho ta thấy ngày xưa, chùa 

Một Cột có một kiến trúc rất phong phú và ñộc ñáo hơn nhiều so với ngày nay. 

 Thực tế, chùa Một Cột ñã ñược qua nhiều lần sửa chữa vào khoảng những năm 1840-1850 và năm 

1922. ðài Liên Hoa hiện nay mà chúng ta thấy là do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng ñảm nhiệm sửa chữa. 

Lần trùng tu lớn nhất hay có thể gọi là xây lại hoàn toàn là vào năm 1954, chùa Một Cột bị giết chết sau 

một tiếng nổ long trời lở ñất dưới tay quân viễn chinh Pháp ñộc ác, trước khi chúng rút khỏi Hà Nội. 
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Nhưng may thay, sau khi tiếp quản thủ ñô, Bộ Văn Hoá Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ñã tiến hành xây 

dựng lại chùa Một Cột theo kiến trúc cũ. ðóa sen quý giá của dân tộc ñã sống lại. Vào ngày 28/4/1962, 

chùa ñược Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật kiến trúc. 

 Là một trong những biểu tượng của thủ ñô Hà Nội, chùa Một Cột mang trong mình một ý nghĩa tôn 

giáo và văn hoá to lớn. Là cái ý nghĩa tâm linh mà những người ñi trước gửi gắm cho con cháu ñời sau. 

Hình ảnh ngôi chùa vẫn ñứng vững cho ñến ngày nay như ñang nói rằng những người có tâm hồn thanh 

cao, bất khuất của người quân tử  là những bông sen cao quý, không hề bị ô uế trước vòng cám dỗ danh 

lợi, luôn giữ cho mình sự trong sạch giữa chốn bùn nhơ. 

 Chùa Một Cột quả là một công trình kiến trúc thiêng liêng không chỉ ñối với người Hà Thành mà còn 

với người dân trên toàn ñất nước. Vẫn còn rất nhiều người cho rằng ngôi chùa bé như vậy, ñặc biệt ở chỗ 

nào? ðúng thế, chùa Một Cột chẳng bao giờ gây hứng thú người khác về quy mô nhưng cái tâm linh sâu 

thẳm, cái hồn của dân tộc lại ñược ngôi chùa thể hiện một cách thật trọn vẹn, thật quý giá. 


